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DANH MְC VIԑT TԁT 

TT ViԒt tԂt ViԒt ĽӺy Ľֳ 

1 BVTV Bảo vệ thực vật 

2 CSA Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu 

7 HTX Hợp tác xã 

8 HTQT Hợp tác quốc tế 

9 KKT Khu kinh tế 

10 KT-XH Kinh tế xã hội 

11 NN Nông nghiệp 

14 SXNN Sản xuất Nông nghiệp 

15 PTNT Phát triển nông thôn 

16 RAT Rau an toàn 

20 TW Trung ương 

21 UBND Ủy ban nhân dân 
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I. TÓM T ԁT 

1.1  T°n m¹ h³nh, Ľ֗a ĽiԜm, quy m¹  

- Tên mô hình: Xây dựng mô hình CSA chuyên canh rau an toàn tại xã Tượng Sơn, 

huyện Thạch Hà 

- Địa điểm: Cánh đồng Nương Cộ và cánh đồng Hạ Bái, Xã Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà 

Tĩnh. 

- Quy mô: Tổng diện tích 20,437 ha (Cánh đồng Nương Cộ: 11,285 ha; Cánh đồng Hạ 

Bái: 9,152 ha) 

1.2  T·m tԂt vԚ chi ph² 

T n֡g kinh ph²: 11.694.432.600 Ľn֟g 

1.2.1. T·m tԂt chi ph² theo hӴng mֱc  

+  ņӺu tҼ cҺ s ֫hӴ tӺng : 9.350.783.910 Ľn֟g trong Ľ· bao gm֟: 

- Hệ thống kênh tưới: 1.260.402.610 đồng. 

- Hệ thống kênh tiêu: 804.487.175 đồng. 

- Hệ thống đường giao thông: 1.531.890.425 đồng. 

- Hệ thống ao chứa nước: 1.304.209.367 đồng. 

- Hệ thống trạm bơm cấp nước: 844.089.444 đồng. 

- Hệ thống cấp điện: 764.000.000 đồng. 

- Nhà thi công: 142.735.249 đồng. 

- Hàng rào bảo vệ: 403.684.640 đồng. 

- Hệ thống tưới tiết kiệm: 509.179.000 đồng. 

- Xây dựng vườn ươm: 1.128.506.000 đồng. 

- Xây dựng khu sơ chế, nhà điều hành: 600.000.000 đồng. 

- Xây dựng khu xử lý phụ phẩm: 57.600.000 đồng 

+ ņӺu tҼ dnֱg cֱ  cho hoӴt Ľn֥g sӶn xuӸt: 1.711.190.260 Ľn֟g , trong Ľ· bao gm֟: 

- Các dụng cụ cầm tay: 113.000.000 đồng. 

- Thiết bị thu hoạch: 5.100.000 đồng. 

- Thiết bị sơ chế, bảo quản đóng gói: 9.500.000 đồng. 

- Thiết bị xử lý phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch: 24.000.000 đồng. 

- Chi phí hỗ trợ gieo trồng chăm sóc:1.222.590.260 đồng. 

- Chế phẩm vi sinh: 35.000.000 đồng. 

- Chi phí khác:302.000.000 đồng. 

+ Chi phí ki n֓ toàn t֡  ch cֵ: 300.000.000 Ľn֟g. 

 + Chi phí quӶn lý d  ֽ§n: 332.458.430 Ľn֟g 

1.2.2.T·m tԂt kinh ph² theo nŁm ĽӺu tҼ 

-  Năm 2016 : 10.378.787.000 đồng. 

-  Năm 2017 : 667.882.800 đồng. 

-  Năm 2018 : 667.882.800 đồng. 
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2.    THIԑT Kԑ MÔ HÌNH CSA  CHUYÊN CANH  RAU AN TOÀN 

2.1  Cҹ S֪ PHĆP Lħ CHO VI֒C THIԑT Kԑ MĎ HČNH  

- Sổ tay thực hiện dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới theo quyết định số 3016/QĐ-

BNN-HTQT ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về hướng dẫn thực hiện dự án 

Cải thiện Nông nghiệp có tưới 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án thành phần Cải thiện 

nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7) 

theo quyết Quyết định số 09/QĐ-BNN-XD ngày 3/1/2014 

- Điều khoản tham chiếu (TOR) về Tư vấn thiết kế và hỗ trợ thực hành Nông nghiệp 

thông minh ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Hà Tĩnh 

- Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BNN-BTC ngày 15/11/2010 về Hướng dẫn chế 

độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông 

- Quyết định số 918/QĐ-BNN-TC ngày 05/5/2014 Quy định tạm thời nội dung, mức hỗ 

trợ và mức chi cho các hoạt động khuyến nông sử dụng nguồn ngân sách Trung ương. 

- Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định về Định mức xây dựng cho mô hình khuyến nông trồng trọt. 

- Quyết định số 1187/QĐ-BNN-KHCN ngày 3/5/2007 của Bộ NN&PTNT quy định tạm 

thời “Định mức dự toán xây dựng mô hình khuyến nông về tưới nước cho cây trồng cạn bằng 

biện pháp tưới phun mưa”  

- Quyết định 379/QĐ-BNN- KHCN ngày 28 tháng 01 năm2008 ban hành Quy trình 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn 

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012   của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn. 

- Thông tư số 34/2015/TT-BNNPTNT  ngày 12/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm 

sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm 

sử dụng ở Việt Nam. 

2.2  ņĆNH GIĆ HI֒N TRӳNG SӵN XUӷT TR֞NG TR֘T Vê HI֒N TRӳNG H֒ 

TH֜NG Tһ֦I TIąU, Hӳ TӹNG N֤I ņ֞NG TӳI KHU VּC LּA CH֘N XĄY 

DּNG MĎ HČNH 

2.2.1  Hi֓n trӴng cҺ cӸu c©y tr֟ng v¨ sӶn xuӸt c©y rau tӴi x« TҼ֯ng SҺn v¨ khu vֽc lֽa 

ch֙n x©y dֽng m¹ h³nh  

a. DiΜn t²ch, nŁng suͫt, sͩn l̯ιng  

Hiện nay, xã Tượng Sơn có diện tích sản xuất rau hàng năm 30 – 40 ha trong đó đã hình 

thành các vùng rau tập trung chuyên canh với diện tích 14 ha. Tổng sản lượng rau toàn xẫ xấp 

xỉ đạt 2.000 tấn/năm. Trên địa bàn xã đã hình thành 5 vùng chuyên canh rau gồm: Hạ Bái; Đội 

Rai; Nương Cộ; Phú Cầu; Cu Cu. Diện tích, năng suất, sản lượng của vùng trồng rau tập trung 

không ngừng được tăng mạnh qua các năm cụ thể là: 

- Năm 2010: Diện tích: 1,30 ha; năng suất: 30 tấn/ ha; sản lượng: 39 tấn; 

Comment [w1]: Cʢn Ľ§nh giá chi ti t̋ hi n˂ 
trʜng SX tʜi hai lô cεa khu mʦu: Hʜ bái và 
Nʇʅng cΧ. 
Hi˂ n nay tʜi cʞ hai l¹ n¨y th³ n¹ng d©n Ľang 
trΠng lúa (khu vοc Ľʠt thʠp) và rau mʢu trên 
khu vοc Ľʠt cao. Thi t̋ k  ̋n¨y Ľ ̓xuʠt Ľʇa cʞ 
nhνng khu vοc Ľʠt thʠp (Ľang trΠng lúa) sang 
trΠng rau m¨u do Ľ· cʢn Ľ§nh gi§ kχ v  ̓vʠn Ľ̓ 
tʇΩi, ti°u, ¼ng trƶng v¨ cʞ sο ĽΠng thuʨn cεa 
ngʇΫi dân tʜi khu vοc thʠp n¨y Ľ ʾĽʇa ra giʞi 
pháp phù hαp cho vi c˂ sʞn xuʠt rau mʢu.  
 
Thi ű Ľ§nh gi§ hin˂ trʜng và bʞn/sʅ ĽΠ hi n˂ 
trʜng sλ dγng Ľʠt cεa khu mʦu này s  ylàm vi c˂ 
Ľ̓  xuʠt và thi t̋ k  ̋trέ nên không rõ ràng và 
không th  ʾĽʜt Ľʇαc mγc Ľ²ch thit̋ k  ̋cƶng nhʇ 
các giʞi ph§p Ľ« Ľʇa ra. 
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- Năm 2011: Diện tích: 2,15  ha; năng suất: 60 tấn/ ha; sản lượng: 129 tấn; 

- Năm 2012: Diện tích: 11,15 ha; năng suất: 60 tấn/ ha; sản lượng: 669 tấn; 

- Năm 2013: Diện tích: 13,45 ha; năng suất: 60 tấn/ha; sản lượng: 807 tấn; 

- Năm 2014: Diện tích: 14,0 ha; năng suất 60 tấn/ha; sản lượng: 840 tấn. 

BӶng 1: Di֓ n t²ch, nŁng suӸt, sӶn lҼn֯g Ľang sӶn xuӸt tӴi 5 vùng hi֓ n nay 

 

TT 

 

Vùng 

Di n֓ 

tích (ha) 

NŁng suӸt   

BQ (tӸn/ha) 

SӶn 

lҼ֯ng 

(tӸn/v )ֱ 

 

V  ֗trí  

(thôn) 

1 Nương Cộ 3,78 65 245,7 Thượng Phú 

2 Phụ Cầu 3,5 60 210 Thượng Phú 

3 Đội Rai 4 50 200 Sâm Lộc 

4 Hạ Bái 4,3 60 258 Bắc Bình 

5 Cù Cu 2,3 60 138 Hà Thanh 

 NguΩn: sΧ liΜu thΧng k° x« T̯ιng S̭n, 2015 

Tại xã Tượng Sơn, hai khu vực được lựa chọn xây dựng mô hình là cánh đồng Nương 

Cộ thuộc thôn Thượng Phú và Cánh đồng Hạ Bái thuộc thôn Bắc Bình. Hiện tại, cánh đồng 

Nương Cộ đang sản xuất rau thành vùng tập trung với quy mô 3,78 ha. Trong mô hình thiết kế 

xây dựng ở cánh đồng Nương Cộ với diện tích 11,285 ha bao gồm vùng đang sản xuất rau hiện 

tại và vùng sản xuất lúa kém hiệu quả xung quanh. Cánh đồng Hạ Bái có diện tích sản xuất rau 

tập trung 4,3 ha, diện tích xây dựng mô hình 9,152 ha bao gồm vùng sản xuất rau hiện tại và 

vùng lân cận đang sản xuất cây lạc và lúa. Vùng sản xuất lúa kém hiệu quả xung quanh cánh 

đồng Nương Cộ và vùng sản xuất lúa, lạc lân cận cánh đồng Hạ Bái có hệ thống kênh mương 

bê tông và kênh đất thường xuyên được gia cố và nạo vét tạo điều kiện thuận lợi cho tưới tiêu 

nội đồng. 

b. Thγi vλ sͩ n xuͫ t rau tͧ i hai khu vχc Ľ̯ιc lχa chΣn xây dχng mô hình 

Hiện tại, Sản xuất rau tại hai cánh đồng lựa chọn xây dựng mô hình gồm những vụ chính gồm: 

Vλ Xuân Hè: từ T2 đến T5 được trồng các loại rau chính như: Bí xanh, dưa chuột, mướp thơm, 

mướp đắng, ớt, các loại cà (cà tím, cà dừa, cà pháo) 

Vλ Hè Thu: từ T5 đến T9 được trồng các loại rau chính như: Dưa chuột, cà chua, mướp đắng, 

rau mồng tơi, rau dền . 

Vλ Thu ņ¹ng: từ T9 đến T2 năm sau, được trồng các loại rau sau: Su hào, cải bắp, bí xanh, đậu 

cô ve, các loại cải ăn lá, rau gia vị 

BӶng 2: Khung th֩i vֱ sӶn xuӸt m֥t s֝ loӴi rau tӴi khu lֽa ch֙n x©y dֽng m¹ h³nh 

TT 
       Tháng 

LoӴi rau 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Bí xanh + + + + +     + + + 

2 Dưa chuột + + + + + + + +     

3 Mướp hương, + + + + + + + +     
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mướp đắng 

4 
Mồng tơi, rau 

dền 
   + + + + + +    

5 Cà chua     + + + +     

6 

Các loại cà (cà 

dừa, cà tím, cà 

pháo) 

  + + + + +      

7 Su hào, bắp cải  +  +             + + +  + 

8 
Cây họ thập tự ăn 

lá  
 +  +            + + +  +  

9 Rau gia vị + +       + + + + 

               NguΩn: sΧ liΜu cetdae ĽiΖu tra, 2015 

c. HiΜu quͩ  kinh tΔ/1ha mίt sΧ lo iͧ rau tͧ i khu vχc lχa chΣn xây dχng mô hình 

BӶng 3:  Hi֓u quӶ kinh tԒ m֥t s֝ loӴi rau thֽc hi֓n trong m¹ h³nh 

TT 
        Ch  ֕tiêu 

LoӴi rau 

T n֡g chi 

(ngh³n Ľn֟g/ha) 

T n֡g thu 

(ngh³n Ľn֟g) 

L i֯ nhuԀn 

(ngh³n Ľn֟g) 

Lao Ľn֥g 

(công) 

1 Bí xanh 26.160 250.000 222.400 567 

2 Dưa chuột 30.440 186.000 155.560 886 

3 
Mướp hương, mướp 

đắng 
23.840 182.000 158.160 432 

4 Mồng tơi, rau dền 12.160 72.000 59.840 215 

5 Cà chua 23.500 180.000 156.500 783 

6 
Các loại cà (cà dừa, 

cà tím, cà pháo) 
23.000 112.000 89.000 337 

7 Su hào, bắp cải 25.500 165.000 139.500 405 

8 Cây họ cải ăn lá  16.200 46.250 30.050 350 

9 Rau gia vị 15.100 50.350 32.250 245 

     Theo kết quả điều tra, năng suất lúa bình quân tại các cánh đồng Hạ Bái, Nương Cộ đạt 2- 

2,2 tạ/sào, giá lúa trung bình đạt 6000-7000đ/kg, doanh thu đạt 1,2 – 1,5 triệu/sào. Nang suất 

lạc bình quân đạt 1,5 – 2 tạ/sào, giá bán khoảng 20,000 – 23,000đ/kg, doanh thu đạt 3 – 4,5 

triệu/sào, trừ chi phí giống, phân bón, thuốc BVTV và công lao động thì lợi nhuận sản xuất lúa 

chỉ đạt 10-12 triệu/ha, sản xuất lạc chỉ đạt 20-22 triệu/ha, thấp hơn khá nhiều so với hiệu quả 

kinh tế trồng rau. 

d.Thχc tr nͧg các thχc hành canh tác cνa ng̯γi dân tͧ i khu vχc lχa chΣn xây dχng mô hình 

 * Kύ thuͻt t̯αi n̯αc 

Tại địa phương đã có hệ thống kênh mương tưới tiêu đi qua các vùng sản xuất rau, khá 

thuận tiện và chủ động đáp ứng đủ nguồn nước tưới tiêu trong sản xuất. 

Comment [w2]: Lʜc và lúa có hi u˂ quʞ thʠp 
hʅn rau, tʜi sao ngʇΫi dân không chuy nʾ sang 
trΠng rau mà vʦn trΠng lúa và lʜc?? Trong khi 
h  ˂thΞng tʇΩi Ľ« c· snh (cho khu cοc trΠng 
lúa)? Cʢn ph©n t²ch r» lĨ do Ľ ʾkhʮng Ľn̂h rʬng 
vi c˂ chuy nʾ sang trΠng rau έ khu vοc mέ rΧng 
lĽʇαc ngʇΫi dân chʠp thuʨn và b n̓ vνng. 
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Nguồn nước chủ yếu ở đây là hệ thống thủy nông hồ Kẻ Gỗ, sông Rác cùng với các ao 

hồ trữ nước cung cấp nước tưới đủ để cho việc sản xuất rau. Ngoài ra, vào giai đoạn hạn người 

dân sử dụng nước giếng khoan tưới cho rau. 

Về chất lượng nước tưới, theo sự đánh giá của người dân và chính quyền địa phương, 

chất lượng nguồn nước tưới khá đảm bảo.  

Về phương pháp tưới: với kỹ thuật tưới đơn giản, một số loại rau có lên luống cao áp 

dụng biện pháp tưới rãnh, một số loại rau khác tưới bằng thùng ô doa hay gáo, tưới nước được 

người dân kết hợp với bón phân. Việc tưới nước bằng thu công sẽ gây lãng phí nước, tốn nhân 

công và hiệu quả chưa cao, chưa cung cấp kịp thời vào giải đoạn khủng hoảng của cây trồng. 

Vùng sản xuất còn thiếu các hệ thông tưới hiện đại vì vậy hiệu quả sản xuất thấp.  

* Kύ thuͻt sͩ n xuͫ t 

Làm đất, gieo trồng: Với diện tích manh mún (1 – 1,5 sào/mảnh) cộng với việc người 

dân trồng nhiều loại rau trong cùng một mảnh nên khó khăn cho việc cơ giới hoá, tỷ lệ cơ giới 

hóa trong khâu làm đất chưa cao (40% diện tích); chưa có biện pháp cụ thể về xử lý và cải tạo 

đất, chủ yếu là gieo trồng trực tiếp nên tỷ lệ mọc và sống chưa cao. Tại hai khu vực lựa chọn 

xây dựng mô hình chưa có khu vườn ươm, nhân giống tập trung riêng nên số lượng, chất 

lượng cây giống thấp. 

Bón phân: thường sử dụng phân chồng và phân lân để bón lót, tuy nhiên phân chuồng 

cũng chưa được xứ lý cho hoai mục, việc sử dụng phân hữu cơ vi sinh còn rất hạn chế, chủ yếu 

sử dụng các loại phân hóa học đơn như ure, kali, hoặc sử dụng các loại phân NPK tổng hợp 

nhưng chưa có liều lượng cụ thể, ví dụ sử dụng phân NPK(5-10-3) cho các cây lấy quả như 

dưa chuột và mướp đắng nên tỷ lệ hoa và đậu quả thấp, năng suất chưa cao. Thời gian bón 

cũng chưa cụ thể, chưa có sổ ghi chép về các lần bón phân. 

*Tình hình sâu bΜnh h iͧ 

     Nhìn chung, tình hình sâu bệnh hại cây rau khá nhiều, với các loại sâu bệnh phổ biến 

thường xuất hiện như sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, sâu đục quả, bệnh thối gốc, thối nhũn, héo 

xanh, héo vàng, đốm lá… 

Những năm gần đây do thay đổi cơ cấu giống cây trồng nên tình hình sâu bệnh diễn biến 

phức tạp hơn. Số lượng và chủng loại thuốc BVTV sử dụng cũng tăng lên. Để phòng trừ dịch 

hại trên cây rau, nông dân mới chủ yếu chú ý tới biện pháp sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực 

vật, thường phun từ 5-7 lần/vụ tùy theo mức độ dịch hại. Khi xuất hiện các loại sâu, bệnh ở 

mật độ thấp, chính quyền địa phương và cán bộ chuyên môn đều khuyến cáo người dân sử 

dụng các biện pháp thủ công để phòng trừ sâu bệnh, hoặc nếu có sử dụng các loại thuốc BVTV 

thì ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, khi mới xuất hiện 

sâu, bệnh, chưa đến ngưỡng nhưng các hộ nông dân đã thực hiện phun trừ bằng các loại thuốc 

đặc trị như: Pokeba, Thần sấm, Sherpa, antracol, Karate,….; Khi phu trừ ít khi xem các loại 

sâu hại, tuổi sâu mà chỉ dựa và triệu chứng dẫn đến tăng chi phí sản xuất và quá liều lượng cho 

phép. Bên cạnh đó với mong muốn diệt sâu nhanh nên các hộ nông dân thường sử dụng thuốc 

với nồng độ cao hơn khuyến cáo, hạn chế sử dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc, bẫy 

bả,…đặc biệt thu hoạch không đảm bảo thời gian cách ly là nguy cơ dẫn đến tình trạng tồn dư 

và mất an toàn thực phẩm.  

Comment [w3]: Phân này cʢn mô tʞ rõ nguΠn 
nʇΩc và sλ dγng nʇΩc cεa 2 khu vοc thuΧc mô 
hình: khu vοc Nʇʅng cΧ và khu vοc Hʜ Bái vì 
hai khu vοc này có hi n˂ trʜng tʇΩi tiêu khác 
nhau. 
Theo báo cáo Lοa chΚn mô hình thì ch  ˄có khu 
vοc Hʜ B§i Ľ« Ľʇαc trοc ti p̋ d½ng nʇΩc tι 
k°nh tʇΩi, trong khi Ľ· khu vοc Nʇʅng CΧ chʇa 
có kênh dʦn nʇΩc tι h  ˂thΞng kênh, nông dân 
phʞi lʠy nʇΩc tι ruΧng l¼a tʇΩi cho rau? 
Nhνng hi n˂ trʜng Ľ· cʢn Ľʇαc l¨m r» Ľ ʾĽʇa ra 
giʞi pháp cho phù hαp. 
 

Comment [w4]: TʇΩi thε công chε y ű làm 
cho ngʇΫi nông dân trΠng rau rʠt vʠt vʞ, chi phí 
nhân công rʠt lΩn và làm giá thành sʞn xuʠt rau 
tŁng cao. Thay vic˂ tʇΩi thε công bʬng cʅ giΩi 
làm giʞm chi ph² nh©n c¹ng Ľ§ng k.ʾ    

Comment [w5]: Cʢn vi t̋ th°m v¨o Ľ©y: 
ñPhʇʅng thηc b·n ph©n Ľʇαc mô tʞ chi ti t̋ hʅn 
έ mγc e) Mô tʞ v  ̓thοc h¨nh canh t§c é. dʇΩi 
Ľ©yò  
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Từ thực trạng phòng trừ sâu bệnh cho rau của các hộ nông dân như hiện nay dẫn đến nguy 

cơ mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, trong mô hình này cần tập trung vào khuyến cáo, hướng dẫn 

người dân sử dụng thuốc BVTV trong phòng trừ sâu bệnh đúng quy định. 

*Thu hoͧch, s̭ chΔ, bͩo quͩn 

Về việc thu hoạch sản phẩm: Thu hoạch chủ yếu thủ công bằng tay, thu hoạch đến đâu 

đem đi tiêu thụ đến đấy. 

Sản phẩm gần như là không sơ chế bảo quản, tại vùng sản xuất đang thiếu các nhà sơ 

chế bảo quản rau cũng như chưa xử lý các phụ phẩm sau thu hoạch là nguy cơ lây lan nguồn 

dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. 

f.  Tình hình KT-XH các hί n¹ng d©n Ľang snͩ xuͫ t tr°n ĽΠa bàn 

Dân số trung bình toàn xã tính đến cuối năm 2014 là 4738 người, trong đó dân số có 

khả năng lao động 1920 người (chiếm 40,5%), nhưng thực tế tham gia lao động trên 2000 

người. Lao động chủ yếu theo kinh nghiệm, chưa được đào tạo , tập huấn kỹ thuật. Tốc độ 

tăng dân số bình quân trong 3 năm lại đây là 0,56%/năm. Trong đó lao động nông nghiệp 1376 

người chiếm 72 % tổng lao động. 

Về cơ cấu kinh tế năm 2014, kinh tế nông nghiệp chiếm 52 %, dịch vụ thương mại 22 

%, thu nhập khác chiếm 26 % (gồm lương hưu và tiền từ ngoài chuyển về). Thu nhập bình 

quân đầu người 19,6 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới chiếm 5,54 % (60 hộ 

nghèo/1083 hộ). Tổng sản lượng lương thực bình quân năm 2014 đạt gần 2000 tấn, năng suất 

lúa bình quân đạt 47,5 tạ/ha/năm. 

g.  Hoͧt Ľίng cνa c§c HTX/TΫ chοc d½ng n̯αc  

Hiện nay, tại xã Tượng Sơn có 5 HTX dịch vụ, trong đó có 4 HTX liên quan đến sản 

xuất nông nghiệp của xã gồm: HTX Hoàng Hà với ngành nghề kinh doanh là vật tư nông 

nghiệp, sản xuất và kinh doanh rau củ quả; HTX dịch vụ tưới tiêu xã Tương Sơn hoạt động 

chính là cung cấp dịch vụ tưới tiêu cho lúa và hoa màu trên địa bàn. HTX Thủy Sản Sơn Phúc 

hoạt động kinh doanh liên quan đến vật tư kỹ thuật cho nuôi trồng thủy hải sản. HTX dịch vụ 

nông nghiệp, kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

BӶng 4 : C§c h֯p t§c x« tӴi x« TҼҺng SҺn 

T

T 
Tên  

S֝  xã 

viên 

NŁm 

thành 

lԀp 

Ngành nghԚ sӶn xuӸt 

1 HTX Hoàng Hà 283 2012 
Kinh doanh dịch vụ NN, phát triển 

sản xuất, tiêu thụ rau củ quả… 

2 
HTX Dịch vụ tưới 

tiêu Tượng Sơn 
32 - Dịch vụ tưới tiêu lúa và rau màu 

3 
HTX Môi trường 

xã Tượng Sơn 
13 2013 

- Dịch vụ nước sạch 

- Thu gom phụ phẩm, phế liệu… 

4 
HTX Thủy sản 

Sơn Phúc 
- - Dịch vụ trong nuôi trồng thủy hải sản 

5 HTX dịch vụ nông - - Cung ứng các loại vật tư nông 

Comment [w6]: Không thʠy Ľ§nh gi§ v ̓vi c˂ 
xλ lý các phγ phʤm sau thu hoʜch cεa vi c˂ sʞn 
xuʠt rau tʜi Ľâ bàn 
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nghiệp nghiệp cho hộ dân. 

Tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu 

thụ sản phẩm. 

NguΩn: SΧ liΜu ĽiΖu tra Cetdae, 2015 

- HTX Hoàng Hà: Được thành lập năm 2012, hiện nay có 283 hội viên. Trong đó, đứng 

đầu là Giám đốc điều hành quản lý chung, ban Giám đốc có 3 người, kiểm soát 3 người, 1 kế 

toán kiêm thủ quỹ và 7 tổ trưởng quản lý riêng 7 tổ sản xuất, dịch vụ. Hoạt động theo sự chỉ 

đạo của chính quyền địa phương và theo ban quản trị. HTX có cán bộ kỹ thuật theo dõi hoạt 

động sản xuất của xã viên, có sổ sách ghi chép nhật ký công việc hằng ngày. Ngoài ra, HTX 

còn thực hiện dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào như: giống, phân bón, thuốc 

BVTV…  

Về khâu tiêu thụ sản phẩm: HTX có tổ chuyên phụ trách về thu hoạch sơ chế, đóng gói, 

bao bì và dán tem cho sản phẩm, chuyển hàng bằng xe máy tới các siêu thị hoặc các của hàng 

nông sản. Ở đây sản phẩm được nhập cho các siêu thị Coopmark, siêu thị Mitraco và nhập vào 

khu công nghiệp Fomosa và các cửa hàng nông sản của tỉnh, mặt khác cũng có thương lái đến 

thu gom sản phẩm mang đi tiêu thụ ở các địa điểm khác. Tuy nhiên, với khối lượng sản xuất 

tại địa phương, HTX chỉ mới tiêu thụ khoảng 20 – 30 % tổng sản lượng sản xuất ra.  

Hợp tác xã Hoàng Hà là tổ chức được lựa chọn trong việc xây dựng, chỉ đạo sản xuất và 

vận hành Mô hình Xây dựng hệ thống CSA chuyên canh rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao 

tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà 

- HTX DΠch vλ tα̯i ti°u T̯ιng S̭n: Có 32 thành viên, hoạt động theo sự chỉ đạo của 

chính quyền địa phương, chuyên về các vấn đề tưới tiêu cho đồng ruộng. Hàng tháng, hàng 

quý HTX thực hiện nạo vét kênh mương và kiểm tra bảo trì các hệ thống trạm bơm.  

- HTX dΠch vλ nông nghiΜp: Chuyên cung cấp các loại giống, phân bón, thuốc BVTV 

và các vật tư nông nghiệp cho các hộ nông dân.  Tìm các giống mới và các quy trình kỹ thuật 

mới phù hợp với địa phương để đáp ứng đủ nhu cầu về giống, kỹ thuật, phân bón, Thuốc 

BVTV và các vật tư nông nghiệp mới… cho các hộ nông dân.  

h.  HiΜn tr nͧg thΠ trγ̯ng và tiêu thλ sͩ n phͯ m 

 Tại xã Tượng Sơn, tồn tại 2 hình thức tiêu thụ sản phẩm 

Hình thức thứ 1: Tiêu thụ qua HTX Hoàng Hà, hiện tại HTX này chỉ mới tiêu thụ khoảng 20 – 

30% tổng sản lượng rau tiêu thụ, các loại rau chủ yếu là Bí xanh, hành… HTX đã hình thành 

các mối liên kết với một số doanh nghiệp như Mitraco, coopmak… tuy nhiên lượng tiêu thụ 

chưa nhiều. Sản phẩm thông qua kênh HTX đã được sơ chế và có bao bì nhãn mác.  

  Khoảng 70 – 80 % sản lượng rau được người dân đem bán tự do ngoài chợ. Địa điểm 

bán hàng chủ yếu là chợ TP Hà Tĩnh,  người mua là các thương lái đến từ huyện Kỳ Anh để 

cung cấp thực phẩm cho khu công nghiệp Vũng Áng. Đây là kênh hàng tiêu thụ chính sản 

phẩm rau ở Tượng Sơn, tuy nhiên với hình thức tiêu thụ này còn bộc lộ một số hạn chế như: 

Khối lượng bán/lần không nhiều, giá bán phụ thuộc vào thương lái, thiếu sự ổn định và bền 

vững trong sản xuất kinh doanh… 
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2.2.2  Hi֓n trӴng vԚ ĽӸt Ľai, ĽԊc ĽiԜm th֡ nhҼ֭ng/n¹ng h·a; kh² hԀu thֳy vŁn 

a. ņΊc ĽiΘm Ľͫt Ľai 

Theo tài liệu về báo cáo tài nguyên đất tỉnh Hà Tĩnh về đặc điểm nông hóa thổ nhưỡng 

cho thấy đất đai xã Tượng Sơn thuộc loại phù sa cổ không được bồi đắp hàng năm. Tính chất 

chất glây trung bình hoặc mạnh, thành phần cơ giới trung bình đến nặng, lân dễ tiêu, nghèo, độ 

pH thấp (chua). Đối với vùng sát sông Rào Cái bị nhiễm mặt. Cụ thể đất đai ở xã chia thành 2 

nhóm chính sau: 

Nhóm thủy thành: chiếm 92,35% tổng diện tích tự nhiên toàn xã, bao gồm đất đồng bằng, 

đất ven sông được bồi đắp và không được bồi hàng năm, thành phần cơ giới thịt nhẹ đến trung 

bình, độ phì khá, thích hợp với cây trồng lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày và rau màu 

các loại. Số còn lại là đất pha cát, lầy úng, thấp trũng, ngập úng vào mùa mưa, khó tiêu 

nước…loại đất này phù hợp với nuôi trồng thủy sản.  

Nhóm địa thành: Có diện tích ít nằm chủ yếu ở các đòi gò thấp như núi Săng, núi Mồ, núi 

Ngói, chất lượng đất thấp. 

Theo điều tra khảo sát, ngoài khu vực đã được trồng rau khá bằng phẳng thì đất đai vùng 

trồng lúa và trồng lạc xung quanh 2 cánh đồng Hạ Bái và Nương Cộ cũng khá bằng phẳng, đất 

đai tơi xốp, khả năng thoát nước tốt có thể cải tạo, chuyển đổi sang sản xuất rau màu. 

Hai cánh đồng Nương Cộ và Hạ Bái được lựa chọn xây dựng mô hình thuộc nhóm thủy 

thành là đất đồng bằng thành phần cơ giới thịt nhẹ đến trung bình, độ phì khá. Kết quả phân 

tích phẫu diện đất tại cánh đồng Hạ Bái như sau: 

Hình thái ph u͵ diΜn Ľͫt t iͧ c§nh ĽΩng H  ͧBái 

Địa hình toàn vùng: Bằng phẵng 

Tiểu địa hình: vàn 

Độ dốc: < 3
0
 

Thực vật tự nhiên: cỏ hòa thảo 

Cây trồng: rau, lạc 

Đá mẹ, mẫu chất: Cát biển 

Vị trí lấy mẫu: 105
0
53'44” Kinh độ Đông; 18

0
22'22” Vĩ độ Bắc 

Mô tӶ phӾu di n֓ 

0 – 15cm: cát ướt, nâu vàng, nhão, cấu tượng không rõ, nhiều rễ cây nhỏ, chuyển lớp rõ 

15 – 35 cm: Cát pha thịt, ẩm, nâu xám, có vết đỏ vàng của oxit sắt, rời rạc, chặt ít, glay 

nhiều, chuyển lớp từ từ 

35 – 60 cm: Thịt pha cát, ẩm, màu nâu xám, có vết đỏ vàng, chặt ít, ít xốp, glay trung 

bình, chuyển lớp rõ 

60 – 120 cm: thịt pha cát ẩm, màu xám, có nước ngầm 

BӶng 5: Tính chӸt lý hóa, phӾu di n֓ ĽӸt tӴi x« TҼn֯g SҺn, huyn֓ ThӴch Hà 

Ch  ֕tiêu 
TӺng 0 ï 15 

cm 

TӺng 15 ï 

35 cm 

TӺng 35 ï 60 

cm 
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pH (KCl) 5,2 4,51 3,87 

OM (%) 0,49 0,92 0,78 

Tổng số (%) 

N 0,044 0,078 0,72 

P2O5 0,021 0,023 0,022 

K2O 0,26 0,54 0,79 

Dễ tiêu 

(mg/100 g đất) 

P2O5 1,60 1,50 1,60 

K2O 11,7 18,7 1,60 

Cation trao đổi 

(meq/100g 

đất) 

Ca 2+ 1,62 7,2 1,80 

Mg 2+ 1,98 2,7 1,80 

CEC 5,07 12,77 8,06 

BS % 35,6 51,1 27,3 

Meq/100g đất 
Fe 3+ 0,22 0,14 0,30 

Al 3+ 4,00 1,94 1,18 

Thành phần cơ 

giới (%) 

2 – 0,02 mm 91,4 77,2 68,8 

0,02 – 0,002 

mm 
4,4 12,8 17,6 

< 0,002 mm 4,2 10,0 13,6 

                                      NguΩn: ViΜn KHKT NLN miΖn núi phía bͽc, 2015  

Qua kết quả phân tích đất cho thấy: đất có phản ứng chua, riêng tầng mặt do ảnh hưởng 

của mặn nên pH (kcl) = 5,2. Tổng chất hữu cơ nghèo (<0,1 %). Đạm tổng số nghèo (0,04 – 

0,08 %), lân tổng số nghèo (0,021 – 0,023 %), kali tổng số nghèo (0,26 – 0,79 %), lân dễ tiêu 

rất nghèo 1,5 – 1,6 mg/100g đất; kali dễ tiêu trung bình (11 – 18 mg/100g đất), kim loại kiềm 

và kiềm thổ thấp (Ca 2+; Mg 2+) riêng tầng 2 trung bình (9,7 meq/100g đất) tầng mặt có hàm 

lượng Cl % là 0,07 %. Thành phần cơ giới đất nhẹ, đặc biệt tầng đất mặt, tỷ lệ cấp hạt cát vẫn 

lớn hơn 90 %, các tầng dưới 68 – 77 %; cấp hạt limon và sét ở tầng dưới có tỷ lệ lớn hơn từ 20 

– 30 %, phần nào nói lên đây là sản phẩm phù sa sông lẫn trầm tích biển.  

b. ņΊc ĽiΘm khí hͻu thνy vŁn 

Tượng Sơn là xã nằm trong vùng khí hậu Bắc Trung Bộ có đặc điểm chung khí hậu 

nhiệt đới gió mùa nóng và ẩm, nhưng do kiến tạo đặc thù về địa hình đã làm cho khí hậu phân 

hóa mạnh và trở thành khắc nghiệt làm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất nông nghiệp. Nhiệt 

độ trung bình hàng năm khoảng 24,1
o
C, lượng mưa trung bình năm 2513,4 mm, năm lớn nhất 

3000 mm, số ngày mưa trung bình năm 165 ngày, lượng mưa lớn nhất trung bình 519 mm. 

Lượng nước bốc hơi bình quân năm 1061,1 mm, độ ẩm không khí bình quân năm 86%. Trong 

năm được phân thành 2 mùa chính ứng với 2 mùa gió thịnh hành: gió mùa Đông Bắc thổi từ 

tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau (vào đầu mùa này thường có gió bão và kèm theo 

mưa lớn gây ngập lụt, cuối năm thì gây rét đậm rét hại). Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh từ 

tháng 4 đến tháng 8 (mùa này lượng mưa ít gây khô nóng). 

Sông Rào Cái có chiều dài 74 km, nhưng từ cửa sông đến trạm thuỷ văn Kẻ Gỗ là 24,4 

km, đến tuyến đập chính là 29 km. Độ dốc bình quân đến trạm thủy văn là I = 0,0022, đến 

tuyến đập chính là I = 0,0023, diện tích lưu vực sông tính đến trạm thủy văn Kẻ Gỗ là 230km
2
, 
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đến tuyến đập chính là 223km
2.
. Phía tả ngạn lưu vực là núi cao. Phía hữu ngạn là những đồi 

thấp liên tiếp. Diện tích rừng che phủ trong lưu vực trước đây là 50%. Vào mùa nắng, nước 

Rào Cái thường cạn, mùa mưa nước lại lên nhanh, nhưng nhờ hệ thống đê kiên cố sông Rào 

Cái tạo nguồn lợ tốt cho một vùng rộng lớn Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh 

2.2.3  HiΜn trͧng hΜ thΧng t̯αi ti°u, c̭ sε hͧ tͭng nίi ĽΩng 

a. HΜ thΧng thνy lιi v¨ hiΜn trͧng t̯αi ti°u tͧi x« T̯ιng S̭n 

- Tuyến kênh N7 của hệ thống thủy lợi hồ Kẽ Gỗ chạy qua địa bàn xã gần 3 km dẫn 

nước từ kênh chính Kẽ Gỗ vào 9 tuyến kênh nội đồng dài 23,413 km. Trong đó 3,66 km là 

kênh bê tông, 2,4 km kênh xây bằng gạch, táp lô từ năm 1998 – 2002 còn lại kênh đất, hiện 

trạng các tuyến kênh xây bằng gạch và đất đã xuống cấp nghiêm trọng, tổn thất nước quá 

nhiều khi tưới với những lý do trên hàng năm xã phải bỏ kinh phí khá lớn để nạo vét lòng kênh 

và duy tu bảo dưỡng bờ kênh. 

- Toàn xã có 3 đập chính (đập Quanh, đập Hoàng Hà, đập Trấu) cùng với diện tích mặt 

nước chuyên dùng với tổng diện tích 14,293ha (đập Hoàng Hà diện tích 7,538ha, đập Quanh 

6,755ha), ngoài ra còn có đập Trấu đang đưa vào khai thác với tổng dung tích cả 3 đập khoảng 

2 triệu m
3
 nước, hiện tại các hồ đập bị xói mòn, lòng đập bị bồi lắng nhiều dẫn đến hiện tại 

dung tích các đập nước giảm mạnh, bờ đập ngày càng xuống cấp. 

- Trạm bơm điện: Xã có 4 trạm bơm điện do HTX tưới tiêu quản lý đó là: Trạm bơm 

Nương Cháy công suất 540m
3
/h, trạm bơm Lòi công suất 320m

3
/h, trạm bơm Hoàng Hà công 

suất 320m
3
/h, trạm bơm Hội công suất 320m

3
/h và một trạm bơm giã chiến Đập Trấu nhỏ khi 

cần thiết tưới cho mô hình rau quả 3,3 ha. Tổng cộng suất của các trạm bơm là 1.280m
3
/h đảm 

bảo tưới cho 115ha (theo thiết kế) chiếm 47% diện tích đất trồng lúa của toàn xã (tính vụ hè 

thu khi hoạt động tối đa), nhưng thực tế các trạm bơm này hiện tại hoạt động chỉ đạt 74% so 

với công suất thiết kế và chỉ tưới được 85ha chiếm 34,7 % diện tích đất lúa, còn lại lấy nguồn 

nước tưới từ kênh N7 của hệ thống Kẽ Gỗ. 

- Hệ thống tiêu của xã Tượng Sơn có 2 tuyến chính đó là tiêu qua cống Đò Bang và 

cống Hoàng Hà tiêu ra sông Rào Cái, Tượng Sơn là một xã nằm sát phía hạ lưu của 2 tuyến 

kênh này. Hiện tại cả 2 tuyến đều đã bị bồi lắng nhiều nên lưu lượng tiêu chậm dẫn đến vào 

mùa mưa lũ gây nên ngập úng lâu cụ thể là: 

+ Trục tiêu cống Đò Bang tiêu cho các xã Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Thạch Văn, Thạch 

Trị, Thạch Lạc, 2/3 xã Thạch Thắng, 1/3 xã Tượng Sơn, 2/3 xã Cẩm Yên. Trục tiêu 

chính của khu tiêu này là Cẩm Yên – Thạch Thắng – cống Đò Bang. 

+ Trục tiêu cống Hoàng Hà gồm các xã Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Huy của huyện 

Cẩm Xuyên, xã Thạch Hội, 1/3 xã Thạch Thắng, 1/2 xã Thạch Bình, 2/3 xã Tượng Sơn 

tiêu qua cống Hoàng Hà ra sông Rào Cái 

b) HiΜn tr nͧg hΜ thΧng t̯αi, tiêu trên vùng dχ án 

 Trong quy mô của dự án phát triển quy hoạch 2 khu tưới mẫu với tổng diện tích đất quy 

hoạch 20,437 ha (gồm 2 khu với diện tích từng khu là 9,152 ha và 11.285ha). Cụ thể hiện 

trạng hệ thống tưới, tiêu từng khu như sau: 

Comment [w7]: Cʢn Ľ§nh gi§ nguΠn nʇΩc έ 2 
c§nh ĽΠng thuΧc khu mʦu.  
Hai c§nh ĽΠng Ľu̓ nʬm gʢn sông Rào Cái do 
Ľ· cʢn xem xét nguΠn nʇΩc tι sông này bao 
gΠm chʠt lʇαng nʇΩc m t̡ và khʞ nŁng sλ dγng 
Ľʾ tʇΩi cho các di˂ n tích rau màu ven sông. 
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 + Khu 1 (Đồng Hạ Bái-Thôn Bắc Bình): Nhìn chung các toàn bộ khu hệ thống tưới tiêu 

kết hợp vừa tưới vừa tiêu gồm một tuyến kênh bê tông với chiều dài 120.0m còn lại là kênh 

đất với tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,63 km (trong đó có kênh N7 hữu Kẻ Gỗ) các công 

trình trên tuyến chưa có hoặc mang tính chất tạm bợ, không đủ đảm bảo khả năng cung cấp 

nước tưới hàng năm xã phải bỏ kinh phí khá lớn để nạo vét lòng kênh và duy tu bảo dưỡng. 

 + Khu 2 (Đồng Nương Cộ - Thôn Thượng Phú) Tương tự khu 1 nhìn chung các toàn bộ 

khu hệ thống tưới tiêu kết hợp vừa tưới vừa tiêu gồm một tuyến kênh bê tông với chiều dài 

346 m còn lại trong toàn khu hiện trạng toàn là kênh đất với tổng chiều dài các tuyến khoảng 

1,4 km, các công trình trên tuyến chưa có hoặc mang tính chất tạm bợ. 

- Đồng Hạ Bái: Nguồn nước khu vực xây dựng mô hình khá đảm bảo, nguồn nước 

không bị nhiễm mặn hay nhiễm các chất hóa học khác. Là khu vực cuối kênh N7-hữu, nhưng 

do gần mô hình có ao trữ rộng khoảng 1ha nên khi nước hồ Kẽ Gỗ bơm tưới, nước được cấp 

vào hồ bằng kênh N7-hữu và được trữ lại trong hồ. Khi chế độ cây trồng cần nước tưới thì 

nước được cấp ngược trở lại mô hình bằng hệ thống trạm bơm và kênh dẫn. 

- Đồng Nương Cộ: Mô hình nằm khá xa Sông Phủ nên nguồn nước đảm bảo không bị 

nhiễm mặn hay nhiễm các chất hóa học. Nguồn cấp nước cho khu sản xuất phụ thuộc vào 

nguồn nước Kẽ Gỗ. Tuy nhiên, gần khu sản xuất có lạch tiêu rộng và gom được lượng nước 

lớn có đủ khả năng cấp nước cho khu sản xuất, nên khi tiến hành nạo vét lạch tiêu, xây dựng 

trạm bơm thì có thể chủ động cấp nước cho khu sản xuất. 

 c)  HiΜn tr nͧg c̭ sε h  ͧt nͭg nίi ĽΩng 

Đối với hệ thống giao thông chính kết nối 8 vùng sản xuất rau hiện nay tương đối thuận 

lợi, đã có nền đường rộng 5 – 6 m, mặt đường được bê tông hóa đạt 70 % 

Hiện trạng hệ thống đường ngang, dọc đi qua trong 8 vùng sản xuất rau của xã là 2,45 

km, có nền đường hiện tại rộng từ 1 – 4 m. Cụ thể nền đường rộng 1 – 1,5 m có chiều dài 1,94 

km; nền đường rộng 2 – 3 m có chiều dài 1,45 km; nền đường rộng 3,5 – 4 m có chiều dài 1,18 

km.  

Hiện nay, mạng lưới điện chưa được đầu tư thiết kế từ đường dây cho đến cột điện đến 

từng vùng sản xuất. 

 Hầu hết phần diện tích đất nằm trong khu quy hoạch đều là ruộng của dân mang tính 

chất riêng lẻ, manh mún gây khó khăn rất nhiều trong việc hiện đại hóa nông nghiệp nhất là 

việc đưa máy móc vào vận hành trong sản xuất 

2.2.4  Ph©n t²ch Ľ§nh gi§ nhυng kh· khŁn, thuͻn lιi vΖ sͩn xuͫt n¹ng nghiΜp v¨ hiΜn trͧng 

Ľͫt Ľai, hΜ thΧng t̯αi ti°u v¨ hͧ tͭng nίi ĽΩng 

a. Nhυng thuͻn lιi, kh· khŁn trong snͩ xu tͫ rau hiΜn t iͧ vùng dχ án 

* Nhυng thuͻn lιi  

Nông dân cần cù chịu khó, ham học hỏi, một số hộ đã có kinh nghiệm sản xuất rau 

truyền thống. 

Chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất rau, có nhiều chính sách 

trong hỗ trợ và phát triển sản xuất rau hàng hóa;  
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Các vùng sản xuất rau được quy hoạch tập trung đã được đầu tư một số cơ sở hạ tầng 

ban đầu; 

Hiệu quả sản xuất rau của nông dân đã được cải thiện với giá trị thu được bình quân đạt 

240 – 260 triệu đồng/ha/năm, lãi trung bình 113 – 120 triệu đồng/ha/năm, mức lãi đạt cao hơn 

6 lần so với trồng lúa và 3 – 4 lần so với trồng lạc (cây trồng cạnh đất rau). 

Mạng lưới tiêu thụ đã bước đầu hình thành và phát triển tạo tiền đề cho phát triển rau 

hàng hóa 

* Nhυng tΩn tͧi hͧn chΔ 

Chuyển đổi diện tích trồng lúa, lạc sang trồng rau; những hộ đang trồng hai loại cây này 

chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật trồng rau. 

Hệ thống tưới/tiêu chưa đáp ứng nhu cầu tưới cho cây rau, đặc biệt cánh đồng Nương Cộ 

hiện vẫn đang sử dụng nước hồi quy từ sản xuất lúa để tưới cho rau. 

Nguồn nước từ hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ (nguồn nước sẽ được dùng tưới cho khu mẫu) chủ 

yếu tưới cho lúa theo định kỳ, không phù hợp với nhu cầu tưới cho rau (phải tưới thường 

xuyên, kể cả thời gian không nằm trong định kỳ cấp nước của hệ thống thủy lợi – do đó cần 

xây dựng các ao chứa nước) 

Sản xuất rau của địa phương chủ yếu theo truyền thống, chưa áp dụng các biện pháp sản 

xuất rau sạch, rau an toàn nên cần được trang bị kiến thức và thực hành sản xuất rau sạch, rau 

an toàn. 

Thị trường manh mún, chưa có liên kết tiêu thụ sản phẩm với khối lượng lớn. 

Thời tiết khắc nghiệt do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên vụ đông thường bị rét đậm rét 

hại kéo dài có những năm vụ đông phải xuống giống đến lần thứ 3 mới thành công. Vụ hè thu 

thường bị nắng gay gắt gây hạn hán làm giảm năng suất và thời gian cho thu hoạch các loại 

cây rau quả (giảm tuổi thọ của cây rau quả ví dụ cây dưa chuột vụ xuân hè thời gian thu hoạch 

khoảng 45 ngày thì vụ hè thu chỉ 30 ngày là cây tàn). 

Sản xuất cây rau chưa có quy hoạch; quy mô còn nhỏ lẻ, manh mún, phân tán, chưa có các 

vùng sản xuất chuyên rau tập trung lớn, trong khi diện tích có thể sản xuất rau trên địa bàn rất 

nhiều. Chưa quy hoạch xây dựng mô hình phát triển vùng sản xuất RAT tập trung; Chưa có 

kinh nghiệm sản xuất rau an toàn. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, kênh mương, điện phục vụ, thiết bị phục vụ sản 

xuất còn hạn chế chưa đáp ứng đủ yêu cầu của thực tiễn sản xuất. 

Người nông dân có kinh nghiệm trong sản xuất rau truyền thống nhưng thiếu kiến thức, 

kinh nghiệm sản xuất rau sạch, rau an toàn (áp dụng cơ giới hóa, vận hành hệ thống tưới…) 

nên chưa tạo được khối lượng sản phẩm lớn và đồng đều. 

Tiêu thụ rau chủ yếu là sản phẩm rau tươi sử dụng trong ngày. Chưa có các cơ sở sơ chế 

bảo quản,…nên giá trị sản phẩm rau đạt chưa cao. Mạng lưới kinh doanh rau vừa thiếu vừa 

yếu. Thiếu có hệ thống cửa hàng bán tiêu thụ, công tác quảng bá và giới thiệu sản phẩm còn 

hạn chế. Thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa vùng sản xuất và doanh nghiệp thu mua sản phẩm.  

Nhu cầu về thị trường chưa ổn định. Chưa hình thành mối liên kết giữa sản xuất và kinh 

doanh RAT, nên sản xuất RAT chưa được mở rộng và phát triển 

b. HΜ thΧng t̯αi tiêu, h  ͧt nͭg nίi ĽΩng 
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Các kênh mương chính tưới, tiêu đi qua các vùng quy hoạch sản xuất rau hiện nay khá 

thuận tiện và chủ động đáp ứng đủ nguồn nước tưới tiêu trong sản xuất, các kênh được thiết kế 

song song với các tuyến đường chính. Trong đó phải kể đến vai trò của tuyến kênh tưới N7 

hữu của Kẻ Gỗ chạy qua địa bàn khu quy hoạch. 

Khu vực quy hoạch xây dựng mô hình gần các hồ chứa nước lớn đảm bảo về chất lượng 

nước, đây là nguồn cung cấp nước tưới quan trọng cho mô hình đặc biệt trong mùa khô khi 

nước tưới của hệ thống thủy nông Kẻ Gỗ hạn chế. 

Trong 2 khu quy hoạch xây dựng mô hình hệ thống giao thông tương đối thuận lợi, các 

cánh đồng đều có đường lớn ra tận nơi với nên đường rộng 5 – 6 m. Các tuyến đường chính đã 

được bê tông hóa tạo điều kiện việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hệ 

thống đường xương cá trong khu vực nội đồng đã được quy hoạch có nền đường rộng từ 1 – 4 

m. Hiện nay, 100 % hệ thống đường nội vùng đang là đường đất là  yếu tố chính cản trở việc 

ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất.  

Hệ thống kênh xương cá phục vụ tưới tiêu trong các vùng quy hoạch sản xuất rau, quả 

hiện tại chưa được kiên cố hóa (chỉ mới 10 % chiều dài kênh bê tông). Hầu hết hệ thống tưới 

là kênh đất nên gây tổn thất nước rất lớn. Trong giai đoạn hiện nay, tài nguyên nước càng ngày 

càng hạn chế nên việc đầu tư các kiên cố hóa hệ thống kênh tưới giảm bớt thất thoát nước 

trong vận chuyển là rất cần thiết.   

 Hiện nay, mạng lưới điện chưa được đầu tư thiết kế đường dây, cột điện đến từng vùng 

sản xuất. Đây cũng là một trong những yếu tố cản trở việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất.  

2.3. ņĆNH GIĆ Vԓ L֮I ĉCH CֲA CĆC MĎ HČNH M֦I TRąN ņ֖A BêN ņһ֮C 

CH֘N  

2.3.1. C§c kh§i ni֓m v¨ ĽiԚu ki֓n sӶn xuӸt, sҺ chԒ rau an to¨n  

a. Khái niΜm vΖ rau an toàn và c̭  sε sͩ n xuͫ t, s̭ chΔ, chΔ biΔn rau an toàn 

 -Rau an toàn: Rau, quả an toàn là sản phẩm rau, quả tươi được sản xuất, sơ chế, chế 

biến phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc phù 

hợp với quy trình kỹ thuật sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn được Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn phê duyệt hoặc phù hợp với các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm 

có trong quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn VietGAP, các 

tiêu chuẩn GAP khác và mẫu điển hình đạt các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định.  

 - Cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau an toàn: Cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau an 

toàn là cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, 

chế biến rau. 

b. ņiΖu kiΜn sͩ n xuͫ t s̭ chΔ rau an toàn: 

- Điều kiện chung: Các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn phải đảm 

bảo các điều kiện theo quy định tại các Điều 23 và Điều 25 của Luật An toàn thực phẩm năm 

2010. 

- Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau:  
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Điều kiện sản xuất rau: Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm đối với rau, quả trong sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành hoặc theo quy trình kỹ thuật sản xuất rau, quả an toàn được Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn phê duyệt hoặc theo các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn thực 

phẩm trong VietGAP hoặc các GAP khác. 

Điều kiện sơ chế rau: Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm đối với rau trong sản xuất, sơ chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành. 

Điều kiện chế biến rau: Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-

09:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến rau, quả - điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. 

2.3.2.  Nhֻng l֯i ²ch sԐ thu ĽҼ֯c khi thֽc hi֓n m¹ h³nh/phҼҺng thֵc canh t§c m֧i 

a.  VΖ thχc hiΜn chν tr̯̭ng chuyΘn ĽΫi c̭ cuͫ cây trΩng 

Thực hiện quyết định số 1006/QĐ-BNN-TT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt năm 

2014 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Nhiệm vụ chủ yếu là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát 

triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với thị trường trên cơ sở phát huy lợi thế các vùng, 

miền. Xây dựng hệ thống CSA chuyên canh rau an toàn tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà 

hướng tới mục tiêu xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, phát triển sản xuất với quy mô lớn, tập 

trung. Ngoài ra mô hình xác định cơ cấu cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường từ đó người 

nông dân sản xuất có định hướng, giảm thiểu được các rủi ro về thị trường. Việc thực hiện mô 

hình trên hoàn toàn phù hợp với chủ trương của nhà nước về tái cơ cấu ngành trồng trọt. 

b. VΖ οng phó vαi biΔn ĽΫi khí hͻu, giͩ m phát thͩ i khí nhà kính 

Sử dụng các giống ngắn ngày và thay đổi lịch gieo trồng các cây trồng trong mô hình 

để tránh cho cây trồng không bị tác động bởi thời tiết cực đoan (rét, khô hạn, nắng nóng, mưa 

lớn…) vào các giai đoạn mẫn cảm. 

Việc trồng rau an toàn sẽ góp phần làm giảm ảnh hưởng sức khỏe cho cộng đồng và xã 

hội đây sẽ là một hình mấu về SX rau an toàn để các địa phương khác học tập, áp dụng biện 

pháp SX rau an toàn. 

Sử dụng các giống chịu hạn, chịu rét và các giống chống chịu với sâu bệnh, ứng dụng 

quy trình quản lý cây trồng tổng hợp, quản lý dịch hại tổng hợp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường do sử dụng hóa chất, thuốc BVTV độc hại tràn lan. 

Nhờ việc xây dựng hệ thống xử lý các phụ phẩm từ cây rau... làm phân vi sinh, làm hạn 

chế được việc đốt phế phụ phẩm nông nghiệp trên ruộng nương, hạn chế phát thái khí nhà kính 

CO2; CH4  

Việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật sản xuất, sử dụng đúng cách và hợp lý 

phân hóa học, thuốc BVTV làm hạn chế được phát thái khí nhà kính như N2O, SO2... 

Áp dụng quy trình kỹ thuật tưới nước tiết kiệm (tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt) cải thiện 

sinh trưởng và năng suất cây trồng, giảm được lượng nước tưới, giảm thải khí nhà kính 

c. VΖ lιi ích kinh tΔ 
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 Việc thực hiện mô hình đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng hợp lý lượng giống, phân bón, 

thuốc BVTV… giảm được chi phí đầu vào sản xuất từ đó hiệu quả kinh tế tăng lên. Khi sản 

xuất sử dụng đúng quy trình kỹ thuật, áp dụng một số khâu nhằm thích ứng với BĐKH (sử 

dụng giống chống chịu, bố trí thời vụ hợp lý…) Kết hợp với việc sử dụng các công nghệ tưới 

tiết kiệm sẽ cải thiện được sinh trưởng, năng suất cây trồng nâng cao từ đó hiệu quả kinh tế 

cao hơn. Ngoài ra, việc áp dụng đúng quy trình sẽ nâng cao chất lượng, độ đồng đều sản phẩm 

từ đó nâng cao giá bán đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Dự kiến khi áp dụng đúng quy trình 

kỹ thuật sản xuất chi phí vật tư đầu vào giảm 15 – 20 % so với sản xuất truyền thống, người 

nông dân hiện đang trồng rau sẽ tăng thu nhập từ 15-30 triệu đồng/ha, người nông dân đang 

trồng lúa sẽ tăng thu nhập từ 60-70 triệu đồng/ha và người nông dân trồng lạc sẽ tăng được 30-

50 triệu đồng/ha. 

d.  VΖ liên kΔt sͩ n xuͫ t/kinh doanh và mε rίng thΠ trγ̯ng tiêu thλ sͩ n phͯ m 

Trong bối cảnh chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp ngày càng tự do hoá và toàn cầu 

hoá, cách duy nhất để những hộ sản xuất nhỏ tham gia một cách hiệu quả và tích cực vào 

chuỗi giá trị đó là phải tổ chức, phối hợp, liên kết với nhau để tăng khả năng mua những sản 

phẩm đầu vào với giá hợp lý và có sản phẩm bán ra ở giá hấp dẫn.  

Trong mô hình này các hộ nông dân sẽ liên kết với nhau trong cùng một tổ chức tập thể 

(HTX, tổ/nhóm, hội/ hiệp hội…) và thực hiện một số hoạt động chung như sau: 

-  Sản xuất, sơ chế/chế biến và thương mại sản phẩm tuân thủ quy trình kĩ thuật và quy định 

tập thể. 

- Các thành viên trong tổ chức tập thể tham gia tập huấn kĩ thuật. 

- Tổ chức tập thể cung cấp giống để đảm bảo chất lượng cho tất cả các thành viên . 

- Người nông dân sử dụng các hoạt động tập thể, làm đất, gieo, trồng, phân bón, phun 

thuốc… 

- Hoạt động thương mại sản phẩm được tổ chức chung. 

Trên cơ sở rau sạch được SX với khối lượng khá lớn, có chất lượng tương đối bảo đảm 

HTX sẽ có thể tạo những mối liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong tỉnh (phát 

huy mối liên kết hiện có – là cung cấp rau sạch cho các siêu thị như đã và đang thực hiện) và 

có thể cung cấp rau sạch cho các thành phố lớn lân cận (như TP. Vinh – Nghệ An; các khu 

công nghiệp v…v…) 

Các hình thức liên kết trong sản xuất và thương mại sản phẩm đem lại lợi ích thiết thực, 

tăng năng suất, chất lượng cây trồng; tạo ra lượng sản phẩm đồng đều và an toàn người sử 

dụng; giảm chi phí sản xuất... đây là những yếu tố cho phép vùng sản xuất giảm giá thành sản 

phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

e.  VΖ tiΔt kiΜm l̯ιng n̯αc 

+ Ph̯̭ng ph§p t̯αi 

Mô hình được thiết kế sử dụng 3 phương pháp tưới chính trong đó có 2 phương pháp 

tưới hiện đại là tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt tiết kiệm được một lượng nước rất lớn. Tưới 

phun mưa được sử dụng máy bơm nước tạo nên cột áp cao kèm theo ống dẫn và mũi phun tạo 

mưa. Đây là phương pháp tưới hiện đại có tác dụng nhiều mặt cả về tạo độ ẩm cho đất và làm 
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mát cho cây, kích thích sinh trưởng cho cây và đặc biệt có thể tiết kiệm được 20 - 30% khối 

lượng nước so với phương pháp tưới truyền thống khác. Hệ số sử dụng nước đạt từ 90-95% và 

rất có ý nghĩa lớn cho lấy nước tự nhiên khó khăn và từ hệ thống kênh về mùa khô. Tưới phun 

có thể cho phép tưới chính xác diện tích cần tưới với đúng lưu lượng yêu cầu và đảm bảo tính 

hiệu quả của lượng nước tưới. Tưới bằng các phương pháp tưới nhỏ giọt thì năng suất cây 

trồng tăng lên khoảng 15 % và lượng nước tiết kiệm khoảng 20 – 25 % so với các biện pháp 

tưới thông thường. Việc áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt đối với các loại cây rau ăn quả như 

dưa chuột, bí xanh, cà chua… các vùng trồng cây thương mại khác hứa hẹn tiềm năng phát 

triển lớn.  

+ ņͭu t̯ h ͧt nͭg t̯αi 

 Trong mô hình được thiết kế đầu tư bê tông hóa hệ thống kênh tưới tiêu nội đồng và 

xây dựng một số hồ chưa nước nhỏ phục vụ các thiết bị tưới tiết kiệm. Hệ thống kênh tưới nội 

đồng, hồ chứa được bê tông hóa sẽ giảm đáng kể lượng nước thất thoát trong quá trình di 

chuyển và dự trữ vì vật tiết kiếm được lượng nước tưới.   

 f. VΖ nhυng lιi ích xã hίi 

- Việc thực hiện mô hình sẽ nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, năng lực tổ chức hợp tác 

sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa cho người dân địa phương; 

- Kết quả thực hiện mô hình làm tăng thu nhập cho các hộ nông dân góp phần ổn định 

kinh tế khu vực nông thôn là tiền đề quan trọng cho ổn định xã hội và bảo đảm an ninh quốc 

phòng; 

- Góp phần thu hút lao động và tạo việc làm cho người dân địa phương và hỗ trợ phát 

triển kinh tế vùng; 

- Đòi hỏi lao động có kiến thức về khoa học kỹ thuật do vậy góp phần kích thích người 

người dân tham gia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao dân trí. 

g.  VΖ khͩ  nŁng nh©n rίng các mô hình  

 Kết quả thực hiện mô hình nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, hình thành 

nên các hình thức liên kết mới trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất ổn định, dễ tiêu 

thụ sản phẩm. Đây là những tiền đề quan trong cho việc nhân rộng mô hình, mở rộng các hệ 

thống nhà mái che đơn giản, nhà màng, nhà ươm cây và các chế độ tưới tiết kiệm sang một số 

địa phương khác như Thạch Văn, Thạch Môn, Cẩm Bình và những khu vực khác trong tỉnh Hà 

Tĩnh. 

2.3.3. Nhֻng y°u cӺu cӺn cӶi thi֓n khi §p dֱng c§c m¹ h³nh m֧i  

a.   Nhυng cͩ i thiΜn vΖ ĽiΖu kiΜn sͩ n xuͫ t 

+ ņͫt trΩng 

- Trước khi quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn cần lưu ý đến việc lựa chọn vùng. 

Vùng sản xuất phải đảm bảo nguồn đất không chịu ảnh hưởng của các khu công nghiệp, bệnh 

viện, nghĩa trang, đường giao thông lớn…  
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- Ngoài ra cần phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng, kim loại nặng trong đất để kiểm tra 

xem khu vực có đảm bảo tiêu chuẩn để sản xuất rau an toàn không. Trong trường hợp các chỉ 

tiêu kim loại năng vượt ngưỡng cho phép cần tiến hành xử lý đất và bố trí cây trồng phù hợp. 

Trong khuôn khổ dự án này, hai khu vực cánh đồng Nương cộ và Hạ Bái của xã Tượng 

Sơn, huyện Thạch Hà được lựa chọn đảm bảo các tiêu chí để sản xuất rau an toàn.  

+ NguΩn n̯αc 

- Không sử dụng nước tưới từ nguồn ao tù, kênh mương, rãnh bị nhiễm bẫn… 

- Cần sử dụng nước từ hồ chứa, nước sông suối, giếng khoan đủ tiêu chuẩn cho sản xuất 

sản phẩm an toàn  

Hai khu vực được lựa chọn xây dựng mô hình sử dụng nước của hệ thống thủy nông Kẻ 

gỗ được đánh giá là an toàn cho sản xuất nông nghiệp 

b. Cͩ i thiΜn vΖ quy trình sͩn xuͫ t 

+ Nhυng hͧ n chΔ trong quy trình sͩn xuͫ t và giͩ i ph§p ĽΘ c iͩ thiΜn 

HӴn chԒ GiӶi pháp 

Chưa có kinh nghiệm sản xuất rau an toàn 

Áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn 

theo Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT 

ngày 09 tháng 11 năm 2012   của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy 

định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an 

toàn. 

+ Nhυng hͧ n chΔ trong quy trình bón phân và giͩi ph§p ĽΘ c iͩ thiΜn 

HӴn chԒ GiӶi pháp 

Thiếu nguồn cung phân hữu cơ, chưa tin 

vào tác dụng của phân hữu cơ sinh học, vi 

sinh 

-Tăng cường bón phân hữu cơ sinh học, vi 

sinh 

-Theo dõi, đánh giá kết quả sử dụng phân 

hữu cơ sinh học, vi sinh 

Bón quá nhiều phân hóa học và bón phân 

không cân đối. Đặc biệt bón đạm muộn 

không đủ thời gian cách ly 

+ Giảm bón phân hóa học, bón phân hỗn 

hợp cân đối, tập trung giai đoạn đầu, bón 

thúc đạm trước khi thu hoạch ít nhất 10  - 

15 ngày 

Bón phân theo kinh nghiệm. Đã được tập 

huấn quy trình sản xuất nhưng các hộ chưa 

thực hiện 

Xây dựng các nhóm/ HTX liên kết người 

sản xuất để cùng nhau giám sát sản xuất, 

mua chung phân bón vừa có tác dụng giảm 

chi phí vừa đảm bảo chất lượng phân bón 

+ Nhυng hͧ n chΔ trong sσ dλng thuΧc bͩ o vΜ thχc vͻt và biΜn pháp khͽc phλc 

HӴn chԒ GiӶi pháp 

-Quá lạm dụng thuốc  BVTV, coi đó là 

phương thức duy nhất để phòng từ sâu 

bệnh hại 

-Sử dụng các biện pháp IPM. Chỉ sử dụng 

thuốc BVTV khi cần thiết 

-Sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học như 
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-Sử dụng những loại thuốc ngoài danh 

mục nhà nước cho phép và sử dụng các 

loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ 

thuốc vi sinh, thảo mộc.  

-Sử dụng bẫy bả dẫn dụ thu hút côn 

trùng… 

-Đảm bảo thời gian cách ly theo quy định 

-Sử dụng những loại thuốc BVTV có trong 

danh mục được phép sử dụng trên rau, rõ 

nguồn gốc xuất xứ và được nhóm/HTX 

thống nhất 

-Sử dụng các loại thuốc có thời gian cách 

ly dài, những loại thuốc không được phép 

sử dụng trên rau 

-Sử dụng các loại thuốc có phổ sử dụng 

hẹp, có thời gian cách ly ngắn và được 

phép sử dụng trên rau 

-Không đọc kỹ những thông tin cần thiết 

trên bao bì như: công dụng của thuốc, 

nồng độ và liều lượng sử dụng, thời gian 

cách ly nên: 

+ Phun thuốc không đúng liều lượng, 

nồng độ 

+ Không đảm bảo thời gian cách ly 

+ Hiệu quả sử dụng thuốc thấp 

-Đọc thật kỹ các thông tin được ghi trên 

bao bì trước khi sử dụng thuốc 

-Làm đúng theo hướng dẫn đã ghi trên bao 

bì của thuốc và sử dụng thuốc theo nguyên 

tắc nguyên tắc 4 đúng. 

c. Cͩ i thiΜn vΖ ĽiΖu kiΜn thu hoͧch, s̭ chΔ, Ľ·ng g·i v¨ l̯u th¹ng snͩ phͯ m 

Trong 4 yếu tố nội chất trong sản phẩm có thể gây hại cho người tiêu dùng khi vượt 

ngưỡng cho phép thì chỉ có vi sinh vật gây bệnh có thể xây ra xâm nhập trong quá trình thu 

hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông sản phẩm. Do vậy, cần trang bị dụng cụ, thiết bị, khu sơ 

chế đóng gói và phương tiện vận chuyển đảm bảo vệ sinh. Một điểm cũng rất cần lưu ý khi 

đảm bảo khả năng truy suất nguồn gốc của sản phẩm thông qua:  

(1) Ghi chép thông tin về hoạt động sản xuất (giống, thời vụ gieo trồng, chế độ bón 

phân, thuốc BVTV sử dụng) 

(2) Ghi chép thông tin về lượng sản phẩm thu hoạch tương ứng với diện tích và thông 

tin về đối tác tiêu thụ. 

(3) Ghi chép hoặc kết hợp với đối tác tiêu thụ điền đầy đủ thông tin trên sản phẩm, bao 

gồm: đơn vị sản xuất như nhóm, HTX…; hộ sản xuất, 

2.4  THIԑT Kԑ HOӳT ņ֤NG CANH TĆC ņ֜I V֦I MĎ HČNH CSA 

2.4.1. BI֒N PHĆP Kׂ THUӿT CANH TĆC Sԏ ĆP DְNG TRONG CĆC MÔ HÌNH  

2.4.1.1. Nhֻng bi֓n ph§p k׃ thuԀt chung §p dֱng trong m¹ h³nh 

a. BiΜn pháp IPM trên cây rau 

IPM là biện pháp phòng trừ dịch hại một cách tổng hợp, IPM không quá tập trung vào 

một biện pháp nào mà có thể sử dụng nhiều biện pháp thích hợp (biện pháp canh tác, vệ sinh 

đồng ruộng, sinh học, hóa học..) tác động lên đồng ruộng. IPM tạo điều kiện thuận lợi cho cây 

trồng và sinh vật có ích phát triển, ngăn chặn sự phát triển của sinh vật gây hại. 

Nguy°n lĨ c̭ bnͩ cνa biΜn pháp IPM là: 



23 

 

+ Nguyên lý phòng trừ tự nhiên: sử dụng tổng hợp các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, 

thiện địch…) để khống chế sinh vật gây hại xuất hiện, không trở thành dịch hại 

+ Nguyên lý trồng cây khỏe: Làm cho cây trồng phát triển đều, khỏe mạnh, tăng tính chống 

chịu với sâu bệnh hại và các yếu tố như thời tiết, khí hậu. 

+Nguyên lý nông dân trở thành chuyên gia: Nông dân nắm vững các biện pháp phòng trừ dịch 

hại tổng hợ và thực hành thành thạo trên đồng ruộng. Nông dân có khả năng truyền đạt cho 

người khác kinh nghiệm phòng trừ dịch hại.  

 Sε dǫ phiͩ áp dλng biΜn pháp IMP là vì: 

+ Những bất cập trong việc sử dụng thuốc BVTV hiện nay: 

- Người nông dân quá lạm dụng thuốc BVTV và coi đây là cách duy nhất để phòng trừ 

dịch hại 

- Sử dụng thuốc BVTV một cách tràn lan gây ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường 

- Sử dụng thuốc BVTV không theo nguyên tắc, dẫn đến hiệu quả sử dụng thuốc không 

cao, làm tăng tính kháng và ảnh hưởng đến môi trường, sinh vật có ích. 

+ Đối với một số loại sâu bệnh thuốc  BVTV cũng không phải là biện pháp có hiệu quả cao 

như: bọ nhảy, bọ phấn, bệnh khuẩn, vi rus… 

b. Các biΜn ph§p t̯αi n̯αc trong mô hình 

Trừ một số loại rau ngập nước (rau muống nước, rau cần…), Mô hình sử dụng 3 biện 

pháp tưới nước chính là tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt và tưới rãnh. 

*  T α̯i phun m̯a: 

Tưới phun mưa là hình thức đưa nước tới cây trồng dưới dạng mưa nhân tạo nhờ các 

thiết bị máy móc thích hợp. Tưới phun mưa được sử dụng máy bơm nước tạo nên cột áp cao 

kèm theo ống dẫn và mũi phun tạo mưa hoặc bằng ống mền cầm tay. Đây là phương pháp tưới 

hiện đại có tác dụng nhiều mặt cả về tạo độ ẩm cho đất và làm mát cho cây, kích thích sinh 

trưởng cho cây và đặc biệt có thể tiết kiệm được 20-30% khối lượng nước so với phương pháp 

tưới tràn theo rãnh. 

+  ̮u ĽiΘm khi áp dλng biΜn ph§p t̯αi phun m̯a: 

- Năng suất lao động cao do quá trình tưới được tự động hóa, có thể tăng gấp chục lần so 

với thông thường. 

-  Cho phép dùng phân hóa học, các chất khử trùng đã hòa tan trong nước để rải xuống 

mặt ruộng một cách đều và hiệu quả hơn. 

-  Tiết kiệm nước rất nhiều. Hệ số sử dụng nước đạt từ 90-95% và rất có ý nghĩa lớn cho 

lấy nước tự nhiên khó khan và từ hệ thống kênh về mùa khô. Tưới phun có thể cho 

phép tưới chính xác diện tích cần tưới với đúng lưu lượng yêu cầu và đảm bảo tính hiệu 

quả của lượng nước tưới. 

- Thỏa mãn yêu cầu sinh lý của cây trồng về nước cũng như lớp đất có bộ rễ cây hoạt 

động và bề mặt lá đều được tưới và làm sạch bụi bám trên lá rất hữu ích cho sinh trưởng 

phát triển của cây. Điều hòa tiểu khí hậu (chống nóng, lạnh, sương muối cho cây trồng). 

+ Nh̯ιc ĽiΘm biΜn pháp t̯αi phun m̯a: 
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- Chi phí đầu tư ban đầu để xây dựng hệ thống tưới tương đối lớn, người sử dụng cũng 

phải có hiểu biết nhất định về kỹ thuật và quản lý. 

- Chất lượng tưới phun mưa (sự phân bố hạt trên diện tích tưới) phụ thuộc vào điều kiện 

thời tiết (vận tốc, hướng gió). Với vận tốc gió V>5,6 m/giây phải ngừng phun tưới để 

tránh sự phân bố không đều. 

*  T α̯i nhΥ giΣt 

Tưới nhỏ giọt (Drip irrigation/ Strickle irrigation) là dạng tưới tiết kiệm nước hay còn 

gọi là vi tưới (micro irrigation). Tưới nhỏ giọt đưa nước trực tiếp trên mặt đất đến vùng hoạt 

động của rễ cây trồng liên tục dưới dạng từng giọt nhờ các thiết bị tưới đặc trưng tạo giọt. 

Tưới nhỏ giọt tự động nông nghiệp giúp tiết kiệm nước, tiết kiệm điện và hao phí lao động 

tạo ra sản phẩm.  

̮u ĽiΘm t̯αi nhΥ giΣt: 

- Đảm bảo phân bố độ ẩm đều trong tầng đất, tạo điều kiện thuận lợi về chế độ không 

khí, nhiệt độ, độ ẩm, thức ăn, quang hợp… cho cây trồng. 

- Cung cấp một cách đều đặn lượng nước tưới cần thiết nhưng tránh được hiện tượng 

tập trung muối trong nước tưới và trong đất, khắc phục hiện tượng bạc màu, rửa trôi đất trên 

đồng ruộng. 

- Tiết kiệm nước đến mức tối đa, giảm đến mức tối thiểu các tổn thất lượng nước tưới 

do bốc hơi, thấm... 

- Không gây ra hiện tượng xói mòn đất, không tạo nên váng đất đọng trên bề mặt và 

không phá vỡ cấu tượng đất. 

- Đảm bảo năng suất tưới, năng suất lao động được nâng cao không ngừng vì có khả 

năng cơ khí hóa, tự động hóa nông nghiệp ở khâu nước tưới. Tưới nhỏ giọt tạo điều kiện cho 

cơ giới hóa, tự động hóa thực hiện tốt một số khâu như phun thuốc trừ sâu, bón phân hóa học 

kết hợp với tưới nước. 

- Phụ thuộc rất ít vào các yếu tố thiên nhiên như độ đốc của địa hình, thành phần và cấu 

trúc đất tưới, mực nước ngầm nông hay sâu, ảnh hưởng của sức gió...  

- Tưới nhỏ giọt sử dụng cột nước áp lực làm việc thấp, lưu lượng nhỏ nên tiết kiệm 

năng lượng, giãm chi phí vận hành. 

- Góp phần ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại quanh gốc cây và sâu bệnh vì lượng nước 

chỉ cung cấp làm ẩm gốc cây. 

- Tưới nhỏ giọt cung cấp nước thường xuyên, duy trì chế độ ẩm thích hợp theo nhu cầu 

sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng công nghiệp, cây trồng công nghiệp. Nhờ đó, 

cây sinh trưởng tốt, phát triển nhanh, đạt năng suất cao. 

 Nh̯ιc ĽiΘm t̯αi nhΥ giΣt 

- Hệ thống ống tưới nhỏ giọt hay bị tắt nghẽn do bùn cát, rong, tảo, tạp chất hữu cơ, 

các chất dinh dưỡng không hòa tan... Chính vì vậy, nguồn nước tưới của hệ thống tưới nhỏ 

giọt cần phải được xử lý qua bộ lọc… 
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- Tưới nhỏ giọt không có khả năng làm mát cây và cải tạo vi khí hậu như tưới phun 

mưa, không có khả năng rửa lá giúp cây quang học tốt. 

- Tưới nhỏ giọt cần phải có vốn đầu tư ban đầu, người đầu tư phải có trình độ tiếp 

cận kỹ thuật tưới. 

- Khi tưới nhỏ giọt bị gián đoạn, cây trồng sẽ xấu đi nhiều so với các phương pháp 

tưới khác 

* Ph̯̭ng ph§p t̯αi rãnh 

 Nước được bơm từ kênh mương, ao hồ, …vào các luống cây trồng. Tùy theo nhu cầu 

dùng nước của từng loại rau nhiều hay ít để nước thẩm thấu trong đất cung cấp cho cây trồng. 

 Ưu nhược điểm của phương pháp tưới rãnh: Ưu điểm là giá thành thấp, tạo độ ẩm 

thường xuyên cho đất, đất không bị xói mòn, rửa trôi, các hộ chủ động, dễ làm, tốn ít nhân 

công. Nhược điểm là sử dụng nhiều nước, dễ ngập úng cục bộ. 

c. BiΜn ph§p l¨m v̯γn ̯̭m c©y giΧng 

Tác dụng của việc làm vườn ươm  

- Khi gieo hạt trong vườn ươm có môi trường tốt nhất để hạt nảy mầm, tỷ lệ nảy mần 

cao, giảm được lượng giống. 

- Cây con trong vườn ươm được chăm sóc theo chế độ riêng và ít bị ảnh hưởng của điều 

kiện ngoại cảnh hơn ngoài tự nhiên nên cây sinh trưởng và phát triển tốt, cho cây giống 

có chất lượng tốt. 

- Khi sản xuất cây giống trong vườn ươm sẽ điều chỉnh được thời vụ canh tác phù hợp 

nhằm tránh các điều kiện bất thuận của ngoại cảnh.  

2.4.1.2. Nhֻng bi֓n ph§p k׃ thuԀt cֱ thԜ §p dֱng cho c§c c©y tr֟ng trong m¹ h³nh 

1. Cây bí xanh 

+ Khung th i֩ v  ֱ

Th i֩ 

v  ֱ

Th i֩ 

gian 

tr n֟g 

Làm 

ĽӸt, 

bón lót 

Bón 

phân 

lӺn 1 

Bón 

phân 

lӺn 2 

Làm c  ֛

lӺn 1 

Làm 

c  ֛lӺn 

2 

TҼ֧i nҼc֧ 
Thu 

hoӴch 

Xuân 

Hè 

5/3-

10/3 

20/2-

5/3 
Sau 

trồng 

30-40 

ngày 

Sau khi 

cây ra 

hoa rộ 

Kết hợp 

bón 

phân 30-

40 ngày 

sau 

trồng 

55-65 

ngày 

sau 

trồng 

Giữ độ ẩm 

đất >80% 

từ khi gieo 

đến khi cây 

4-5 lá thật, 

Giai đoạn 

cây sinh 

trưởng tưới 

5-7 

ngày/lần 

25/5-

28/5 

ņ¹ng 

Xuân 
1/12 

20/11-

1/12 

25/2 – 

28/2 

+ Bi n֓ pháp k׃ thuԀt 
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Lượng hạt cần gieo cho 1 ha khoảng 0,9 - 1,1 kg. Hạt nên ngâm từ 4 - 6 giờ rồi đem 

gieo. 

* L¨m Ľtͫ, mͻt Ľί trΩng: 

Đất trồng Bí xanh phải để ải, tơi xốp, sạch cỏ, không có nguồn bệnh.  

Nếu làm dàn nên trồng luống rộng (Vụ Đông Xuân): 1,5 - 2,0m, khoảng cách trồng 40 - 

50 x 80 cm (cây cách cây 40 – 50 cm và hàng cách hàng 80cm).  

Nếu không làm dàn (Vụ Xuân Hè) lên luống rộng trên 3,5m, trồng 2 hàng giữa luống, 

khoảng cách trồng (cây x cây) 40 - 50 cm, hàng trồng cách mép luống 15 - 20cm (hàng x hàng 

2,5 - 3m). Chú ý nếu trồng bí bò cần có rơm, rạ,… phủ mặt luống cho bí bò và đỡ quả.   

* ChŁm sóc:                 

          - Vun lần 1 kết hợp với bón thúc khi cây 30 - 40 ngày, vun lần 2 kết hợp với bón thúc 

khi cây ra hoa rộ (55 - 65 ngày sau trồng). Bí xanh ra nhiều nhánh, mỗi cây cần để 1- 2 nhánh, 

mỗi nhánh cho đậu 1 - 2 quả, sau khi quả đậu 5 - 10 ngày có thể định quả sao cho mỗi gốc cây 

chỉ để 1 - 2 quả.  

         - Nếu để bí bò, mặt luống phải phủ rơm  rạ hoặc sử dụng màng phủ nông nghiệp để hạn 

chế lây lan sâu bệnh, tránh cho quả bị bán đất khi gặp trời mưa, khi cây dài 60 - 70 cm, dùng 

dây nilon buộc dây khỏi gió lật và tạo điều kiện ra rễ phụ (bất định) tăng khả năng hút chất 

dinh dưỡng cho cây.                 

- Tưới nước:một phần tưới bằng phương pháp nhỏ giọt, phần diện tích còn lại áp dụng 

phương pháp tưới rãnh. Luôn giữ độ ẩm đất khi gieo-mọc đến khi cây 4-5 lá thật >80%. Khi 

cây sinh trưởng mạnh tưới 5-7 ngày/lần. Khi cây ra quả rộ không được để hạn, sẽ ảnh hưởng 

đến năng suất và chất lượng của quả.               

*Bón phân  

Lượng phân cần cho 1 ha: 

Phân chuồng hoai mục: 15 - 20 tấn                                                 

           Phân đạm: 250 - 300 kg                                                 

            Phân lân: 450 - 500 kg                                                 

          Phân kali: 250 - 300 kg.  

  Vôi: 300 kg 

+ Bón lót: Toàn bộ phân chuồng + vôi + lân + 1/4 kali +1/4 đạm. Bón rải đều theo rạch 

hàng, trộn đều ở độ sâu 15 - 20cm và lấp kín đất trước khi gieo hạt hoặc trồng từ bầu ra ruộng.  

+ Thúc lần 1: Khi cây bắt đầu leo hoặc ngả ngọn bò (Sau khi cây mọc 30 - 40 ngày). 

Bón 1/4 kali +1/4 đạm.  

+ Thúc lần 2: Sau khi cây ra quả rộ, bón 1/3 kali + 1/3 đạm (số còn lại). 

Số phân còn lại hòa với nước phân chuồng ủ mục, loãng dùng để tưới khi thấy cây sinh 

trưởng, phát triển kém.  

* Phòng trρ sâu bΜnh:  
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Một số sâu bệnh hại chính trên Bí xanh:  Bọ trĩ, ruồi đục lá, rệp, bệnh sương mai, bệnh 

phấn trắng…            

BiΜn pháp phòng trρ sâu bΜnh tΫng hιp:  

Cày đất, để ải đất 2 - 3 tuần trước khi trồng. Áp dụng luân canh và xen canh. Bón phân 

cân đối, chăm sóc, tưới nước hợp lý. Sử dụng các giống kháng sâu bệnh. Thu gom, tiêu huỷ lá 

già, lá bệnh tạo môi trường thông thoáng, xử lý kịp thời tàn dư cây ngay sau khi thu hoạch,... 

Thực hiện tốt biện pháp này nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của các loại sâu bệnh chủ 

yếu trên. Theo dõi sự xuất hiện của một số sâu bệnh hại chính ở các mùa vụ đã ghi ở trên và 

tiến hành sử dụng thuốc BVTV được phép sử dụng trên rau khi cần thiết, chú ý sử dụng các 

loại bẫy sinh học, các thuốc có nguồn gốc vi sinh và sử dụng đúng theo hướng dẫn ghi trên 

bao bì. 

* Thu hoͧ ch, Ľ·ng g·i vͻn chuyΘn, bͩ o quͩ n:  

Tuỳ theo mục đích sử dụng: tiêu dùng trực tiếp làm quả tươi, chế biến, xuất khẩu mà 

thu hái quả cho phù hợp.  

Bảo quản, vận chuyển tránh làm giập nát, nhãn mác ghi đầy đủ thông tin sản xuất 

2. C©y dҼa chut֥ 

+ Khung th i֩ v  ֱ

Th i֩ 

v  ֱ

Th i֩ 

gian 

tr n֟g 

Làm 

ĽӸt, 

bón 

lót 

Bón 

phân 

lӺn 1 

Bón 

phân 

lӺn 2 

Bón 

phân 

lӺn 3 

Làm 

c  ֛lӺn 

1 

Làm 

c  ֛lӺn 

2 

TҼ֧i nҼc֧ 
Thu 

hoӴch 

Xuân 

Hè 

25/1 

– 

30/2 

15/1 – 

30/2 
Sau 

gieo 

trồng 

10 – 

15 

ngày 

Sau 

gieo 

trồng 

25 – 

30 

ngày 

Sau 

gieo 

trồng 

40 

ngày 

15/2 – 

5/3 

25/2 – 

15/3 

Cần giữ độ ẩm 

đất >80% từ khi 

gieo đến khi 

cây 4-5 lá thật, 

Giai đoạn cây 

sinh trưởng tưới 

theo các lần 

bón phân 

25/3 -

20/6 

ņ¹ng 

Xuân 

15/9 -

10/10 

25/8 – 

5/10 

30/9 -

25/10 

20/10-

5/4 

25/11 

-20/12 

+ Bi n֓ pháp k׃ thuԀt  

* L¨m Ľͫt  

- Chọn đất: Đất trồng dưa chuột phải để ải, tơi xốp, sạch cỏ, không có nguồn bệnh. Chiều 

rộng luống: 1,1 - 1,3m; lên luống  25 - 30cm.  

- Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng thuốc trừ bệnh. Có thể ngâm hạt giống trong nước 

ấm, sau 3 – 4h vớt ra để ráo nước rồi ủ, sau đó đi gieo. 

- Mật độ gieo trồng: trồng 2 hàng/luống, hạt gieo được lấp kín 2 - 3cm. Khoảng cách 

hàng 80cm, khoảng cách cây 35-40cm ( khoảng 1kg hạt/ha). 

* ChŁm s·c 

+ T̯αi n̯αc: Từ khi gieo-mọc đến khi cây 4-5 lá thật, cần giữ độ ẩm đất >80%. Khi cây 

sinh trưởng mạnh tưới 5-7 ngày/lần. Khi cây ra quả rộ không được để hạn, sẽ ảnh hưởng đến 

Comment [w8]: Xλ lý thân lá cây sau thu 
hoʜch th  ̋nào? 
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năng suất và chất lượng của quả. Có thể áp dụng tưới rãnh bằng cách lắp hệ thống đường dây 

cho nước chảy trực tiếp vào rãnh hoặc áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt đáp ứng yêu cầu 

nước của cây và tiết kiệm được nước, công tưới. 

+ Xαi xáo: Cần xới vun cho cây vào các thời kỳ sau: 

Lần 1: khi cây có 3-4 lá thật, cần xới nhẹ phá váng lớp đất mặt cho tơi xốp. 

Lần 2: khi cây có tua cuốn thì vun cao, sau đó làm giàn cố định cho cây không cần xới 

xáo nữa. 

* Bón phân:  Lượng phân tính cho 1ha: 

Phân chuồng hoai mục: 15-20 tấn hoặc 1500-2000kg phân hữu cơ vi sinh. 

Phân đạm: 120 - 150kg 

Phân lân: 100-1200 kg 

Phân kali: 200-250 kg 

Cách bón: bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân (nếu thời tiết khô ráo bón 1/10 phân 

đạm, 1/5 phân kali). Bón rải đều theo rạch hàng, trộn đều ở độ sâu 15-20cm và lấp kín đất 

trước khi gieo hạt hoặc trồng từ bầu ra ruộng.  

Lượng phân còn lại dùng để bón thúc vào các thời kỳ sau: 

- Khi cây có 4-5 lá thật: tưới thúc từ  2-3 lần với 1/3 tổng lượng đạm và 1/3 kali hoà loãng 

0,5%, mỗi lần tưới cách nhau 5-7 ngày.  

- Khi cây ra quả và sau lần thu quả đầu tiên: tưới thúc 2-3 lần lượng đạm và kali còn lại. 

Sau mỗi lần thu quả có thể tưới thêm nước phân ngâm đã ủ kỹ pha loãng cung cấp dinh dưỡng 

cho các đợt quả tiếp theo.   

* Phòng trρ sâu bΜnh  

Thành phần sâu bệnh hại dưa chuột cũng rất phong phú nhưng mức độ gây hại, thời điểm 

xuất hiện phụ thuộc nhiều vào giống, mùa vụ. Sau đây là một số sâu bệnh hại chính trên dưa 

chuột: sâu ăn lá, bọ trĩ, ruồi đục lá, rệp, sương mai, bệnh khảm... 

+) BiΜn pháp phòng : 

Cày đất, để ải đất 2 - 3 tuần trước khi trồng, áp dụng luân canh. Bón phân cân đối, chăm 

sóc, tưới nước hợp lý. Sử dụng các giống kháng sâu bệnh. Thu gom, tiêu huỷ lá già, lá bệnh 

tạo môi trường thông thoáng, xử lý kịp thời tàn dư cây ngay sau khi thu hoạch...  

+) BiΜn pháp trρ : 

Khi sâu bệnh vượt ngưỡng cho phép thì sử dụng thuốc BVTV được phép sử dụng trên 

rau, chú ý sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, tuân theo hướng dẫn sử dụng ghi trên 

bao bì và phải đảm bảo thời gian cách ly theo quy định trước khi thu hoạch. 

* Thu hoͧ ch, Ľ·ng g·i vͻn chuyΘn, bͩ o quͩ n 

Tuỳ theo mục đích sử dụng: tiêu dùng trực tiếp làm quả tươi, chế biến, xuất khẩu mà thu 

hái quả cho phù hợp.  

+ Dưa chuột bao tử thường thu hái khi đường kính quả từ 1-1,5cm và thu hoạch xong cần 

vận chuyển ngay đến nơi chế biến.  
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+ Dưa chuột dùng làm quả tươi: khi quả phát triển tối đa, cân đối mang màu sắc đặc trưng 

của giống. Sau khi thu hái cần vận chuyển đến nơi tiêu thụ ngay. Thu hái quả vào lúc trời mát 

không có nắng, mùa hè nên thu quả vào sáng sớm. Khi thu hái tránh để dập nát ảnh hưởng đến 

việc chế biến xuất khẩu 

3. Cây cà chua 

+ Khung th i֩ v  ֱ

Th i֩ 

v  ֱ
Tr n֟g 

Làm 

ĽӸt 

Bón phân 
Làm c  ֛ TҼ֧i nҼc֧ 

Thu 

hoӴch L1 L2 L3 L4 

Xuân 

Hè 

23/2 

– 

2/3 

10/2 

– 

13/2 

Thời 

kỳ nụ 

hoa 

(sau 

trồng 

30 – 

35 

ngày) 

Thời 

kỳ hoa 

rộ (sau 

trồng  

40 – 

45 

ngày) 

Sau 

gieo 

trồng 

40 

ngày 

sau 

trồng 

60 

ngày 

Làm cỏ 

trước các 

lần bón 

phân, 5 - 7 

ngày/lần, 

sau làm 

giàn  làm 

cỏ 20 - 25 

ngày/lần. 

Trung bình 

7-10 

ngày/lần. 

Luôn giữ 

độ ẩm đất 

từ 70-80% 

là thích 

hợp 

25/5 

 - 

3/6 

* Giai Ľonͧ v̯γn ̯̭m 

Thời gian: 15/1- 25/1 

Dùng giống có năng suất, chất lượng tốt, khả năng chống chịu sâu bênh cao. Trước khi 

gieo hạt cần xử lý bằng nước nóng khoảng 45-50 
0
C trong vòng 25 – 30 phút. 

 Chuẩn bị đất, giá thể và phân bón để gieo hạt, trộn giá thể và phân bón vào trong đất sau 

đó tiến hành lên luống (lên luống hình mui rùa đề thoát nước tốt nhất), luống rộng khoảng 0,8-

1,2m, cao 30cm. 

+ Cách gieo: hạt giống nhỏ nên phải cầm nắm ít hạt và gieo đều trên bề mặt luống. 1m
2
 

vườn ươm gieo trung bình 2,5-3g hạt. Sau khi gieo hạt cần phủ một lớp đất bột mỏng che kín 

hạt, rắc một lớp rơm rạ ngắn lên mặt luống để giữ ẩm, hạn chế cỏ dại. 

Sau khi gieo cần phải tưới nước từ 1-2 lần/ngày tuỳ theo độ ẩm đất. Khi cây mọc (1-2 lá 

mầm) cần ngừng tưới từ 5-7 ngày để rèn luyện hệ rễ. Sau đó tưới ngày/lần, cách một tuần lại 

ngừng tưới để rèn luyện tính chịu hạn của cây. Trước khi nhổ đi trồng 5-6 giờ phải tưới thật 

đầy đủ nước để bảo đảm bộ rễ nguyên vẹn. Cần làm cỏ và tỉa bỏ những cây xấu, còi cọc lúc 

cây có 1-2 lá thật. Sau đó tỉa định cây, khoảng cách cây từ 7-8cm.  

+ Xử lý cây con: trước khi xuất cây giống cần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh tại vườn 

ươm, nhất là các côn trùng chích hút như bọ phấn, rệp,...  

* Giai Ľonͧ ngo¨i ĽΩng 

 L¨m Ľͫt:  phải để ải, tơi xốp, sạch cỏ, không có nguồn bệnh. Chiều rộng luống: 1,1-1,2m; 

mùa khô làm luống thấp 20- 25cm, mùa mưa làm luống cao hơn: 30- 35cm.  

Mͻt Ľί trΩng: trồng 2 hàng/luống, khoảng cách hàng 65-70cm, khoảng cách cây 40-50cm 

.  

B·n ph©n, chŁm s·c: 

Comment [w9]: Xλ lĨ th©n, l§ dʇa chuΧt sau 
thu hoʜch th  ̋nào? 
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+ Bón phân:  Phải đảm bảo lượng phân cân đối giữa N, P, K. 

Lượng phân tính cho 1ha:  

Phân chuồng hoai mục: 15-20 tấn hoặc 2 tân phân hữu cơ vi sinh; 

Phân đạm Urê: 240-280 kg 

Phân lân: 300-400 kg 

Phân kali: 220-250 kg 

Cách bón: bón lót toàn bộ phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh phân lân và 60kg phân kali 

vào hốc, trộn đều ở độ sâu 15-20cm và lấp kín đất trước khi trồng. 

 Lượng phân còn lại dùng để bón thúc vào các thời kỳ sau: 

1. Thời kỳ nụ hoa: 50-70 kg phân urê/ha 

2. Thời kỳ hoa rộ: 60-70 kg phân urê/ha, 60-70 kg kali/ha 

3. Thời kỳ quả non: 60-70 kg phân urê/ha, 60-70 kg kali/ha 

4. Quả phát triển, sau lần thu hái đầu tiên 60-70 kg phân urê/ha, 60-70 kg kali/ha. 

Tα̯i nα̯c: 

 Luôn giữ độ ẩm đất từ 70-80% là thích hợp nhất cho cà chua sinh trưởng và phát triển.  

Xαi xáo: 

Lần 1: sau khi cây hồi xanh, cần xới nhẹ phá váng lớp đất mặt cho tơi xốp. 

Lần 2: sau trồng 25-30 ngày, xới vun nhẹ vào gốc tạo cho cây đứng vững. 

Lần 3: sau trồng 35-40 ngày, xới vun cao vào gốc cây, sau đó làm giàn cố định cho cây 

không cần xới xáo nữa. 

Ph¸ng trρ s©u bΜnh: 

Các loại sâu hại chính: bọ phấn, sâu đục quả, ròi... Các loại bệnh hại chính: héo xanh, 

sương mai, xoăn lá virus... 

+ BiΜn pháp phòng: Thu gom, tiêu huỷ tàn dư cây ngay sau khi thu hoạch. Cày đất, để ải 

đất 2 - 3 tuần, bón vôi bột khử trùng đất (600kg/ha) trước khi trồng. áp dụng luân canh cây 

trồng; Bón phân cân đối, chăm sóc, tưới nước hợp lý. Sử dụng các giống kháng sâu bệnh. Bảo 

vệ duy trì phát triển quần thể những thiên địch tự nhiên (bọ rùa, dòi ăn rệp, nhện bắt mồi, ong 

ký sinh,...) bằng cách sử dụng thuốc hoá học hợp lý.  

+ BiΜn pháp trρ:  

Dựa vào thời điểm xuất hiện của một số sâu bệnh hại chính ở các mùa vụ đã ghi ở trên và 

giai đoạn sinh trưởng của cây cần theo dõi và chỉ phun thuốc BVTV được phép sử dụng trên 

rau khi cần thiết, ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc phòng trừ sâu bệnh hại. 

* Thu hoͧ ch, Ľ·ng g·i vͻn chuyΘn, bͩ o quͩ n 

Thu hái vào thời kỳ quả chín xanh – chín vàng còn phục vụ cho việc vẩn chuyển đi xa. 

Thu hái phải hết sức nhẹ nhàng, tránh giập nát. Bảo quản trong điều kiện tự nhiên cần để nơi 

thoáng mát, tách bỏ lá đài, làm giàn nhiều tầng xếp lên (không được chất đống để giảm nhiệt 

độ, giảm hô hấp của quả). Loại bỏ quả bệnh, nứt. Vận chuyển đi xa cần xếp vào các khay nhựa 

hoặc gỗ có thể chồng lên nhau 

Comment [w10]: Cʢn nêu rõ bi n˂ pháp sλ 
dγng thuΞc bʞo v  ˂thοc vʨt trʇΩc khi thu hoʜch 
Ľʾ Ľʞm bʞo sʞn phʤm cà chua khua không b  ̂
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4. C©y mҼp֧ hҼҺng, mҼp֧ ĽԂng 

+ Khung th i֩ v  ֱ

Cây 

tr n֟g 
Tr n֟g 

Làm 

ĽӸt 

Bón 

phân 

L1 

Bón 

phân 

L 2 

Làm c  ֛ TҼ֧i nҼc֧ 
Thu 

hoӴch 

MҼ֧p 

hҼҺng 

1/3 

 –  

10/3 

20/2 

–  

1/3 

20/3 

 – 

25/3 

10/4 

– 

15/4 

Lần 1 sau gieo 10 

ngày (10/10 – 

20/3);  Làm cỏ các 

lần tiếp theo định 

kỳ 15 – 20 ngày/lần 

trung bình 7 – 10 

ngày từ sau gieo 

đến thu hoạch 

18/6 – 

27/6 

MҼ֧p 

ĽԂng 

20/3 –  

2/4 

15/3 

– 

30/4 

10/4  

– 

 20/4 

20/5 

– 

30/5 

10 ngày sau gieo 

trồng. Làm cỏ các 

lần tiếp theo định 

kỳ khoảng 15 – 20 

ngày 

 5 – 7 ngày/lần 

vào giai đoạn nở 

hoa và trong khi 

thu hoạch quả, 

luôn giữ độ ẩm 

đất từ 80 - 85% 

T6, Mướp 

đắng cho 

thu hoạch 

liên tục từ 

1-3 

ngày/lần. 

+ K׃ thuԀt sӶn xuӸt 

*  L¨m Ľtͫ và gieo hͧt 

- Làm đất kỹ, lên luống rộng 2,5 – 3m. Rạch một hàng giữa luống, gieo hạt hoặc trồng 

cây con theo hốc. Hốc trồng cách nhau 30 – 40cm. Mỗi hốc gieo 3 – 4 hạt, để lại 2 cây, mật độ 

khoảng 7.000  – 10.000 cây/1.000m
2
. 

- Gieo hạt: Ủ hạt trước khi gieo: Pha nước ấm (2 phần nước sôi+3 phần nước lạnh) cho 

hạt vào ngâm 2-3h, vớt ra rửa lại bằng nước sạch cho hết chất nhờn còn bám trên hạt sau đó 

tiến hành ủ từ 2-3 ngày khi hạt nứt mầm trắng thì đem ra gieo vào đất. 

* ChŁm s·c, t̯αi n̯αc 

- Có 2 phương pháp tưới áp dụng là tưới nhỏ giọt và tưới thẩm thấu (tưới rãnh). Tưới 

thẩm thấu thì dẫn nước vào mương tưới thấm, khi đủ nước trong mương tưới thì để khoảng 1-2 

giờ rồi tiến hành rút nước. Tưới nhỏ giọt thì tiến hành tưới theo các quy trình sinh trưởng của 

cây nêu ở bảng 4. 

- Làm cỏ: nhổ cỏ xung quanh gốc bằng thủ công 

* Phân bón (cho 1ha) 

- Bón lót: 18 – 20 tấn phân chuồng hoặc 2 tấn phân hữu cơ vi sinh + 300-350 kg super 

lân + 100 kg KCl. 

- Bón thúc: Khi cây con được 20 ngày hoặc sau khi trồng 7 – 8 ngày bón thúc lần đầu. 

Sau đó khoảng 20 ngày bón một lần. Mỗi lần bón khoảng 100- 120kg  Urê + 80 – 100 kg KCl, 

hòa nước tưới gốc.  

*  Phòng trρ sâu bΜnh hͧ i: 

  +Biện pháp phòng: Dùng biện pháp thủ công như bắt bằng tay hoặc dùng vợt để bắt 

các loại sâu bướm. Ngoài ra dùng bẫy bả chua ngọt nhử con trưởng thành các loại dịch hại. Vệ 
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sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại trong ruộng và xung quanh; Nhổ bỏ và tiêu hủy các dây 

mướp bị bệnh; Luân canh cây trồng 

 + Biện pháp trừ: sử dụng thuốc BVTV được phép sử dụng trên rau, phun đúng liều 

lượng và cách ly theo hướng dẫn. 

*  Thu hoͧ ch  

Mướp hương, thu hoạch khi quả còn non, trọng lượng quả trung bình 0,2 – 0,4 kg, 

không để  quả quá lớn, xếp nhẹ nhàng quả vào giỏ tránh bị xây xát và vận chuyển đến nơi tiêu 

thụ. Mướp đắng cho thu hoạch liên tục từ 1-3 ngày/lần 

5. Cây m֟ ng tҺi, rau dԚn 

+ Khung th i֩ v  ֱ

Cây 

tr n֟g 

Th i֩ 

v  ֱ

Làm 

ĽӸt 

Bón phân Làm 

c  ֛L 1 

Làm 

c  ֛L 2 
TҼ֧i nҼc֧ 

Thu 

hoӴch L1 L2 L3é 

M n֟g 

tҺi 

15/3 – 

5/5 

1/3 -

15/3 

Sau 

gieo 

10 

ngày 

Sau 

gieo 

25 – 

30 

ngày 

Sau lần 

thu 

hoạch 

Sau 

gieo 7 

ngày 

Sau 

gieo 

20 - 23 

ngày 

 

Sau gieo 2 - 3 

tưới trung bình 

5 – 7 ngày  

Thu 

theo 

đợt 

Rau 

dԚn 

5/2-

20/2 

 

20/1-

1/2 

Sau 

gieo 5-

7 

ngày. 

Sau 

gieo 

15-20 

ngày. 

Sau lần 

thu 

hoạch 

7/2 – 

23/2, 

sau 

gieo  

3 – 5 

ngày 

Sau 

khi 

gieo  7 

– 10 

ngày 

1/3 – 5/3 

10/3 – 14/3 

Các lần tiếp 

theo cách nhau 

khoảng 7 -10 

ngày 

Thu 

theo 

đợt  

+ K׃ thuԀt sӶn xuӸt 

*L¨m Ľtͫ, gieo hͧ t 

- Lượng hạt gieo: 20 – 21 kg/ha 

- Đất cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi gieo trồng, làm luống: mặt luống rộng 1 – 1,2 m, cao 

25 – 30 cm, rãnh luống rộng 20 – 30 cm. 

* T̯αi n̯αc:  Áp dụng kỹ thuật tưới phun mưa, chú ý luôn giữ độ ẩm đất 80%. 

*Bón phân 

Ưu tiên phân hữu cơ hoai mục, có thể dùng phân hữu cơ sinh học hoặc phân rác chế 

biến thay thế phân chuồng hoặc sử dụng phân hữu cơ vi sinh. Phân chuồng, phân hữu cơ trộn 

với phân lân bón lót 100%. 

Lượng bón: 10 – 15 tấn phân chuồng/ha, 2000kg phân hữu cơ vi sinh 

Đạm ure: 150 – 200 kg/ha 

Lân supe: 200-250 kg/ha 

Kaly: 200 – 220 kg/ha 

Comment [w12]: Cʢn nêu rõ bi n˂ pháp xλ lý 
thân lá cây sau khi thu hoʜch  
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Cách bón thúc:  Lần 1: Sau trồng 10 ngày; Lần 2: Sau trồng 25 – 30 ngày (đã thu hái 

vỡ); Lượng phân đạm và kali còn lại hoà tưới sau mỗi đợt hái. Xới xáo, vun gốc, làm cỏ, kết 

hợp với các đợt bón thúc. Chỉ được thu hoạch sau khi bón hoặc tưới phân ít nhất 7 – 10 ngày. 

* Phòng trừ sâu bệnh: 

+ BiΜn pháp phòng:Nên trồng luân canh với cây trồng khác họ, thường xuyên kiểm tra 

đồng ruộng để phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại.  

+ BiΜn pháp trρ: Nên sử dụng thuốc BVTV được phép sử dụng trên rau đặc trị cho 

từng đối tượng để xử lý. Ưu tiên sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc từ thảo mộc, thuốc sinh 

học. 

* Thu hoͧ ch 

Mồng tơi, rau dền cho thu hoạch nhiều lứa. Sau trồng khoảng 1 tháng đến tháng rưỡi thì 

thu hoạch, dùng dao sắc cắt gốc cách mặt đất 5 - 10 cm. Khoảng 12 - 15 ngày thu được 1 lứa. 

Nên thu hoạch vào buổi sáng sớm. Cần thu hoạch đúng lứa bảo đảm chất lượng rau non và 

phải đảm bảo thời gian cách ly thuốc hoá học bảo vệ thực vật và phân đạm bón thúc. 

6. Các loӴi cà (cà dַ a, cà pháo, cà tím) 

+ Khung th i֩ v  ֱ

Cây 

tr n֟g 

Th i֩ 

v  ֱ

Làm 

ĽӸt 

Bón thúc Làm c  ֛ TҼ֧i 

nҼ֧c 

Thu 

hoӴch L 1 L2 L3é L1 L2 

Cà 

d aַ, 

cà 

pháo 

10 – 

20/6 

30/5 – 

5/6 7 - 10 

ngày 

sau 

trồng 

25 - 

30 

ngày 

sau 

trồng 

45 - 

50 

ngày 

sau 

trồng 

Sau 

khi 

gieo 3 

-5 

ngày  

Sau khi 

trồng 

10 - 15  

Trung 

bình 3 - 5 

ngày/lần  

10/9 – 

25/10 

Cà 

tím 

15/4 – 

20/4 

30/3 – 

5/4 

10/7 – 

25/7 

* Giai Ľonͧ trong v̯γn ̯̭m:  

- Lượng hạt giống để có cây trồng cho 1 ha : 2 kg. 

- Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng thuốc trừ bệnh. Có thể ngâm hạt giống cà trong 

nước ấm, sau 3 – 4h vớt ra để ráo nước rồi ủ, sau đó đi gieo. 

- Chuẩn bị đất, giá thể và phân bón để gieo hạt, trộn giá thể và phân bón vào trong đất 

sao đó tiến hành lên luống (lên luống hình mui rùa đề thoát nước tốt nhất) khi gieo thì gieo đều 

hạt lên mặt luống, sau khi gieo hạt, nên phủ 1 lớp đất mỏng đã trộn phân chuồng hoai, rắc một 

ít thuốc trừ kiến, các sâu hại khác, phía trên phủ một lớp rơm mỏng và tưới đủ ẩm.  

- Trước khi nhổ cây cần tưới ướt đất tránh làm đứt rễ cây. 

- Khi cây được 1-2 lá thật thì tiến hành tỉa bỏ cây xấu, để mật độ cây 2 x 3 cm, cây 

được 10-12 ngày  thì nhổ đem đi trồng.  

* Chuͯ n bΠ Ľͫt trΩng 
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- Đất cần phải được cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng từ vụ trước, nếu có 

điều kiện nên đảo đất và phơi ải 20 - 30 ngày để đất thông thoáng, giúp cây sinh trưởng tốt, 

đồng thời hạn chế sâu bệnh cư trú trong đất. 
 

- Liếp trồng cần được vun cao 20-25cm. 

- Trên liếp trồng: khoảng cách 1,2 × 0,6 m. Không nên trồng quá dày vì ruộng cà thông 

thoáng sẽ giúp cây sinh trưởng tốt, hạn chế sâu bệnh phát triển. 

* ChŁm s·c, t̯αi n̯αc sau trΩng 

- Trồng dặm: Sau khi trồng 7 ngày, kiểm tra ruộng và dặm những cây chết vào buổi 

chiều mát, trồng xong tưới nước ngay để tránh cây bị héo. 

- Tưới: Có 2 phương pháp tưới áp dụng là tưới nhỏ giọt và tưới thẩm thấu (tưới rãnh). 

Tưới thẩm thấu thì dẫn nước vào mương tưới thấm, khi đủ nước trong mương tưới thì để 

khoảng 1-2 giờ rồi tiến hành rút nước. Tưới nhỏ giọt thì tiến hành tưới theo các quy trình sinh 

trưởng của cây nêu ở bảng 6. 

- Dẫn nhánh: Sau khi trồng khoảng 20 – 25 ngày, tiến hành dẫn nhánh chính bằng dây 

nhựa đen, mỗi dây dẫn 4 nhánh (2 nhánh mỗi bên 2 líp). 

* Bón phân (tính cho 1 ha) 

Cần cung cấp phân bón đầy đủ, cân đối giúp cây sinh trưởng tốt, có khả năng chống 

chịu sâu bệnh. Lượng phân cần bón là 15-20 tấn phân chuồng hoai hoặc 2000kg phân hữu cơ 

vi sinh, 300 kg urê, 450 kg super lân, 150 kg Kali 

Cách bón: 

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng hoai, phân hữu cơ vi sinh và phân lân 

- Bón thúc: 

+ Lần 1 (7-10 ngày sau trồng): 50kg urê 

+ Lần 2 (25-30 ngày sau trồng): 100 kg urê; 50 kg Kali,  

+ Lần 3 (45-50 ngày sau trồng): 100kg urê; 50 kg Kali; 

+ Lần 4: sau thu hoạch đợt quả đầu tiên bón 50 kg urê, 50 kg Kali 

*Phòng trρ sâu bΜnh 

 +Biện pháp phòng: Luân canh cây trồng với các loài cây kháng bệnh, làm sạch cỏ dại, 

thoát nước tốt, trồng cây con khỏe mạnh và cây ghép trên những gốc ghép kháng bệnh là một 

trong những biện pháp kiểm soát bệnh quan trọng. 

+Biện pháp trừ: Các loại sâu bệnh:  

Sâu hại: rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ, sâu xanh, sâu đục đọt, sâu đục quả.  

Bệnh hại chính: Lỡ cổ rễ, héo xanh, đốm lá, khảm 

Khi vượt quá ngưỡng cho phép thì tiến hành sử dụng thuốc BVTV, chú ý dùng các loại 

thuốc có nguồn gốc sinh học. 

* Thu hoͧ ch 
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Cây sau khi trồng khoảng 40-50 ngày có thể bắt đầu cho quả. Dùng kéo để thu cà. Quả 

cà sau khi hái cần được vận chuyển nhẹ nhàng tránh xây xát, hư dập. Cứ 3-5 ngày thu một lứa 

quả, kết hợp ngắt bỏ các quả bị sâu đục. 

7. Cây Su hào, bԂp cӶi 

Khung th i֩ v  ֱ

Th i֩ 

v  ֱ

Làm 

ĽӸt, 

bón 

lót 

Bón thúc Làm c  ֛

TҼ֧i nҼc֧ 
Thu 

hoӴch L1 L2 L3é L1 L2 

15/9 

– 

5/10 

10/9 – 

20/9 

7 - 10 

ngày 

sau 

trồng 

20 - 

25 

ngày 

sau 

trồng 

35-40 

ngày 

sau 

trồng 

15- 20 

ngày 

sau 

trồng 

làm cỏ 

định kỳ 

10 – 15 

ngày/lần 

Tưới nước 

cùng các lần 

bón phân, chú ý 

giữ độ ẩm cho 

đất 70 – 80%. 

15/2 - 

25/2 

* Giai Ľonͧ vγ̯n ̯̭m 

- Lượng hạt giống để có cây trồng cho 1 ha : 0,4 kg  

- Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng thuốc trừ bệnh. Có thể ngâm hạt giống trong nước 

ấm, sau 3 – 4h vớt ra để ráo nước rồi ủ, sau đó đi gieo. 

- Chuẩn bị đất, giá thể và phân bón để gieo hạt, trộn giá thể và phân bón vào trong đất 

sau đó tiến hành lên luống (lên luống hình mui rùa đề thoát nước tốt nhất), luống rộng khoảng 

0,8-1,2m, cao 30cm,  khi gieo thì gieo đều hạt lên mặt luống, sau khi gieo hạt, nên phủ 1 lớp 

đất mỏng đã trộn phân chuồng hoai, rắc một ít thuốc trừ kiến, các sâu hại khác, phía trên phủ 

một lớp rơm mỏng và tưới đủ ẩm.  

- Trước khi nhổ cây cần tưới ướt đất tránh làm đứt rễ cây. 

- Khi cây được 7-10 ngày thì tiến hành tỉa bỏ cây xấu, để mật độ cây 2 x 3 cm, cây được 

10-15 ngày  thì nhổ đem đi trồng.  

Lượng hạt gieo (tính cho 1 ha): 0,4 kg hạt  

* Giai Ľonͧ hΩi xanh ï phát triΘn   

Làm đất, bón phân: Đất trồng cần cày bừa kỹ, sạch cỏ và gốc rạ. Luống trồng rộng 1- 1,2 

m, cao 15- 20 cm và rãnh giữa hai luống rộng từ 20- 25 cm.  

Lượng phân bón (tính cho 1 ha) 

Phân chuồng hoai mục 15- 20 tấn hoặc 2000kg phân hữu cơ vi sinh . Khoảng 200- 250 kg 

ure, 250-300 kg lân super và 160- 180 kg phân kaly clorua  

Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng hoai mục, hữu cơ vi sinh, lân, 1/2 lượng đạm và 

1/2 lượng phân kali. Số phân đạm và ka ly còn lại chia đều sử dụng bón thúc làm 2- 4 lần kết 

hợp với xới vun  

Kỹ thuật trồng và chăm sóc: mật độ 20 x 25cm (150.000 cây/ha)  

Sau khi trồng cần tưới đẫm nước và hàng ngày tưới đều trên cây cho tới khi cây hồi xanh. 

Sau 3-5 ngày, tiến hành trồng dặm đối với những cây chết hoặc phát triển yếu.  

Comment [w13]: Xλ lý thân lá cεa cây sau 
thu hoʜch??? 
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Có thể áp dụng phương pháp tưới rãnh, tưới nhỏ giọt, đảm bảo đủ độ ẩm thường xuyên 

cho cây, nên tưới nước vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. 

Tiến hành xới đất vun gốc và bón thúc đợt 1 vào khoảng 15- 20 ngày sau khi trồng. Hai 

đợt bón phân thúc tiếp theo tiến hành sau lần bón trước vào khoảng 15- 20 ngày. 

* Giai Ľonͧ phát triΘn (thγi kȢ lαn ĽΔn thu hoͧ ch) 

Sau khi trồng khoảng 30- 35 ngày trở đi, cây phát triển rất nhanh. Trong thời kỳ này, cần 

chú ý làm sạch cỏ và tỉa bỏ lá già. Cần đảm bảo độ ẩm đất từ 70- 85%. riêng thời kỳ sắp thu 

hoạch phải giảm lượng nước tưới để hạn chế sự lây lan sâu bệnh và đảm bảo ẩm độ đất 70-

80%.  

+)Biện pháp phòng: Vệ sinh đồng ruộng, xử lý hạt và xử lý đất bằng các loại thuốc trước 

khi gieo trồng; luân canh cây trồng. Theo dõi thường xuyên đồng ruộng. 

+ Biện pháp trừ: Các loại sâu bệnh gây hại chính: sâu tơ, bướm trắng, sâu khoang...Nều sâu 

hại chưa vượt ngưỡng thì tiến hành bắt thủ công, khi vượt quá ngưỡng cho phép thì áp dụng biện 

pháp phun thuốc trừ sâu. Sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, áp dụng đúng hướng 

dẫn liều lượng và cách phun của nhà sản xuất.  

* Thu hoͧ ch: Sau khi trồng khoảng 60-65 ngày là có thể thu hoạch được. Nên thu hoạch 

khi vừa đủ tuổi sinh trưởng sẽ đạt chất lượng rau tốt nhất. Cần thu hoạch vào lúc sáng sớm 

hoặc buổi chiều. Chú ý khi thu hoạch để dễ thu hồi và xử lý gốc rau trên ruộng. Sau khi thu 

hoạch cần loại bỏ các lá gốc, rửa sạch đất bẩn và phân loại kích thước trước khi đưa đi tiêu 

thụ.  

8. Các loӴi rau cӶi (cӶi cúc, cӶi chíp, cӶi canhé)  

Th i֩ 

v  ֱ

Làm 

ĽӸt, 

bón lót 

Bón thúc Làm c  ֛
TҼ֧i nҼc֧ 

Thu 

hoӴch 

L1 L2 L3 L1 L2  

10/9 

– 5/2 

25/8 – 

10/9 

Sau 

gieo 

10 

ngày 

Sau 

gieo 

15 

ngày 

Sau 

gieo  

20 

ngày 

sau gieo 

5 -10 

ngày  

làm cỏ 

định kỳ 

10 – 15 

ngày/lần 

Tưới nước 

theo các lần 

bón phân 

15/2 - 

25/2 

 * Kύ thuͻt l¨m Ľͫt, gieo hͧt 

 - Dọn sạch cỏ dại và tàn dư cây trồng; làm đất kỹ, tơi nhỏ; lên luống cao 20-25 cm, mặt 

luống rộng từ 1,0-1,2 m, bằng phẳng dễ thoát nước để tránh ngập úng khi gặp mưa.  

- Nên trộn hạt giống với đất bột và chia đôi để gieo 2 lượt cho hạt phân bố đều trên mặt 

luống. Gieo hạt xong cào nhẹ hoặc dùng tay xoa nhẹ, đều trên mặt luống và phủ một lớp rơm 

rạ hoặc trấu mỏng trên mặt luống, sau đó tưới phun mưa để giữ  đủ độ ẩm. 

*T̯αi n̯αc v¨ chŁm s·c 

- Sau khi trồng mỗi ngày tưới đẫm một lần; sau đó cứ  2-3 ngày tưới một lần đảm bảo 

thường xuyên đủ ẩm cho cây. 
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- Tỉa cây làm 2 lần: lần 1 khi cây đạt 2-3 lá thật và lần 2 khi cây đạt 4-5 lá thật, để cây 

với khoảng cách 5-7 cm. 

- Làm cỏ và loại bỏ cây bệnh, lá bệnh tạo cho ruộng rau thông thoáng, nhằm hạn chế 

sâu bệnh.  

* Bón phân 

 Lượng phân bón và phương pháp bón như sau: 

LoӴi 

phân 

LҼ֯ng b·n Bón 

lót 

(%)  

Bón thúc (%) 
Ghi chú 

(kg/ha) LӺn 1 LӺn 2 

Phân 

chuồng 
8.000-10.000 100 - - Bón thúc lần 1 sau gieo 7-10 

ngày, lần 2 sau gieo 15-20 

ngày. Chỉ bón thúc lần 2 khi 

cây có nhu cầu. 

Đạm  urê 60-90 - 50 50 

Super lân 120-150 100 - - 

Kali sulfat 80-100 - 50 50 

*Ph¸ng trρ s©u bΜnh 

+ BiΜn ph§p ph¸ng: 

-  Cày sâu, phơi ải ngay sau khi kết thúc thu hoạch để chôn vùi các mầm mống sâu bệnh còn 

sót lại trên mặt đất có thể lây nhiễm vụ sau. 

- Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, dùng biện pháp thủ công ngắt bỏ trứng và sâu non của 

các loài sâu như: sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh bướm trắng và vợt bướm khi vũ hóa rộ, theo 

dõi diễn biến thời tiết, tình hình sinh trưởng cây trồng, và diễn biến sâu bệnh, thiên địch để 

có biện pháp quản lý cây trồng và dịch hại trên đồng ruộng. 

- Sử dụng hạt giống tốt, sạch bệnh. Bón phân cân đối, đúng quy trình, đúng giai đoạn sinh 

trưởng giúp cây cải phát triển khỏe chống chịu với sâu bệnh gây hại. 

+ BiΜn pháp trρ: 

Chú ý các đối tượng: Sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh bướm trắng, rệp, bệnh lở cỗ rễ, thối 

nhũn,... Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau khi dịch hại vượt 

ngưỡng và ưu tiên sử dụng những loại thuốc có nguồn gốc sinh học, đặc biệt cần chú ý đảm 

bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch. 

* Thu hoͧ ch 

Thu hoạch đúng thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Khi thu hoạch 

loại bỏ các lá gốc, lá già, lá sâu bệnh, chú ý rửa sạch không làm dập nát, để nơikhô mát, sau đó 

đóng vào bao bì sạch để vận chuyển đến nơi tiêu thụ 

9. Cây rau gia v֗ (mùi, cӺn tây, t i֛ t©yé)  

+ Khung th i֩ v  ֱ

Th i֩ 

v  ֱ

Làm 

ĽӸt, 

bón lót 

Bón thúc Làm c  ֛

TҼ֧i nҼc֧ 
Thu 

hoӴch L1 L2 L3é L1 L2 

20/10 10/10 Sau Sau Sau Sau Trung Tưới theo các 20/2 

Comment [w14]: Cγ th  ʾlà phʞi dιng phun 
thuΞc BVTV bao nhi°u ng¨y trʇΩc khi thu hoʜch 
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- 

5/11 

 – 

 3/11 

gieo 

20 

ngày  

gieo 

30 

ngày  

gieo 

40 

ngày  

gieo 10-

15 ngày 

bình 

khoảng 

7-10 

ngày/lần 

lần bón phân, 

giữ độ ẩm 

trong đất cao 

khoảng 70 % 

 –  

30/2 

+ K׃ thuԀt sӶn xuӸt 

* L¨m Ľtͫ, gieo hͧ t 

- Đất phải được cày bừa nhỏ, tơi xốp, không bị úng nuớc 

- Làm luống: luống rộng 1,2m; chiều cao luống khoảng 20– 25 cm. 

- Trước khi gieo hạt cần ngâm hạt từ 12 – 14 giờ trong nước. 

- Cần trộn hạt với tro bếp hoặc cát để gieo cho dễ gieo đều.Gieo xong có thể phủ rơm rạ 

nhẹ hoặc lớp đất thật mỏng để giữ ẩm, hạt nhanh mọc. 

* ChŁm s·c: 

- Mỗi ngày tưới nước 1 lần vào sáng sớm. 

- Khi được khoảng 7 đến 12 ngày thì cây sẽ nhanh mọc, hãy tưới phân bằng cách pha 

loãng khoảng 0,5 kg ure, lân với nước để tưới, lưu ý cần tưới thật nhẹ nhàng để không bung 

gốc và không bị dập nát khi cây mới mọc. Chăm chỉ làm cỏ để cây được thông thoáng, loại bỏ 

đi những loại cỏ làm cản trở quá trình sinh trường của cây. 

* Bón phân: 

 - Luợng phân cần sử dụng cho 1ha:  

Phân chuồng hoặc phân hữu cơ vi sinh: 10 – 15 tấn phân chuồng, 2000kg phân hữu cơ 

vi sinh. 

Đạm ure: 200-250 kg/ha 

Lân supe: 300 kg/ha 

Kali: 230 – 250 kg/ha 

 - Cách bón: 

 Bón lót: 100% phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh, supe lân. 

 Bón thúc 1: 100-120kg ure, 100 kg kali 

Bón thúc 2: 120-130 kg ure, 100-120 kg kali 

* Thu hoͧ ch:  

- Cây rau mùi: sau khi trồng khoảng 30 – 32 ngày là có thể thu hoạch. 

- Cây cần tây: sau khi trồng khoảng 100 đến 130 ngày 

- Cây tỏi tây: sau khi trồng khoảng 60 ngày có thể thu tỉa, 90 đến 110 ngày thu tập trung 

2.4.2. T֠NG H֮P S֜ Lһ֮NG, CĆC LOӳI VӿT Tһ Sָ DְNG CHO MĎ HČNH 

BӶng 14: Nhֻng trang thiԒt b֗ cӺn h֣ tr֯ ĽԜ thֽc hi֓n m¹ h³nh  

TT HӴng m cֱ h  ֣tr  ֯ LoӴi hình 
S֝  lҼҺng/khi֝ 

lҼ֯ng 
Ghi chú 

I  Các dֱ ng cֱ  cӺm tay  S֝  d nֱg cֱ    
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 Máy làm đất lên luống cầm tay  2 cái 

HTX mua 

lượng hỗ trợ 

Thanh toán hóa 

đơn Dự án 

 

 Bình phun  10 cái 

 Sàng Nhựa 20 cái 

II  ThiԒt b  ֗thu hoӴch  S֝  thiԒt b  ֗

 Bộ dao kéo  40 bộ 

 Sọt Nhựa 60 bộ 

III  ThiԒt b  ֗sҺ chԒ, Ľ·ng g·i  S֝  thiԒt b  ֗

 Bộ dao kéo chuyên dụng  20 bộ 

 Sọt Nhựa 60 cái 

 In bao bì, nhãn mác  70.000 túi 

IV  ThiԒt b  ֗x  ֹlý ph  ֱphӼm   S֝  thiԒt b  ֗

 Công cụ băm thân lá rau màu  02 

 
Chế phẩm vi sinh để xử lý phụ phẩm 

NN 
 350 lít 

2.2.4. H֣ tr֯  vԀt tҼ ph©n b·n ĽԜ thֽc hi֓n m¹ h³nh 

BӶng 15: VԀt tҼ ph©n b·n cӺn h֣ tr֯ ĽԜ thֽc hi֓n m¹ h³nh vֱ Thu ņ¹ng 2016 

TT HӴng m cֱ h  ֣tr  ֯
ņҺn v ֗

tính  

S֝  

lҼ֯ng/ha 

T  ׁl  ֓h  ֣

tr  ֯(%)  

Di n֓ 

tích áp 

d nֱg 

(ha) 

T n֡g s֝  

lҼ֯ng/ vֱ  

 1  

Giống bí xanh kg 2 100 5,3 10,6 

Urea kg 300 30 5,3 477 

Lân super kg 400 30 5,3 636 

Kali Clorua kg 350 30 5,3 556,5 

Phân bón lá gói 30 30 5,3 47,7 

 2 

Giống dưa chuột kg 1 100 4,25 4,25 

Urea kg 150 30 4,25 191,25 

Lân super kg 120 30 4,25 153 

Kali Clorua kg 250 30 4,25 318,75 

Phân bón lá gói 30 30 4,25 38,25 

  

  

 

 

3 

Giống su hào, bắp cải kg 0,4 100 3,19 1,276 

Urea kg 200 30 3,19 191,4 

Lân super kg 300 30 3,19 287,1 

Kali Clorua kg 170 30 3,19 162,69 

Phân bón lá gói 40 30 3,19 38,28 

 4 

Giống cải  kg 5 100 2,31 11,55 

Urea kg 60 30 2,31 41,58 

Lân super kg 120 30 2,31 83,16 

Kali Clorua kg 90 30 2,31 62,37 

Phân bón lá gói 35 30 2,31 24,255 

Comment [w15]: N°n Ľ ̓ xuʠt BΧ phʨn phay 
Ľʠt và lên luΞng thʇΫng là các máy công tác 
gʪn sau các máy kéo,  

Comment [w16]: Nên chuyʾ n sang Ľ¹ng 
xuân 2016 ï 2017 thì phù hαp hʅn, trong 
trʇΫng hαp Ľ· nhνng cây trΠng trong vγ Ľ¹ng 
(tι tháng 9 ï th§ng 11 nŁm 2016) s ykhông 
Ľʇa v¨o din˂ hΥ trα nνa. 
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TT HӴng m cֱ h  ֣tr  ֯
ņҺn v ֗

tính  

S֝  

lҼ֯ng/ha 

T  ׁl  ֓h  ֣

tr  ֯(%)  

Di n֓ 

tích áp 

d nֱg 

(ha) 

T n֡g s֝  

lҼ֯ng/ vֱ  

 5 

Giống rau gia vị kg 15 100 0,67 10,05 

Urea kg 250 30 0,67 50,25 

Lân super kg 300 30 0,67 60,3 

Kali Clorua kg 200 30 0,67 40,2 

Phân bón lá gói 30 30 0,67 6,03 

*L̯u Ĩ: HTX mua l̯ιng hέ trι, phát cho tρng hί v¨ Thanh to§n h·a Ḽ̌n Dχ án 

BӶng 16: VԀt tҼ ph©n b·n cӺn h֣ tr֯ ĽԜ thֽc hi֓n m¹ h³nh vֱ Xu©n H¯, H¯ Thu, Thu ņ¹ng 

2017 

TT HӴng m cֱ h  ֣tr  ֯
ņҺn v ֗

tính  

S֝  

lҼ֯ng/ha 

T  ׁl  ֓h  ֣

tr  ֯(%)  

Di n֓ 

tích áp 

d nֱg 

(ha) 

T n֡g s֝  

lҼ֯ng/ vֱ  

 1  

Giống bí xanh kg 2 100 5,3 10,6 

Urea kg 300 30 5,3 477 

Lân super kg 400 30 5,3 636 

Kali Clorua kg 350 30 5,3 556,5 

Phân bón lá gói 30 30 5,3 47,7 

 2 

Giống dưa chuột kg 1 100 4,25 4,25 

Urea kg 150 30 4,25 191,25 

Lân super kg 120 30 4,25 153 

Kali Clorua kg 250 30 4,25 318,75 

Phân bón lá gói 30 30 4,25 38,25 

 3 

Giống mướp đắng, 

mướp hương 
kg 4 100 4,29 17,16 

Urea kg 250 30 4,29 321,75 

Lân super kg 350 30 4,29 450,45 

Kali Clorua kg 300 30,0 4,29 386,1 

Phân bón lá gói 30 30 4,29 38,61 

 4 

Giống mồng tơi, rau 

dền 
kg 30 100 0,67 20,1 

Urea kg 200 30 0,67 40,2 

Lân super kg 250 30 0,67 50,25 

Kali Clorua kg 200 30 0,67 40,2 

Phân bón lá gói 40 30 0,67 8,04 

 5 
Giống cà chua kg 0,2 100 3,07 0,614 

Urea kg 270 30 3,07 248,67 
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TT HӴng m cֱ h  ֣tr  ֯
ņҺn v ֗

tính  

S֝  

lҼ֯ng/ha 

T  ׁl  ֓h  ֣

tr  ֯(%)  

Di n֓ 

tích áp 

d nֱg 

(ha) 

T n֡g s֝  

lҼ֯ng/ vֱ  

Lân super kg 350 30 3,07 322,35 

Kali Clorua kg 250 30 3,07 230,25 

Phân bón lá gói 40 30 3,07 36,84 

 6 

Giống Cà kg 1-2 100 5,84 8,76 

Urea kg 300 30 5,84 525,6 

Lân super kg 450 30 5,84 788,4 

Kali Clorua kg 150 30 5,84 262,8 

Phân bón lá gói 30 30 5,84 52,56 

 7 

Giống su hào, bắp cải kg 0,4 100 3,19 1,276 

Urea kg 200 30 3,19 191,4 

Lân super kg 300 30 3,19 287,1 

Kali Clorua kg 170 30 3,19 162,69 

Phân bón lá gói 40 30 3,19 38,28 

 8 

Giống cải  kg 5 100 2,31 11,55 

Urea kg 60 30 2,31 41,58 

Lân super kg 120 30 2,31 83,16 

Kali Clorua kg 90 30 2,31 62,37 

Phân bón lá gói 35 30 2,31 24,255 

 9 

Giống rau gia vị kg 15 100 0,67 10,05 

Urea kg 250 30 0,67 50,25 

Lân super kg 300 30 0,67 60,3 

Kali Clorua kg 200 30 0,67 40,2 

Phân bón lá gói 30 30 0,67 6,03 

*L̯u Ĩ: HTX mua l̯ιng hέ trι, phát cho tρng hί v¨ Thanh to§n h·a Ḽ̌n Dχ án 

BӶng 17: VԀt tҼ ph©n b·n cӺn h֣ tr֯ ĽԜ thֽc hi֓n m¹ h³nh vֱ Xu©n H¯, H¯ Thu, Thu ņ¹ng 

2018 

TT HӴng m cֱ h  ֣tr  ֯
ņҺn v ֗

tính  

S֝  

lҼ֯ng/ha 

T  ׁl  ֓h  ֣

tr  ֯(%)  

Di n֓ 

tích áp 

d nֱg 

(ha) 

T n֡g s֝  

lҼ֯ng/ vֱ  

 1  

Giống bí xanh kg 2 100 5,3 10,6 

Urea kg 300 30 5,3 477 

Lân super kg 400 30 5,3 636 

Kali Clorua kg 350 30 5,3 556,5 

Phân bón lá  30 30 5,3 47,7 

 2 Giống dưa chuột kg 1 100 4,25 4,25 
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TT HӴng m cֱ h  ֣tr  ֯
ņҺn v ֗

tính  

S֝  

lҼ֯ng/ha 

T  ׁl  ֓h  ֣

tr  ֯(%)  

Di n֓ 

tích áp 

d nֱg 

(ha) 

T n֡g s֝  

lҼ֯ng/ vֱ  

Urea kg 150 30 4,25 191,25 

Lân super kg 120 30 4,25 153 

Kali Clorua kg 250 30 4,25 318,75 

Phân bón lá gói 30 30 4,25 38,25 

 3 

Giống mướp đắng, 

mướp hương 
kg 4 100 4,29 17,16 

Urea kg 250 30 4,29 321,75 

Lân super kg 350 30 4,29 450,45 

Kali Clorua kg 300 30,0 4,29 386,1 

Phân bón lá gói 30 30 4,29 38,61 

 4 

Giống mồng tơi, rau 

dền 
kg 30 100 0,67 20,1 

Urea kg 200 30 0,67 40,2 

Lân super kg 250 30 0,67 50,25 

Kali Clorua kg 200 30 0,67 40,2 

Phân bón lá gói 40 30 0,67 8,04 

 5 

Giống cà chua kg 0,2 100 3,07 0,614 

Urea kg 270 30 3,07 248,67 

Lân super kg 350 30 3,07 322,35 

Kali Clorua kg 250 30 3,07 230,25 

Phân bón lá gói 40 30 3,07 36,84 

 6 

Giống Cà kg 1-2 100 5,84 8,76 

Urea kg 300 30 5,84 525,6 

Lân super kg 450 30 5,84 788,4 

Kali Clorua kg 150 30 5,84 262,8 

Phân bón lá gói 30 30 5,84 52,56 

  

  

 

 

7 

Giống su hào, bắp 

cải 
kg 0,4 100 3,19 1,276 

Urea kg 200 30 3,19 191,4 

Lân super kg 300 30 3,19 287,1 

Kali Clorua kg 170 30 3,19 162,69 

Phân bón lá gói 40 30 3,19 38,28 

 8 

Giống cải  kg 5 100 2,31 11,55 

Urea kg 60 30 2,31 41,58 

Lân super kg 120 30 2,31 83,16 

Kali Clorua kg 90 30 2,31 62,37 

Phân bón lá gói 35 30 2,31 24,255 
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TT HӴng m cֱ h  ֣tr  ֯
ņҺn v ֗

tính  

S֝  

lҼ֯ng/ha 

T  ׁl  ֓h  ֣

tr  ֯(%)  

Di n֓ 

tích áp 

d nֱg 

(ha) 

T n֡g s֝  

lҼ֯ng/ vֱ  

 9 

Giống rau gia vị kg 15 100 0,67 10,05 

Urea kg 250 30 0,67 50,25 

Lân super kg 300 30 0,67 60,3 

Kali Clorua kg 200 30 0,67 40,2 

Phân bón lá gói 30 30 0,67 6,03 

*L̯u Ĩ: HTX mua l̯ιng hέ trι, phát cho tρng hί và Thanh to§n h·a Ḽ̌n Dχ án 

2.5. N֤I DUNG THIԑT Kԑ H֒ TH֜NG Tһ֦I, TIąU/Hӳ TӹNG N֤I ņ֞NG CֲA 

CĆC KHU MӽU 

2.5.1. THIԑT Kԑ T֠NG THԛ MĎ HČNH 

2.5.1.1. Quan ĽiΘm thiΔt kΔ m¹ h³nh m͵u 

- Thiết kế chi tiết vùng sản xuất rau an toàn tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà được 

tổ chức theo dạng chia ô, thửa. Các hạng mục công trình được phân chia thành từng lô kết 

hợp với hệ thống giao thông, mạng lưới thủy lợi, hệ thống điện, khu điều hành, sơ chế bảo 

quản, khu xử lý phụ phẩm… để tạo thành một vùng sản xuất nông nghiệp khép kín 

- Các lô được phân chia theo chủng loại rau (ăn lá, ăn củ và rau ăn quả) kết hợp với hệ 

thống tưới phù hợp (tưới phun mưa, nhỏ giọt). 

- Bố trí các khu vực, tổ hợp công trình thành từng cụm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

sản xuất, kết hợp giữa công nghệ mới và canh tác truyền thống của người nông dân địa 

phương. Tạo môi trường sản xuất hàng hóa theo hướng công nghiệp nhưng không phá vỡ 

không gian, môi trường. 

- Hệ thống giao thông và không gian giao tiếp đảm bảo thuận tiện cho các phương tiện 

vận chuyển, máy móc phục vụ sản xuất đi lại trong khu vực và với các khu vực xung quanh. 

Mỗi vùng có thiết kế hệ thống đường giao thông chính đảm bảo đủ kích thước cho các 

phương tiện, máy móc lớn vận chuyển phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bên cạnh đó 

có các hệ thống đường xương cá đến tận từng lô thửa sản xuất đảm bảo cho người nông dân 

thuận tiện trong quá trình sản xuất như chăm sóc, thu hái. 

- Hệ thống thủy lợi gồm hệ thống kênh tưới, kênh tiêu đến tận từng ô thửa sản xuất 

đảm bảo cung cấp đủ lượng nước tưới cho sản xuất và tiêu nước khi cần thiết. Ngoài ra, để 

phục vụ cho sản xuất ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm (tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa) thiết 

kế mỗi modun tưới một hồ chứa nước, ngoài tác dụng thiết kế công nghệ cao các hồ chứa 

nước còn có tác dụng điều hòa môi trường khu sản xuất. 

- Thiết kế xây dựng khu nhà điều hành và sơ chế đóng gói sản phẩm. Đây là nơi cho 

bộ phận quản lý, giám sát điều hành sản xuất hoạt động. Tại khu này lắp đặt các hệ thống sơ 

chế đóng gói sản phẩm. Nơi đây cũng là địa điểm để vùng sản xuất giao dịch với các đối tác 

bên ngoài... Khu điều hành, sơ chế, chế biến, đóng gói phải được bố trí ở vị trí trung tâm 

khu sản xuất và giao thông thuận lợi. 
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- Xây dựng một hệ thống xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm phân vi sinh, nhằm mục 

đích đảm bảo về môi trường và kinh tế cho sản xuất. 

- Thiết kế nhà vườn ươm cây giống phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng cây 

giống và điều chỉnh thời vụ sản xuất thích hợp để tránh các tác động xấu của biến đổi khi hậu. 

Vườn ươm được lắp đặt các thiết bị hiện đại như hệ thống tưới tiên tiến, điều tiết ánh sáng… 

Về tổ chức SX nên kết hợp giưa kế hoạch và sản xuất theo quy mô hộ như sau: 

- HTX tìm kiếm thị trường và liên kết để xác định được khối lượng mỗi loại rau cần SX 

là bao nhiêu (ví dụ ký được ợp đồng bí xanh 500 tấn, cà chua 1000 tấn, dưa chuột 300 

tấn) 

-  HTX thông báo với các xã viên/các hộ trong khu mẫu về lượng rau cần cung cấp để 

các hộ đang ký SX và cung cấp (trên cơ sở diện tích và năng lực của hộ) – với ví dụ 

trên có 20 hộ đang ký trồng bí xanh, 100 hộ đăng ký trồng cà chua, 30 hộ trồng dưa 

chuột (tổng số 150 hộ đăng ký) – số hộ còn lại không đăng ký cung cấp theo kế hoạch 

này có thể tự trồng cây họ muốn và tự cung cấp ra thị trường.  

- Đối với trường hợp số hộ đăng ký có tổ lượng sản phẩm vượt quá lượng cần cung cấp 

thì HTX đứng ra phân chia và giao mức sản xuất cho phù hợp với số đã ký hợp đồng  

- HTX (với sự trợ giúp của tư vấn) sẽ hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc gieo trồng, kỹ 

thuật v…v… để  các hộ SX đảm bảo khối lượng và chất lượng rau đã đăng ký. 

 

Phương thức tổ chức này sẽ làm việc SX trở nên mềm dẻo hơn, đáp ứng sự biến động 

của thị trường và sự thay đổi hàng năm, hàng quý của lượng rau sẽ cung cấp. Các nông hộ 

tham gia vào kế hoạch này một cách tự nguyện và tự điều chỉnh hoạt động SX của họ, không 

bị phụ thuộc vào hoạt động SX theo kế hoạch cứng nhắc theo kiểu tập trung như HTX kiểu cũ. 

2.5.1.2. TΫ chοc kh¹ng gian chung 

- Diện tích khu sản xuất được chia làm làm 2 vùng: Vùng 1 sản xuất trồng rau thuộc 

cánh đồng Nương Cộ với tổng diện tích 11,285 ha; Vùng 2 sản xuất rau thuộc cánh đồng Hạ 

Bái với tổng diện tích 9,152 ha 

BӶng 18: ThiԒt kԒ sֹ  d nֱg ĽӸt trong mô hình 

N i֥ dung 
T n֡g  

(ha) 

Khu NҼҺng C ֥

(ha) 

Khu HӴ Bái 

(ha) 

Đất các lô thửa sản xuất 17,25 9,73 7,52 

Đất xây dựng vườn ươm  0,12 0,06 0,06 

Đất khu điều hành, sơ chế 0,07 0,03 0,04 

Đất khu xử lý phụ phẩm 0,015 0,005 0,01 

Đất hồ điều hòa/chứa nước 0,072 0.04 0.032 

Đất giao thông 1,29 0.69 0.6 

Đất bờ thửa sản xuất 0,5 0.23 0.27 

Đất kênh mương 1,12 0.5 0.62 

T n֡g 20,437 11,285 9,152 

+ Tổng diện tích đất sản xuất là 17, 25 ha (chiếm 84,4%) 
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+ Khu vườn ươm: Mỗi vùng sản xuất được xây dựng 01 vườn ươm với diện tích 600 

m
2
/vườn. Vị trí vườn ươm được đặt ở trung tâm của khu sản xuất, phục vụ chính các hoạt 

động nhân giống cây con một số cây trồng chính. Khi hết thời vụ nhân giống vườm ươm 

chuyển sang sản xuất một số cây trồng có giá trị cao. 

+  Khu điều hành sơ chế sản phẩm được bố trí trong khuôn viên với diện tích 700 m
2
  

(chiếm 0,34 % diên tích toàn mô hình). Vị trí đặt khu điều hành và nhà sơ chế gần đường 

giao thông lớn. Việc bố trí khu sơ chế cạnh khu điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho ký kết 

các hợp đồng và thực hiện tiêu thụ sản phẩm. 

+ Khu xử lý phụ phẩm nông nghiệp được bố trí với diện tích nhỏ: 50 m
2
, ví trí bố trí 

cạnh các khu sơ chế, đóng gói nhằm mục đích xứ lý chính các phụ phẩm loại thải từ hoạt 

động sơ chế, đóng gói. 

+ Hệ thống kênh mương, giao thông được bố trí vào tận từng ô thửa sản xuất, đảm bảo 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

(VΠ tr² cλ thΘ c§c hͧng mλc, c¹ng tr³nh Ľ̯ιc thΘ hiΜn tr°n bͩn ĽΩ) 

2.5.1.3 ThiΔt kΔ ¹, thσa sͩn xuͫt  

 Mô hình được phân thành 41 ô, thửa sản xuất, được mã hóa từ ô A1 -> A41, diện tích 

mỗi ô thửa giao động từ 0,25 – 1ha. Việc bố trí các lô thửa sản xuất nhằm tạo điều kiện cho 

việc bố trí cây trồng sản xuất hợp lý, thiết kế hệ thống tưới và thực hành canh tác thuận lợi 

nhất. Việc thiết kế các ô sản xuất dựa trên đặc điểm về địa hình, đất đai của khu sản xuất, 

hiện trạng hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng. Ngoài ra, việc phân lô thửa sản xuất 

còn dựa trên yêu cầu của việc sản xuất hàng hóa có định hướng.  

BӶng 19: Di n֓ tích các ô, thֹ a sӶn suӸt trong mô hình 

Khu HӴ B§i Khu NҼҺng C֥ 

KĨ hi֓u ¹ Di֓n t²ch (ha) KĨ hi֓u ¹ Di֓n t²ch (ha) 

A1 0,28 A21 0,74 

A2 0,28 A22 0,39 

A3 0,35 A23 0,53 

A4 0,37 A24 0,66 

A5 0,32 A25 0,72 

A6 0,57 A26 0,46 

A7 0,41 A27 0,22 

A8 0,19 A28 0,57 

A9 0,34 A29 0,63 

A10 0,29 A30 0,36 

A11 0,29 A31 0,42 

A12 0,36 A32 0,42 

A13 0,29 A33 0,4 

A14 0,27 A34 0,36 

A15 0,39 A35 0,35 

A16 0,32 A36 0,38 

A17 0,27 A37 0,52 

Comment [w17]: Ai sy  sλ dγng vʇΫn ʇʅm 
này? Không cʢn thi t̋ phʞi c· vʇΫn ʇʅm riêng  
vì mΥi hΧ khi trΠng rau cεa m³nh Ľu̓ có th  ʾtο 
gieo ʇʅm c©y giΞng, dο án/HTX ch˄  cʢn cung 
cʠp chεng loʜi hʜt giΞng tΞt, phù hαp vΩi loʜi 
SP sy  cung cʠp cho c§c ĽΞi tác kχ hαp ĽΠng, 
quy trình làm giΞng cƶng s yĽʇαc hʇΩng dʦn 
cho các hΧ theo mΧt quy trình chung    
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A18 0,44 A38 0,34 

A19 0,53 A39 0,52 

A20 0,96 A40 0,36 

  
A41 0,38 

(VΠ trí cλ thΘ cνa c§c ¹ Ľ̯ιc thΘ hiΜn trên bͩ n ĽΩ ε phλ lλc) 

2.5.2. THIԑT Kԑ CHI TIԑT CĆC HӳNG MְC Hӳ TӹNG KHU MӽU 

2.5.2.1. ThiΔt kΔ hΜ thΧng cͫp v¨ tho§t n̯αc thνy lιi 

* HΜ thΧng cͫ p n̯αc  

- Tiêu chuͯn n̯αc: Nước không ô nhiễm mặn, hay các chất hữu cơ và vô cơ độc hại khác làm 

ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm 

theo quy định 

- NguΩn n̯αc 

* Đồng Hạ Bái - Thôn Bắc Bình: Phương án cấp nước: Lấy nước từ hồ chứa phía đê 

Hữu Phủ, nước được bơm bằng trạm bơm qua kênh dẫn về khu quy hoạch và được trữ lại các 

ao chứa nước để cấp nước cho cây trồng khi cần thiết. 

* Đồng Nương cộ - Thôn Thượng Phú, Sâm Lộc: Phương án cấp nước: Xây dựng trạm 

bơm ở phía tây khu quy hoạch, nạo vét lạch tạo hồ lắng. Hệ thống trạm bơm cấp nước bằng 

kênh dẫn về các ao chứa nước để cấp nước cho cây trồng khi cần thiết. 

- H  ֓th n֝g trӴm bҺm, k°nh dӾn v¨ ĽҼn֩g ֝ ng cӸp nҼc֧ 

Hệ thống trạm bơm được đặt tại các vị trí có địa hình cao, khu vực gần các lưu vực, hồ 

chứa có khả năng cấp nước cho trạm bơm và đủ nước tưới cho cây trồng. 

Hệ thống kênh tưới chạy dọc các tuyến đường giao thông, bờ thửa có độ dốc và kích thước 

hợp lý cấp nước đủ cho các lô, thửa sản xuất. 

 * Trạm bơm: Nhằm mục đích chủ động cấp nước cho khu quy hoạch theo đúng lưu 

lượng thiết kế, đảm bảo cấp đủ nước cho cây trồng đúng thời kỳ sinh trưởng, chủ động bơm 

trữ nước tại các hồ chứa. 

 * Kênh cấp:  Xây dựng kênh cấp nước bằng bê tông nhằm mục đích dẫn nước từ trạm 

bơm tới các hồ chứa tại các lô quy hoạch. Giảm tổn thất nước thấm vào đất, đảm bảo chủ động 

lấy nước thường xuyên cấp cho cây trồng khi cần thiết, đảm bảo cây trồng phát triển bình 

thường. 

* ThiΔt kΔ tho§t n̯αc 

Nguyên tắc: Đảm bảo tiêu thoát nước nội vùng, không để nước từ các khu dân cư và 

các vùng sản xuất nông nghiệp khác chảy vào vùng sản xuất cánh đồng mẫu đã quy hoạch. 

Tránh ngập úng gây hại cho cây trồng và các hoạt động khác trong khu vực quy hoạch. Phù 

hợp với quy hoạch tiêu thoát nước chung của địa phương. 

Lợi ích của thiết kế hệ thống: Hệ thống thoát nước cho cây trồng màu là rất quan trọng 

và cần thiết, việc ngập úng cho cây trồng trong một thời gian ngắn có thể gây cho cây bị úng 

nước mà chết, ảnh hưởng tới năng suất sản xuất. Vì vậy, cần xây dựng hệ thống mương tiêu 

Comment [w18]: Hi˂ n έ khu Hʜ B§i Ľ« c· 
kênh dʦn nʇΩc tʇΩi tι Kênh chính hΠ Kʁ  GΥ 
tʇΩi cho khu trΠng rau do Ľ· trong thΫi gian 
kênh K  ʁgΥ cʠp nʇΩc thì s  ylʠy nʇΩc trοc ti p̋ 
tι k°nh n¨y ĽΣ Ľʢy các ao trong khu SX và các 
hΧ s  ylʠy nʇΩc tι c§c ao n¨y tʇΩi cho ruΧng rau 
cεa hΚ. ņΠng thΫi nʇΩc tι kênh K  ʁgΥ cƶng 
Ľʇαc trν tʜi hΠ gʢn Ľ° Hνu Phε, nguΠn nʇΩc tι 
hΠ này s  yĽʇαc cʠp ngʇαc lʜi cho khu ruΧng 
trong thΫi kǐ hΠ K  ʁGΥ ngιng cʠp nʇΩc tʇΩi.  
Các hʜng mγc gΠm: 
1. Xây dοng kênh dʦn nʇΩc nΞi tι k°nh tʇΩi Ľ« 
có vào hΠ trν (gʢn Ľ° hνu Phε) Ľʾ dʦn nʇΩc tι 
kênh K  ʁgΥ vào hΠ này 
2. Xây dοng các kênh nhΜ dʦn nʇΩc tι kênh 
tʇΩi Ľ« c· v¨o c§c ao trong khu ru¹ng. 
3. Xây dοng trʜm bʅm lʠy nʇΩc tι hΠ (g©n Ľ° 
Hνu Phε) cʠp nʇΩc cho các ao trong khu ruΧng 
SX th¹ng qua ĽʇΫng Ξng 

Comment [w19]: Vi˂ c cʠp nʇΩc ņΠng Nʇʅng 
cΧ có th  ʾti n̋ h¨nh nhʇ sau:  
1. Tʜo hΠ trν nʇΩc tʜi v  ̂trí khe lʜch phía tây, 
nʇΩc cεa hΠ n¨y Ľʇαc cʠp Ľʢy tι kênh hΠ K  ʁ
GΥ 
2. Xây dοng trʜm bʅm lʠy nʇΩc tι hΠ trν Ľʾ 
cʠp nʇΩc cho các ao nhΜ trong khu ruΧng SX 
cεa ĽΠng Nʇʅng CΧ  
3. Xây dοng các ao trν nʇΩc nhΜ trong khu 
ruΧng SX (bΞ trí bao nhiêu m2 ruΧng 1 ao, kích 
thʇΩc é. m3 ) Ľʾ các hΧ SX rau có thʾ  lʠy nʇΩc 
tι c§c ao n¨y tʇΩi cho rau trong ruΧng cεa hΚ.   
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bằng bê tông xi măng nhằm mục đích thoát nước nhanh khi có mưa lũ, khi tưới ngập, tưới tràn 

mà bộ rễ cây trồng không cần tới chế độ cấp nước 

2.5.2.2. ThiΔt kΔ hΜ thΧng t̯αi tiΔt kiΜm n̯αc 

 Dựa vào thực tiễn sản xuất, đặc điểm địa hình và bố trí hệ thống cây trồng, dự án thiết 

kế các hệ thống tưới hiện đại với diện tích như sau: 

 

C¹ng ngh֓ tҼ֧i 

 

 

T֡ng M¹ h³nh HӴ B§i  NҼҺng c¹  

Di֓n 

tích 

(ha) 

Tׁ l֓ 

(%) 

Di֓n 

tích 

(ha) 

Tׁ l֓ 

(%) 

Di֓n 

tích 

(ha) 

Tׁ l֓ 

(%) 

Diện tích tưới phun mưa 2,41 13,97 1,28 16,87 1,13 11,54 

Diện tích tưới nhỏ giọt 5,82 33,74 2,97 39,18 2,85 29,11 

Diện tích tưới rãnh 5,94 34,43 2,31 30,47 3,63 37,08 

Diện tích tưới ngập 3,08 17,86 0,96 13,48 2,12 22,27 

T֠NG 100 100 100 100 100 100 

Trong mô hình áp dụng hai hệ thống tưới tiết kiệm nước, phù hợp với điều kiện địa 

hình và từng loại cây trồng cụ thể: 

a. Hệ thống tưới phun mưa  

- Tưới phun mưa là hình thức đưa nước tới cây trồng dưới dạng mưa nhân tạo nhờ các thiết bị 

máy móc thích hợp. 

- Tưới phun mưa là biện pháp được dùng từ lâu trong canh tác trồng rau, củ quả, hoa, cây công 

nghiệp… hình thức này ngày càng được áp dụng rộng rãi trên các vùng miền trong cả nước, 

hình thức tưới phun mưa chủ yếu phục vụ cho các loiaj cây trồng ăn lá. 

-Tưới phun mưa được sử dụng máy bơm nước tạo nên cột áp cao kèm theo ống dẫn và mũi 

phun tạo mưa. Đây là phương pháp tưới hiện đại có tác dụng nhiều mặt cả về tạo độ ẩm cho 

đất và làm mát cho cây, kích thích sinh trưởng cho cây và đặc biệt có thể tiết kiệm được 20-

30% khối lượng nước so với phương pháp tưới tràn theo rãnh. 

*Cấu tạo của hệ thống tưới phun mưa: 

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước mặt (nước cấy từ công trình hồ Kẻ Gỗ, ao hồ, sông…), 

hoặc nước ngầm (Giếng khoan, đào); Song chất lượng nước tưới phải đảm bảo và trữ lượng 

dồi dào đáp ứng nhu cầu thường xuyên của cây trồng. 

- Động cơ: Dùng động cơ điện. 

- Hệ thống đường ống: Nước từ nguồn được dẫn đến khu tưới bằng đường ống chính và ống 

nhánh. Trên các ống nhánh người ta lắp các vòi phun mưa nhân tạo để cung cấp nước cho cây 

trồng. 

SҺ Ľ ֟h  ֓th n֝g tҼi֧ phun mҼa 

1-Nguồn nước                           2- Bộ lọc                                   3 Bơm nước      

Comment [w20]: H  ˂thΞng này không cʢn 
thi t̋ Ľʢu tʇ, vic˂ tʇΩi phun mʇa, tʇΩi phun 
cʢm tay, tʇΩi nhΜ giΚt, tʇΩi r«nh v..vé l¨ do 
các hΧ tο làm phù hαp vΩi loʜi cây rau mà hΧ s  y
trΠng.   
 
Dο án ch  ˄cʠp nguΠn nʇΩc Ľ̋n gʢn ruΧng cho 
các hΧ nông dân còn vi c˂ áp dγng bi n˂ pháp 
tʇΩi nào là do hΧ tο quy t̋ Ľ̂nh.  
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4-Van điều chỉnh                       5-Đường ống chính                  6- Đường ống phun   

7-Đường ống nhánh                  8 – Vòi phun mưa     

* Trong hệ thống phun mưa có 2 loại:  

+ Hệ thống tưới phun mưa với đường ống cố định: 

Hệ thống ống dẫn được bố trí cố định dưới đất, vòi phun có thể bố trí cố định hoặc di động. 

Cách bố trí này hiệu quả cao, quản lý vận hành tiện lợi, chi phí vận hành thấp, chiếm đất ít; 

thuận tiện cho việc thao tác trong sản xuất thích hợp cho việc trồng rau củ quả. 

+ Hệ thống tưới phun mưa bán cố định: 

Ở hệ thống này yêu cầu phải có nguồn nước và trạm bơm, đường ống chính cố định còn đường 

ống nhánh và vòi phun di động. Trên mỗi ống nhánh có 2 – 10 vòi phun, loại này sử dụng khi 

tưới luân phiên. Do ống nhánh và vòi phun di động, nên việc dùng tưới luân phiên thì giảm 

được số lượng vòi và ống nhánh, cho nên vốn đầu tư thấp. 

Nói chung, kinh phí đầu tư cho loại hệ thống bán cố định chỉ bằng ½ hoặc ít hơn so với kinh 

phí đầu tư hệ thống cố định nên được lựa chọn áp dụng cho mô hình này. 

* Vòi phun: (có 2 loại) 

Vòi phun li tâm: Nước từ lỗ phun ra vòi với một áp lực nhất định vào đỉnh chóp và bật trở lại 

thành những giọt mưa phân bố trên một diện tích hình tròn. Do tốc độ li tâm và tốc độ quay 

sau khi tia nước tách khỏi miệng vòi sẽ phân tán đều theo các phía, dưới tác dụng của lực cản 

không khí, tia nước phân nhỏ thành những hạt mưa theo bốn phía của đầu phun. Đặc điểm loại 

này là khi áp lực không lớn; mức độ phân bố mưa vẫn tốt. Do vậy, loại vòi phun này có thể 

dùng cho áp lực thấp và tầm phun gần. 

Vòi phun tia: Nguyên lý làm việc của loại vòi phun này là dòng áp lực từ miệng vòi phun bắn 

ra gặp sức cản của không khí phân tán thành những hạt mưa phân bố đều trên một diện tích 

hình tròn. Để dòng nước phun được xa, trong ống phun lớn bố trí thiết bị chỉnh dòng, ở máy 

phun áp lực lớn người ta thường bố trí hai loại vòi phun. Vòi lớn có tác dụng phun xa, vòi nhỏ 

phun gần. Như vậy đảm bảo được mật độ phun đồng đều. Loại vòi phun này thường có áp lực 

lớn và tầm phun xa. 

BӶng áp lֽ c và tӺm phun 

C§c ĽӴi lҼn֯g 
Áp l cֽ thӸp tӺm 

phun gӺn 

Áp l cֽ v aַ, tӺm 

phun v aַ 

Áp l cֽ cao, tӺm 

phun xa 

Áp lực làm việc 1,3 3,5 >6,0 

Lưu lượng (m
3
/h) 3,11 11,4 >40,0 

Bán kính tầm phun (m) 5,2 20,4 >40,0 

BӶng tr  ֗s֝  H/Ľ th²ch hp֯ v i֧ các loӴi cây tr n֟g 

H là áp lχc làm viΜc Ľͭu vòi (m cίt n̯αc), Ľ l¨ Ľ̯γng kính miΜng vòi (mm) 

LoӴi cây tr n֟g H/Ľ 
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Các loại rau >4.000 

Cây ăn quả >2.500 

*̮u, khuyΔt ĽiΘm cνa ph̯̭ng ph§p t̯αi phun m̯a 

- Ưu điểm: 

+Năng suất lao động cao do quá trình tưới được tự động hóa, có thể tăng gấp chục lần so 

với thông thường. 

+ Cho phép dùng phân hóa học, các chật khử trùng đã hòa tan trong nước để rải xuống mặt 

ruộng một cách đều và hiệu quả hơn. 

+ Tiết kiệm nước rất nhiều. Hệ số sử dụng nước đạt từ 90-95% và rất có ý nghĩa lớn cho 

lấy nước tự nhiên khó khăn và từ hệ thống kênh về mùa khô. Tưới phun có thể cho phép tưới 

chính xác diện tích cần tưới với đúng lưu lượng yêu cầu và đảm bảo tính hiệu quả của lượng 

nước tưới. 

+ Thỏa mãn yêu cầu sinh lý của cây trồng về nước cũng như lớp đất có bộ rễ cây hoạt động 

và bề mặt lá đều được tưới và làm sạch bụi bám trên lá rất hữu ích cho sinh trưởng phát triển 

của cây. Điều hòa tiểu khí hậu (chống nóng, lạnh, sương muối cho cây trồng). 

-Nhược điểm. 

+ Chi phí đầu tư ban đầu để xây dựng hệ thống tưới tương đối lớn, người sử dụng cũng 

phải có hiểu biết nhất định về kỹ thuật và quản lý. 

+ Chất lượng tưới phun mưa (sự phân bố hạt trên diện tích tưới) phụ thuộc vào điều kiện 

thời tiết (vận tốc, hướng gió). Với vận tốc gió V>5,6 m/giây phải ngừng phun tưới để tránh sự 

phân bố không đều. 

*Thông sΧ kύ thuͻt hΜ thΧng t̯αi phun m̯a §p dλng trong mô hình 

Hệ thống tưới phun mưa bao gồm: Nguồn nước; Bộ lọc; Bơm nước; Van điều chỉnh; 

Đường ống chính; Đường ống phun; Đường ống nhánh; Vòi phun mưa 

T֡ m§y bҺm v¨ Ľ֥ng cҺ có nhiệm vụ hút lấy nước từ nguồn nước cấp cho hệ thống 

phun mưa dưới dạng áp lực. Máy bơm nước được sử dụng là bơm ly tâm cột áp cao, động cơ 

sử dụng là động cơ điện. Thông số máy bơm: (Nguồn điện: 220v/1p/50Hz; Công suất: 350 w; 

Cột áp: Max 40 m; Lưu lượng: Max 2.7 m3/giờ; Hút sâu: Max 9m; Họng hút xả: 25-25mm) 

  H֓ th֝ng ֝ng dӾn chịu áp lực có các cở khác nhau với: Đường ống chính có đường 

kính 90mm, chiều dày ống 3,5mm; Đường ống nhánh và đường ống phun có đường kính 

32mm, chiều dày ống 3,5mm 

  Sֹ dֱng v¸i phun li t©m: hạt sương được tạo ra do nước từ lỗ của vòi phun phun ra 

với áp lực nhất định đập vào đỉnh chóp, rồi đập trở lại. Đây là loại vòi phun dùng áp lực thấp 

và tầm phun gần (R < 5m) thích hợp với tưới rau, hoa. Bán kính phun: 3 – 5 m; Áp suất: 1.75 

– 3.25 kg/cm2; Lưu lượng: 250-350l/h 

b. H֓ th֝ng tҼ֧i nh֛ gi֙t 

Tưới nhỏ giọt (Drip irrigation/ Strickle irrigation) là dạng tưới tiết kiệm nước hay còn 

gọi là vi tưới (micro irrigation). Tưới nhỏ giọt đưa nước trực tiếp trên mặt đất đến gốc cây 
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trồng liên tục dưới dạng từng giọt nhờ các thiết bị tưới đặc trưng tạo giọt. Tưới nhỏ giọt tự 

động nông nghiệp giúp tiết kiệm nước, tiết kiệm điện và hao phí lao động tạo ra sản phẩm. 

*̮u ĽiΘm t̯αi nhΥ giΣt: 

- Tưới nhỏ giọt đảm bảo phân bố độ ẩm đều trong tầng đất nông nghiệp canh tác, tạo 

điều kiện thuận lợi về chế độ không khí, nhiệt độ, độ ẩm, thức ăn, quang hợp.. cho cây trồng. 

- Tưới nhỏ giọt cung cấp một cách đều đặn lượng nước tưới cần thiết nhưng tránh được 

hiện tượng tập trung muối trong nước tưới và trong đất, khắc phục hiện tượng bạc màu, rửa 

trôi đất trên đồng ruộng. 

- Tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước đến mức tối đa, giảm đến mức tối thiểu các tổn thất 

lượng nước tưới do bốc hơi, thấm... 

- Tưới nhỏ giọt không gây ra hiện tượng xói mòn đất, không tạo nên váng đất đọng trên 

bề mặt và không phá vỡ cấu tượng đất. 

- Tưới nhỏ giọt đảm bảo năng suất tưới, năng suất lao động được nâng cao không 

ngừng vì có khả năng cơ khí hóa, tự động hóa nông nghiệp ở khâu nước tưới. Tưới nhỏ giọt 

tạo điều kiện cho cơ giới hóa, tự động hóa thực hiện tốt một số khâu như phun thuốc trừ sâu, 

bón phân hóa học kết hợp với tưới nước. 

- Tưới nhỏ giọt phụ thuộc rất ít vào các yếu tố thiên nhiên như độ đốc của địa hình, 

thành phần và cấu trúc đất tưới, mực nước ngầm nông hay sâu, ảnh hưởng của sức gió...  

- Tưới nhỏ giọt sử dụng cột nước áp lực làm việc thấp, lưu lượng nhỏ nên tiết kiệm 

năng lượng, giãm chi phí vận hành. 

- Tưới nhỏ giọt góp phần ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại quanh gốc cây và sâu bệnh 

vì lượng nước chỉ cung cấp làm ẩm gốc cây. 

- Tưới nhỏ giọt cung cấp nước thường xuyên, duy trì chế độ ẩm thích hợp theo nhu cầu 

sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng công nghiệp, cây trồng công nghiệp. Nhờ đó, 

cây sinh trưởng tốt, phát triển nhanh, đạt năng suất cao, HÌnh thức tưới nhỏ giọt chủ yếu áp 

dụng cho các loại cây ăn quả trồng dàn như cà chua, bí xanh, mướp hương, mướp đắng, đậu 

cove,… 

* Nh̯ιc ĽiΘm t̯αi nhΥ giΣt 

- Hệ thống ống tưới nhỏ giọt hay bị tắt nghẽn do bùn cát, rong, tảo, tạp chất hữu cơ, các 

chất dinh dưỡng không hòa tan... Chính vì vậy, nguồn nước tưới của hệ thống tưới nhỏ giọt 

cần phải được xử lý qua bộ lọc. 

- Tưới nhỏ giọt không có khả năng làm mát cây và cải tạo vi khí hậu như tưới phun 

mưa, không có khả năng rửa lá giúp cây quang học tốt. 

- Tưới nhỏ giọt cần phải có vốn đầu tư ban đầu, người đầu tư phải có trình độ tiếp 

cận kỹ thuật tưới. 

- Khi tưới nhỏ giọt bị gián đoạn, cây trồng sẽ xấu đi nhiều so với các phương pháp tưới 

khác. 

Thông s֝  k׃ thuԀt h  ֓th n֝g tҼi֧ nh  ֛giot áp dֱ ng cho mô hình 
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H֓ th֝ng tҼ֧i nh֛ gi֙t bao g֟m: Bể chứa nước; Van xả khí; Thiết bị lọc cho hệ thống tưới 

nhỏ giọt; Đồng hồ đo áp; Van điều áp; Hệ thống ống dẫn nước PVC hoặc HDPE; Ống PE 

16mm hoặc 20mm(có thể sử dụng hoặc không); Dây tưới nhỏ giọt; Các phụ kiện để nối các 

thiết bị với nhau: Tên, co, van, khởi thuỷ… 

T֡ m§y bҺm v¨ Ľ֥ng cҺ có nhiệm vụ hút lấy nước từ nguồn nước cấp cho hệ thống nhỏ 

giọt dưới dạng áp lực. Máy bơm nước được sử dụng là bơm ly tâm cột áp thấp, động cơ sử 

dụng là động cơ điện. Thông số máy bơm: Nguồn điện: 220v/1p/50Hz; Công suất: 200 w; Cột 

áp: Max 33 m; Lưu lượng: Max 2.7 m3/giờ; Hút sâu: Max 9m; Họng hút xả: 25-25mm 

ņ֟ng h֟ Ľo §p suӸt: Vỏ thép sơn đen sơn tĩnh điện ,chân ren bằng đồng thau, dãy đo 2 

đơn vị gồm bar và psi với các chỉ tiêu: Max bar:4000; Max psi:5000 

H֓ th֝ng ֝ng dӾn chịu áp lực có các cở khác nhau với, Đường ống chính có đường kính 

32mm, chiều dày ống 3,5mm 

H֓ th֝ng d©y tҼ֧i nh֛ gi֙t với các thông số: Dây có đường kính: 16mm; Lưu lượng: 1 

lít/giờ; Lỗ nhỏ giọt có đường kính: 3mm; Khoảng cách lỗ: 0.3m 

c. H֓ th֝ng tҼ֧i r«nh: là những phương pháp tưới truyền thống, nước được cung cấp đến 

chân rãnh và do sự thẩm thấu nguồn nước được cung cấp trực tiếp đến bộ rễ của cây trồng, tuy 

nhiên phương pháp tưới này cần lượng nước lớn, hiệu quả không cao, lãng phí nguồn nước 

hơn so với tưới phun mưa và tưới nhỏ giọt. 

d. H֓ th֝ng tҼ֧i ngԀp: là hệ thống tưới truyền thống, chỉ áp dụng cho các loại cây trồng nước 

như rau muống nước, rau cần…, phương pháp này cần nguồn nước lớn, hiệu quả sử dụng nước 

không cao do quá trình thẩm thấu hay bốc hơi. 

2.5.2.3. ThiΔt kΔ hΜ thΧng giao th¹ng 

* Nguyên tͽc quy hoͧ ch: 

- Đảm bảo sự kết nối theo quy hoạch chung đã được phê duyệt. 

- Đảm bảo sự thống nhất theo quy hoạch nông thôn mới của xã. 

- Đảm bảo phục vụ sản xuất, thuận tiện, an toàn giữa khu vực sản xuất với giao thông chung 

của địa phương và toàn vùng. 

- Đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật. Quy chuẩn, quy phạm hiện hành. 

* Quy hoͧ ch các tuyΔn giao thông trong vùng 

Ngoài hệ thống giao thông đã có đi qua vùng quy hoạch, cần quy hoạch xây dựng mới các 

tuyến đường giao thông nội vùng: 

*Lιi ích cνa viΜc quy hoͧ ch 

 Quy hoạch mới các tuyến đường giao thông nhằm phân lô, phân thửa cho khu quy 

hoạch. Thuận tiện trong việc canh tác (vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất ), thuận 

tiện cho các phương tiện cơ giới vận chuyển nông sản khi thu hoạch. 

2.5.2.4. Ngu֟n Ľi֓n v¨ h֓ th֝ng ĽҼ֩ng Ľi֓n 

Nhằm đảm bảo ổn định điện năng cho các khu sản xuất, ổn định điện năng cho các thiết bị 

dùng điện cần xây dựng hệ thống trạm biến áp và hệ thống đường dây hạ thế. 

Comment [w21]: H  ˂thΞng Ľin˂ cʢn Ľʇαc xây 
dοng Ľn̋ các ao trν nʇΩc trong các khu ruΧng 
Ľʾ mΥi hΧ có th  ʾĽ̡t m§y bʅm cεa hΚ tʜi ao trν 
nʇΩc v¨o bʅm nʇΩc tι ao n¨y Ľn̋ ruΧng rau 
cεa hΧ (mΥi hΧ có th  ʾlʪp mΧt c¹ng tʅ Ľin˂ 
ri°ng Ľ ʾĽo lʇαng Ľin˂ sλ dγng cho vi c˂ bʅm 
nʇΩc cεa hΧ (hΧ s  ytο trʞ ti n̓ Ľin˂ cho vi c˂ 
bʅm nʇΩc này). 

http://nhabeagri.com/van-xa-khi/
http://nhabeagri.com/tuoi-nho-giot/thiet-bi-loc/
http://nhabeagri.com/tuoi-nho-giot/thiet-bi-loc/
http://nhabeagri.com/van-dieu-ap/
http://nhabeagri.com/ong-pe/
http://nhabeagri.com/ong-pe/
http://nhabeagri.com/tuoi-nho-giot/phu-kien-ong-pe/
http://nhabeagri.com/tuoi-nho-giot/phu-kien-ong-pe/
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- Đường dây cao thế: Hiện tại trong khu quy hoạch đã có các tuyến đường điện cao thế 110kV 

chạy qua, rất thuận lợi cho việc đấu nối các trạm hạ thế phục vụ cho các khu sản xuất. 

- Đường dây hạ thế: Lưới hạ thế có cấp điện áp 380/110V, đường dây nổi sử dụng cáp bọc 

cách điện kiểu vặn xoắn (ABC) tiết diện dây không nhỏ hơn 50mm1.  được đi nổi treo trên 

cột bê tông li tâm dọc theo hành lang của đường giao thông. 

- Trạm biến áp: Cấp điện áp của trạm biến áp theo tiêu chuẩn là 11/0.4KV. Vị trí của trạm biến 

áp được lựa chọn sao cho gần trung tâm phụ tải dùng điện với bán kính phục vụ nhỏ hơn hoặc 

bằng 300m và gần đường giao thông để tiện thi công. Trạm biến áp sử dụng loại trạm treo. 

2.5.2.5. H¨ng r¨o bӶo v֓ 

Hệ thống hàng rào bảo vệ bên ngoài nhằm mục đích bảo vệ khu vực sản xuất khỏi sự 

phá hoại của trâu, bò…tạo tính thẩm mỹ và yên tâm canh tác của người dân. 

Toàn vùng quy hoạch sản xuất khu tưới mẫu được bao bọc bời lớp hàng rào bằng hệ 

thống cọc Bê tông và dây thép gai, cao 1m.  

2.5.2.6. ThiΔt kΔ khu v̯γn ̯̭m 

Thiết kế nhà vườn ươm cây giống phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng cây 

giống và điều chỉnh thời vụ sản xuất thích hợp để tránh các tác động xấu của biến đổi khí hậu 

* Tác dλng chính cνa khu v̯γn ̯̭m 

- Điều chỉnh được nhiệt độ, ánh sáng trong nhà lưới để phù hợp với từng loại cây con; 

- Tiết kiệm được diện tích, trồng cây bằng giá thể trên các bàn trồng, khay trồng cung cấp 

dinh dưỡng qua giá thể và hệ thống tưới phun sương; 

- Tránh được các hiện tượng thời tiết bất thường (mưa bão, hạn hán, gió…); 

- Hạn chế được côn trùng và sâu bệnh hại hại cây con; 

- Bố trí được thời vụ kịp thời; 

- Cung cấp được nguồn cây giống đảm bảo về cả số lượng và chất lượng cho các hộ dân 

trong và ngoài mô hình; 

* Th¹ng sΧ kύ thuͻt cνa v̯γn ̯̭m thiΔt kΔ m¹ h³nh 

Vườn ươm là loại nhà lưới được thiết kế dễ bảo trì thuận lợi trong lắp đặt, nhà lưới làm 

vườn ươm có độ linh hoạt cao, có khả năng kiểm soát được các điều kiện về khí hậu và phù 

hợp với việc ươm giống, hoặc trồng rau, trồng hoa,..  

Cũng giống như các mô hình khác, nhà lưới làm vườn ươm có không gian rộng để lắp 

thêm các khung giàn bên trong giúp gia cố độ chắc của nhà lưới và tăng khả năng thiết kế 

thêm hệ thống rèm cắt nắng; thiết bị tưới nông nghiệp hay thiết bị điều khiển khí hậu nhà lưới. 

Bên cạnh đó loại trừ sự ngưng tụ hơi nước trên mái. 

+ Khung vòm hộp hình chữ I chịu lực tốt, thanh giằng bằng thép cường độ cao. 

+ Máng xối được đặt giữa phần kết nối 2 mái vòm. 

+ Chiều cao tính từ đỉnh nóc: Từ 5m đến 6m 

+ Trụ cột đúc bê tông vững chắc, khoảng cách mỗi trụ là 3m 

Comment [w22]: Ai sy  sλ dγng vʇΫn ʇʅm 
này? Quʞn lý và Vʨn h¨nh vʇΫn ʇʅm n¨y nhʇ 
th  ̋nào cʢn Ľʇαc l¨m r». ņc̡ bi t˂ vi c˂ bán 
giΞng tι vʇΫn ʇʅm n¨y nhʇ th ̋n¨o Ľ ʾĽʞm 
bʞo có th  ʾcʠp giΞng cho các hΧ SX rau ĽΠng 
thΫi c· Ľε doanh thu (và lαi nhuʨn) Ľ ʾvʇΫn 
ʇʅm vʨn hành lâu b n̓.  
 
Cʢn phʞi l¨m r» nhʇ vʨy khi xây dοng vʇΫn 
ʇʅm v³ c· th ʾs  ysʞy ra trʇΫng hαp sau khi 
ʇʅm giΞng nhʇng kh¹ng c· ai mua hoc̡ donh 
thu kh¹ng Ľε chi ph² th³ vʇΫn ʇʅm n¨y s ych  ˄
hoʜt ĽΧng mΧt thΫi gian ngʪn là s  ykhông có 
nguΠn lοc Ľʾ ti p̋ tγc Ľʇαc nνa. 
 
Do tính không chʪc chʪn v  ̓m t̡ tΣ chηc quʞn 
lý và vʨn hành cεa vʇΫn ʇʅm n°n vic˂ xây 
dοng vʇΫn ʇʅm nhʇ Ľ ̓xuʠt έ Ľ©y l¨ kh¹ng 
cʢn thi t̋ cʢn loʜi bΜ. 
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+ Mái phủ màng film polyethylene Ginegar có độ dày từ 150 µm ( micron mét) tuổi thọ 

có thể kéo dài từ 5 năm đến 7 năm. 

+ Cửa trượt 1 lớp hoặc 2 lớp khung thép. 

+ Thiết bị kèm theo: Màng cuốn hông, cuốn nóc; Tưới phun sương; Hệ thống quạt thông 

gió; Lưới cắt nắng; Màng cuốn nóc; Bàn trồng, giá thể, phân bón… 

2.5.2.7. Nh¨ ĽiΖu h¨nh, khu s̭ chΔ 

Thiết kế xây dựng khu nhà điều hành và sơ chế đóng gói sản phẩm. Đây là nơi cho bộ 

phận quản lý, giám sát điều hành sản xuất hoạt động. Tại khu này lắp đặt các hệ thống sơ 

chế đóng gói sản phẩm. Nơi đây cũng là địa điểm để vùng sản xuất giao dịch với các đối tác 

bên ngoài... Khu điều hành, sơ chế, chế biến, đóng gói phải được bố trí ở vị trí trung tâm 

khu sản xuất và giao thông thuận lợi. 

*Thông sΧ kύ thuͻt khu ĽiΖu h¨nh, s̭ chΔ Ľ·ng g·i snͩ phͯ m 

        + Nền đổ bê tông mac200; 

+ Trụ cột đúc bê tông vững chắc, khoảng cách mỗi trụ là 5m; 

+ Mái tôn lạnh chịu nhiệt; 

+ Thiết bị khu điều hành: Hệ thống điện nước nhà điều hành; Hệ thống phòng, bàn làm 

việc cán bộ quản lý; Hệ thống quạt; Hệ thống phòng, bàn họp. 

+ Thiết bị kèm theo sơ chế: Hệ thống khay, bồn rửa; Hệ thống bóng đèn điện; Hệ thống 

quạt gió; Hệ thống đóng gói sản phẩm; 

2.5.2.8. Khu xσ lĨ phΔ phλ phͯm 

Mỗi một khu sản xuất xây dựng một hệ thống xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm phân vi 

sinh, nhằm mục đích đảm bảo về môi trường và kinh tế cho sản xuất. 

Khu xử lý phế phụ phẩm có tác dụng 

- Tập trung được lượng rác thải hữu cơ sau khi thu hoạch hạn chế được sự tồn tại của 

mầm bệnh trên đồng ruộng 

- Xử lý các rác thải hữu cơ làm nguồn phân bón hữu cơ vi sinh trả lại cho đồng ruộng, 

góp phần tạo ra sản phẩm an toàn, giảm được chi phí mua phân bón. 

- Làm sạch môi trường không khí, môi trường nước xung quanh khu mô hình 

* Th¹ng sΧ kύ thuͻt khu xσ lĨ phΔ phλ phͯm 

   Khu xử lý được thiết kế đơn giản: 

+ Nền đổ bê tông mac200; 

+ Tường gạch bao quanh 

+ Thiết bị kèm theo: Hệ thống đèn điện; chế phẩm vi sinh… 

2.5.3. CĆC HӳNG MְC Hӳ TӹNG ņӹU Tһ KHU MӽU 

BӶng 20: Nhֻng hӴng mֱc ĽӺu tҼ hӴ tӺng(thֽc hi֓n 1 lӺn) 

TT HӴng m cֱ h  ֣tr  ֯ Mô tӶ loӴi hình 
S֝  lҼҺng/khi֝ 

lҼ֯ ng 
Ghi chú

*  

Comment [w23]: BΣ sung h  ˂thΞng cʠp nʇΩc 
sʜch Ľ ʾrλa rau và làm v  ˂sinh các sʞn phʤm 
sau thu hoʜch.   

Comment [w24]: Hʢm ε phân vi sinh, dγng 
cγ chuyên chΜ cʢm tay é. 
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I  H  ֓th n֝g k°nh mҼҺng ni֥ Ľn֟g   

1 Kênh tưới 
Bê tông hóa, kích thước 0,4 

x 0,5m 

2015 m (khu Nương 

Cộ 900 m, khu Hạ 

Bái 1140 m) 

 

2 Kênh tiêu Bê tông/kênh đất 

2525 m (khu Nương 

Cộ 1185 m; khu Hạ 

Bái 1340 m) 

 

II  H  ֓th n֝g tҼi֧   

1 H  ֓th n֝g tҼ֧ i tiԒt ki m֓   

A Tưới phun mưa 

Hệ thống tươi phun mưa 

ống di động: Máy bơm tạo 

nguồn, máy bơm áp lực, 

ống dẫn, bể chứa, vòi phun 

Nương cộ 1,13 ha 

Hạ Bái 1,28 ha 
 

B Tưới nhỏ giọt 

Hệ thống tưới nhỏ giọt 

công nghệ Israel: máy bơm 

tạo nguồn, máy bơm áp lực, 

đường ống, bể chứa, đường 

ống nhỏ giọt 

Nương cộ 2,85 ha 

Hạ Bái 2,97 ha 
 

2 Hệ thống tưới rãnh Hệ thống đường ống dẫn 
Nương cộ 2,85 ha 

Hạ Bái 2,97 ha 
 

3 Hồ tạo nguồn Kích thước 8 x 8 x1,5m 
Nương cộ: 7 hồ 

Hạ Bái: 5 hồ 
 

III  H  ֓th n֝g ĽҼn֩g giao thông   

1 
Đường giao thông 

nội đồng 
Cấp phối, rộng 1,5 m 

3020 m (Khu Nương 

Cộ 1555 m; khu Hạ 

Bái 1465 m) 

 

IV  H  ֓th n֝g Ľin֓   

1 Đường điện 22 KV  
0,7 km Khu Nương 

Cộ + 0,7 km Hạ Bái 
 

2 
Đường điện 0,4 

KV 
 

0,8 km Nương Cộ + 

0,8 km Hạ Bái 
 

3 Bóng đèn 100 w  

15 cái khu Nương 

Cộ + 15 cái khu Hạ 

Bái 

 

V H  ֓th n֝g VҼ֩n ҼҺm   

1 
Vườn ươm + thiết 

bị 

Nhà mái vòm, vật liệu thép, 

hệ thống tưới phụn sương, 

hệ thống khay gieo hạt,  

01 vườn ươm, diện 

tích 600 m
2
 khu 

Nương Cộ + 01 

vườn ươm 600 m
2
 

khu Hạ Bái 

6 

VI  Khu sҺ chԒ, x  ֹlý ph  ֱphӼm    

1 
Nhà điều hành, khu 

sơ chế 

Bê tông, gạch, mái tôn; Hệ 

thống bể rửa, khay, giá đỡ 

01 nhà điều hành, sơ 

chế, diện tích 350 m
2
 

khu Nương Cộ + 01 

nhà điều hành, sơ 

chế 350 m
2
 khu Hạ 

 

Comment [w25]: H  ˂thΞng này cʢn bΜ Ľi h ˂
thΞng tʇΩi phun mʇa, h ˂thΞng tʇΩi nhΜ giΚt, 
Ξng Ľ ʾtʇΩi rãnh (Ξng này các hΧ có th  ʾtο sʪm 
Ľʾ bʅm nʇΩc tι ao Ľn̋ ruΧng cεa hΚ) 

Comment [w26]: Nên bΜ vì các hΧ có th  ʾtο 
ʇʅm giΞng cho vʇΫn rau cεa hΚ 

Comment [w27]: Cʠp nʇΩc sʜch Ľ ʾrλa rau 
và các SP sau thu hoʜch  



55 

 

Bái 

2 
Khu xử lý phụ 

phẩm NN 
Bê tông, gạch 

01 khu xử lý, diện 

tích 50 m
2
 khu 

Nương Cộ + 01 khu 

xử lý 50 m
2
 khu Hạ 

Bái 

 

*các hͧ ng mλc hͧ  t nͭg Ľuͭ t̯ cho khu mu͵ do PPMU tΫ chοc Ľͫu thͭ u, xây dχng 

2.6. T֠ CHִC SӵN XUӷT, QUӵN Lħ, VӿN HêNH CĆC CĎNG TRČNH 

Trong mô hình này, dự án xây dựng mô hình tổ chức, quản lý và vận hành hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của hộ nông dân như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện nay, tại xã Tượng Sơn có 3 HTX chuyên ngành phục vụ các lĩnh vực riềng gồm: HTX 

Hoàng Hà, HTX Môi Trường và HTX tưới tiêu 

- HTX Hoàng Hà: Được thành lập năm 2012, hiện nay có 239 hội viên. Trong đó, đứng 

đầu là Giám đốc điều hành quản lý chung, ban Giám đốc có 3 người, kiểm soát 3 người, 1 kế toán 

kiêm thủ quỹ và 7 tổ trưởng quản lý riêng 7 tổ sản xuất, dịch vụ. Hoạt động theo sự chỉ đạo của 

chính quyền địa phương và theo ban quản trị. HTX có cán bộ kỹ thuật theo dõi hoạt động sản xuất 

của xã viên, có sổ sách ghi chép nhật ký công việc hằng ngày. Ngoài ra, HTX còn thực hiện dịch 

vụ cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào như: giống, phân bón, thuốc BVTV…  

Về khâu tiêu thụ sản phẩm: HTX có tổ chuyên phụ trách về thu hoạch sơ chế, đóng gói, 

bao bì và dán tem cho sản phẩm, chuyển hàng bằng xe máy tới các siêu thị hoặc các của hàng 

nông sản. Ở đây sản phẩm được nhập cho các siêu thị Coopmark, siêu thị Mitraco và nhập vào 

khu công nghiệp Fomosa và các cửa hàng nông sản của tỉnh, mặt khác cũng có thương lái đến thu 

gom sản phẩm mang đi tiêu thụ ở các địa điểm khác. Tuy nhiên, với khối lượng sản xuất tại địa 

phương, HTX chỉ mới tiêu thụ khoảng 20 – 30 % tổng sản lượng sản xuất ra.  

UBND 

x« TҼn֯g SҺn 

HTX tҼi֧ tiêu, 

TҼ֯ng SҺn 

HTX Hoàng Hà 

 

Tổ kỹ thuật 

Tổ thương mại 

Tổ tài chính 

HTX M¹i trҼn֩g, 

TҼ֯ng SҺn 

Vận hành 

hệ thống 
tưới 

Thực hiện 

xử lý phụ 
phẩm NN 

Nhóm  

sản 

xuất 

cây 

giống 

 

Nhóm  

sản 

xuất 1 

 

Nhóm 

sản 

xuất n  

Nhóm  

sản 

xuất 2 

 

Comment [w28]: TΣ chηc SX nhʇ sʅ ĽΠ này 
không phù hαp vΩi hoʜt ĽΧng SX theo cʅ ch ̋
th  ̂trʇΫng nhʇ hin˂ nay mà có dáng dʠp cεa 
HTX SX tʨp trung theo ki uʾ cƶ (Ľ« tι lâu không 
còn phù hαp nνa). 
 
TΣ chηc SX cʢn phʞi th  ʾhi n˂ nhʇ sau:  
1. Các hΧ nông dân tο SX trên ruΧng Ľʠt cεa hΚ 
theo quy trình kχ thuʨt Ľ« Ľʇαc tʨp huʠn, các 
bi n˂ pháp bón phân, sλ dγng thuΞc BVTV phʞi 
tuân thε c§c quy Ľn̂h dʇΩi sο giám sát cεa các 
CB kχ thuʨt. 
2. HTX có nhi˂ m vγ cung cʠp vʨt tʇ, ph©n b·n, 
các d̂ ch vγ cʠp nʇΩc cho các nguΠn tʇΩi, tΣ 
chηc các lΩp tʨp huʠn kχ thuʨt, mua sʪm các 
công cγ và vʨt tʇ (tι nguΠn ti n̓ cεa dο án) và 
cʠp cho các hΧ ho c̡ d ĉh vγ cho hΧ có yêu cʢu, 
tìm th  ̂trʇΫng liên k t̋ liên doanh vΩi c§c Ľʅn v ̂
tiêu thγ SP Ľ ʾti n̋ hành kχ k t̋/ĽŁng kĨ vΩi các 
hΧ, bao ti°u c§c SP Ľ« kĨ kt̋/ĽŁng kĨ vΩi các 
hΧ. 
3. Trong quá trình SX các hΧ Ľʇαc sο ch  ˄Ľʜo 
và giám sát cεa HTX v̓  các m t̡ kχ thuʨt, thΫi 
vγ, sλ dγng phân bón thuΞc trι s©u Ľ¼ng theo 
quy Ľn̂h, cung cʠp/b§n c§c SP Ľ¼ng theo quy 
c§ch Ľ« kĨ kt̋/ĽŁng kĨ, trʞ c§c ph² nhʇ ph² cʠp 
nʇΩc, phí d ĉh vγ (l¨m Ľʠt, sʅ ch,̋ v..vé), tin̓ 
Ľi˂n  
 
Lʇu Ĩ rʬng cʢn phʞi thοc hi n˂ bi n˂ pháp SX 
theo cʅ ch ̋th  ̂trʇΫng mΧt cách m m̓ d oʁ nhʠt 
trong Ľ· ngʇΫi nông dân th  ʾhi n˂ hoàn toàn 
quy n̓ tο chε cεa hΚ trong SX, tiêu thγ SP thì 
mô hình mΩi lâu b n̓, còn vi c˂ tΣ chηc theo cʅ 
ch  ̋tʨp trung thì càng ch t̡ ch  ythì càng khó 
thοc hi n˂ và có nhi u̓ nguy cʅ tan vί sau mΧt 
thΫi gian ngʪn thοc hi n˂.  
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Hợp tác xã Hoàng Hà là tổ chức được lựa chọn trong việc xây dựng, chỉ đạo sản xuất và 

vận hành Mô hình Xây dựng hệ thống CSA chuyên canh rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao tại 

xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà 

HTX Hoàng Hà được xác định là HTX nòng cốt trong việc triển khai thực hiện mô hình. 

Với số lượng xã viên hầu hết là những hộ nông dân sản xuất rau hiện nay. Để trở thành một doanh 

nghiệp chuyên nghiệp trong tổ chức sản xuất, kinh doanh thì đòi hỏi HTX Hoàng Hà cần phải 

cải tổ về cơ cấu, cách thức tổ chức, quản lý. Việc kiện toàn lại tổ chức HTX Hoàng Hà nhằm mục 

đích giúp nông dân tăng thu nhập thông qua hoạt động tập thể để sản xuất có lãi và ổn định. Sản 

phẩm của các thành viên trong HTX là sản phẩm chất lượng, an toàn có sức cạnh tranh cao trên thị 

trường. Huy động sự tham gia của tất cả các xã viên trong quá trình xây dựng điều lệ, xây dựng 

quy trình sản xuất chung, kế hoạch hoạt động cũng như giám sát việc thực hiện các quy định đó 

nhất là giám sát các thành viên thực hiện quy trình kỹ thuật 

Hiện nay, HTX đã có bộ phận phụ trách về kỹ thuật và thương mại và tài chính, tuy nhiên 

hiệu quả hoạt động chưa cao. Cơ cấu của tổ chức xây dựng dựa vào mục đích và hình thức của tổ 

chức. Cơ cấu tổ chức bao gồm ban quản lý và các tổ chuyên môn khác nhau. Chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của ban quản lý và các bộ phận chuyên môn được  thể hiện rõ trong điều lệ, quy 

định của HTX. Cần có sự phân công quyền hạn rõ ràng cho từng thành viên trong HTX 

 Vì vậy, HTX cần kiện toàn lại tổ chức như sau: 

¶ Các tΫ chοc quͩ n lý 

- Ban lãnh đạo HTX: thực hiện các hoạt động chỉ đạo chung, định hướng sản xuất, định 

hướng tiêu thụ sản phẩm 

- Tổ kỹ thuật: Tổ gồm từ 3 – 5 người có tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn sâu về 

kỹ thuật sản xuất các loại rau; kỹ thuật sơ chế, đóng gói sản phẩm. Tổ thực hiện nhiệm vụ 

xây dựng kế hoạch sản xuất từng loại rau cụ thể cho từng nhóm theo mùa vụ và theo năm. 

Chỉ đạo việc thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất các loại rau, chỉ đạo thực hiện 

đúng quy trình kỹ thuật sơ chế, bảo quản, sản phẩm. Thực hiện việc kiểm soát chất lượng 

vật tư đầu vào cho vùng sản xuất (giống, phân bón, thuốc BVTV…) và xử lý các hành vi vi 

phạm trong quá trình sản xuất, sơ chế bảo quản ảnh hướng đến chất lượng sản phẩm và uy 

tín của tổ chức 

- Tổ thương mại: Tổ gồm 3 – 5 người có kiến thức, kỹ năng về kinh doanh nông nghiệp. Tổ 

thực hiện các nhiệm vụ sau: Tìm kiếm, kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ đầu vào 

(giống, phân bón, thuốc BTVT…) có uy tín, đảm bảo chất lượng và chỉ đạo việc thực hiện 

mua chung vật tư đầu vào; Tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm và 

chỉ đạo thực hiện các hoạt động bán chung sản phẩm. Ngoài ra, tổ thương mại có nhiệm vụ 

tạo sự tin tưởng của khách hàng, tạo điều kiện xây dựng mối liên kết bạn hàng; xây dựng 

được cam kết, hợp đồng với bạn hàng; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và hình ảnh 

của HTX trên thị trường. 

- Tổ tài chính: Thực hiện hoạt động quản lý, giám sát tài chính 
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¶ C§c Ḽ̌n vΠ sͩ n xuͫ t 

- Nhóm sản xuất cây giống: Thành lập nhóm sản xuất cây giống, số lượng nhóm 5 – 7 

người, các thành viên trong nhóm là các xã viên trong HTX am hiểu về kỹ thuật sản xuất 

giống một số loại rau, có tâm huyết, nhiệt tình tự nguyện xin tham gia vào sản xuất giống. 

Nhóm thực hiện hoạt động dịch vụ cây giống, tổ chức nhân giống và bán cây giống cho các 

hộ dân sản xuất. 

- Các nhóm, đội sản xuất: Để thực hiện hoạt động sản xuất có hiệu quả và theo định hướng, 

HTX cần xây dựng các đơn vị sản xuất trực thuộc (nhóm), số lượng thành viên cho mỗi 

nhóm từ  7 – 10 hộ. Các thành viên trong mỗi nhóm được thành lập là những hộ nông dân 

có diện tích đất sản xuất trong cùng 1 ô ruộng được quy hoạch. Mỗi nhóm có 1 trưởng 

nhóm chỉ đạo và giám sát việc thực hiện sản xuất của các thành viên trong nhóm. Trước vụ 

sản xuất nhóm sẽ nhận kế hoạch sản xuất loại rau gì? Sử dụng giống, quy trình sản xuất 

loại rau đó từ tổ kỹ thuật của HTX. Gần đến vụ thu hoạch dự báo sản lượng tới tổ thương 

mại của HTX và tiệp nhận kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của nhóm 

- HTX DΠch vλ tα̯i ti°u T̯ιng S̭n: Có 32 thành viên, hoạt động theo sự chỉ đạo của chính 

quyền địa phương, chuyên về các vấn đề tưới tiêu cho đồng ruộng. Trong mô hình này HTX thực 

hiện vận hành các thiết bị, hệ thống tưới (hệ thống tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, trạm bơm…). 

Việc thực hiện hoạt động tưới tiêu theo yêu cầu của HTX Hoàng Hà. Kinh phí hoạt động của HTX 

tưới tiêu được thu từ phí dịch vụ tưới tiêu. 

- HTX M¹i tr̯γng x« T̯ιng S̭n: HTX được thành lập năm 2013 hiện có 13 thành viên, 

hiện nay HTX đang thực hiện hoạt động thu gom rác thải và dịch vụ nước sạch. Trong mô hình 

này chúng tôi đề xuất HTX tham gia vào hoạt động xử lý phụ phẩm từ cây rau làm phân hữu cơ vi 

sinh. Kinh phí hoạt động của HTX sẽ được thu từ dịch vụ phân bón hữu cơ vi sinh. 

BӶng 21: Dֽ  toán thu chi, hoӴt Ľn֥g cֳ a các HTX 

T

T 
Ngu n֟ thu 

Chi HTX Hoàng Hà 

HTX 

tҼ֧i 

tiêu 

HTX 

môi 

trҼ֩n

g 

Chi 

chung 

(h i֥ h p֙, 

Ľi֓n, 

nҼ֧cé 

Ph  ֱcӸp 

Ban lãnh 

ĽӴo 

Các 

nhóm 

sӶn 

xuӸt  

Nhóm 

cây 

gi n֝g 

1 
Hoạt động dịch 

vụ vật tư 
x X X    

2 

Hoạt động dịch 

vụ tiêu thụ sản 

phẩm 

x X X    

4 
Hoạt động dịch 

vụ cây giống 
x X X x   

5 
Phí dịch vụ nhà 

sơ chế 
x X X    

6 Phí dịch vụ nước x X x  x  

Comment [w29]: Không nên phân nhóm SX 
ki uʾ th  ̋này mà vi c˂ SX cʢn phʞi Ľ ʾcác hΧ 
hoàn toàn tο chε.  
Chúng ta không nên và không th  ʾl p̡ lʜi hoʜt 
ĽΧng cεa HTX kiʾ u cƶ nhʇ trʇΩc Ľ©y nνa. 
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tưới 

7 
Dịch vụ phân hữu 

cơ 
x     x 

Trên đây là bảng dự toán nguồn thu, chi cho hoạt động tổ chức sản xuất của mô hình. 

Kinh phí thu chi cụ thể các HTX căn cứ vào điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh, xây dựng 

dự toán, xin ý kiến của đại hội xã viên và đưa vào điều lệ HTX để triển khai thực hiện 
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BӵNG 22: T N֠G H P֮ CHI PHÍ H  ֢TR  ֮TH Cּ HI N֒ MÔ HÌNH  

TT HӴng mֱc 
ņҺn v֗ 

tính 

NŁm 2016 NŁm 2017 NŁm 2018 CӶ 3 nŁm 

PPMU HTX  S֝ 

lҼ֯ng 
Gi§ tr֗ 

S֝ 

lҼ֯ng 
Gi§ tr֗ 

S֝ 

lҼ֯ng 
Gi§ tr֗ 

S֝ 

lҼ֯ng 
Gi§ tr֗ 

A ņӺu tҼ cҺ s֫ hӴ tӺng 9,350,783,910           9,350,783,910 9,350,783,910   

I  K°nh TҼ֧i     1,260,402,610           1,260,402,610 1,260,402,610   

  Hạ Bái m 1,015 705,133,695 - - - - 1,015 705,133,695 705,133,695   

  Nương Cộ m 900 555,268,500 - - - - 900 555,268,500 555,268,500   

II  Kênh Tiêu     804,487,175 - - - -   804,487,175 804,487,175   

  
Kênh tiêu chính 

Hạ Bái 
m 575 422,584,126 - - - - 575 422,584,126 422,584,126   

  
Kênh tiêu phụ Hạ 

Bái 
m 1,235 77,188,714 - - - - 1,235 77,188,714 77,188,714   

  
Kênh tiêu chính 

Nương Cộ 
m 340 249,875,831 - - - - 340 249,875,831 249,875,831   

  
Kênh tiêu phụ 

Nương Cộ 
m 845 54,838,504 - - - - 845 54,838,504 54,838,504   

III  ņҼ֩ng giao th¹ng 1,531,890,425 - - - -   1,531,890,425 1,531,890,425   

  
Đường chính Hạ 

Bái 
m 975 543,983,700 - - - - 975 543,983,700 543,983,700   
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Đường bờ thửa Hạ 

Bái 
m 1,465 343,907,285 - - - - 1,465 343,907,285 343,907,285   

  
Đường chính 

Nương Cộ 
m 1,170 278,965,440 - - - - 1,170 278,965,440 278,965,440   

  
Đường bờ thửa 

Nương Cộ 
m 500 365,034,000 - - - - 500 365,034,000 365,034,000   

IV  Ao chֵa nҼ֧c     1,304,209,367 - - - -   1,304,209,367 1,304,209,367   

  Nương Cộ Cái 7 657,438,937 - - - - 7 657,438,937 657,438,937   

  Hạ Bái Cái 5 646,770,430 - - - - 5 646,770,430 646,770,430   

V TrӴm bҺm     844,089,444 - - - -   844,089,444 844,089,444   

  Trạm bơm Hạ Bái Trạm 1 415,271,808 - - - - 1 415,271,808 415,271,808   

  
Trạm bơm Đội 

Lội 
Trạm 1 428,817,636 - - - - 1 428,817,636 428,817,636   

VI  
H֓ th֝ng cӸp 

Ľi֓n 
    764,000,000 - - - -   764,000,000 764,000,000   

  
Đường điện 0.4 

KV 
km 2 764,000,000 - - - - 2 764,000,000.00 764,000,000   

VII  Nhà thi công     142,735,249 - - - -   142,735,249 142,735,249   
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Nhà tạm, nhà thi 

công Hạ Bái 
cái 1 78,884,491 - - - - 1 78,884,491 78,884,491   

  
Nhà tạm, nhà thi 

công Nương Cộ 
cái 1 63,850,758 - - - - 1 63,850,758 63,850,758   

VIII  H¨ng r¨o bӶo v֓ 403,684,640 - - - -   403,684,640 403,684,640   

  Hạ Bái m 1,360 195,385,760 - - - - 1,360 195,385,760 195,385,760   

  Nương Cộ m 1,440 208,298,880 - - - - 1,440 208,298,880 208,298,880   

IX  
LԂp ĽԊt h֓ th֝ng tҼ֧i tiԒt 

ki֓m 
509,179,000 - - - -   509,179,000 509,179,000   

  Tưới phun mưa ha 2.41 157,179,000 - - - - 2.41 157,179,000 157,179,000   

  Tưới nhỏ giọt ha 5.82 352,000,000 - - - - 5.82 352,000,000 352,000,000   

X 
VҼ֩n ҼҺm 

(600m2) 
Nhà 2 1,128,506,000 - - - - 2 1,128,506,000 1,128,506,000   

XI  
Khu sҺ chԒ, ĽiԚu 

hành (350 
Nhà 2 600,000,000 - - - - 2 600,000,000 600,000,000   

XII  
Khu xֹ lĨ phֱ 

phӼm (50m2) 
Nhà 2 57,600,000 - - - - 2 57,600,000 57,600,000   

B Dֱng cֱ, vԀt tҼ cho sӶn 434,448,220 - 648,371,020   648,371,020   1,717,743,363   1,717,743,363 
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xuӸt 

I C§c dֱng cֱ cӺm tay 113,000,000 - - - -   113,000,000   113,000,000 

  
Máy làm đất lên 

luống cầm tay 
cái 2 100,000,000 - - - - 2 100,000,000   100,000,000 

  Bình phun cái 10 12,000,000 - - - - 10 12,000,000   12,000,000 

  Sàng cái 20 1,000,000 - - - - 20 1,000,000   1,000,000 

II  
ThiԒt b֗ thu 

hoӴch 
    5,100,000 - - - -   5,100,000   5,100,000 

  Bộ dao kéo cái 40 1,200,000 - - - - 40 1,200,000   1,200,000 

  Sọt cái 60 3,900,000 - - - - 60 3,900,000   3,900,000 

III  
ThiԒt b֗ sҺ chԒ, bӶo quӶn, 

Ľ·ng g·i 
9,500,000 - - - -   9,500,000   9,500,000 

  
Bộ dao kéo 

chuyên dụng 
Cái 100 6,500,000 - - - - 100 6,500,000   6,500,000 

  Sọt Cái 60 3,000,000 - - - - 60 3,000,000   3,000,000 

IV  
ThiԒt b֗ xֹ lĨ phֱ phӼm c©y 

tr֟ng sau thu hoӴch 
24,000,000 - - - -   24,000,000   24,000,000 

  
C¹ng cλ bŁm th©n 

lá rau màu 
Cái 2 24,000,000 - - - - 2 24,000,000   24,000,000 

V Chi phí h֣ tr֯ gieo tr֟ng chŁm s·c 226,032,588   501,555,388   501,555,388   1,229,143,363   1,229,143,363 

  Giống bí xanh Kg 5 26,500,000 11 53,000,000 11 53,000,000 26.5 132,500,000   132,500,000 
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  Giống dưa chuột Kg 3 27,630,000 4 38,250,000 4 38,250,000 11.57 104,130,000   104,130,000 

  
Giống mướp đắng, 

mướp hương 
Kg - - 17 85,800,000 17 85,800,000 34.32 171,600,000   171,600,000 

  
Giống mồng 

tơi,dền 
Kg - - 20 2,010,000 20 2,010,000 40.2 4,020,000   4,020,000 

  Giống cà chua Kg - - 1 36,840,000 1 36,840,000 1.228 73,680,000   73,680,000 

  Giống cà Kg - - 9 70,080,000 9 70,080,000 17.52 140,160,000   140,160,000 

  
Giống su hào, bắp 

cải 
Kg 1 70,180,000 1 70,180,000 1 70,180,000 3.828 210,540,000   210,540,000 

  Giống cải Kg 35 69,300,000 35 69,300,000 35 69,300,000 103.95 207,900,000   207,900,000 

  Giống rau gia vị Kg 10,05 2,727,067.50 10,05 2,727,067.50 10,05 2,727,067.50 31,5 8,181,202.50   8,181,202.50 

  Urea Kg 936 9,356,400 2,399 23,988,600 2,399 23,988,600 
5,733.

36 
57,333,600   57,333,600 

  Lân super Kg 1,357 4,750,620 3,411 13,644,720 3,411 13,644,720 
8,179.

68 
32,040,060   32,040,060 

  Kali Clorua Kg 979 14,683,500 2,265 33,975,000 2,265 33,975,000 
5,508.

90 
82,633,500   82,633,500 

  Phân bón lá Gói 181 905,000 352 1,760,000 352 1,760,000 885 4,425,000   4,425,000 

VI  ChԒ phӼm vi sinh Lít 50 5,000,000 150 15,000,000 150 15,000,000 350 35,000,000   35,000,000 

VII  Chi phí khác     54,000,000   134,000,000   114,000,000   302,000,000   302,000,000 
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(Dχ toán chi tiΔt các hͧ ng mλc xây dχng hͧ  t nͭg xem ε phͭ n phλ lλc) 

  
In bao bì nhãn 

mác 
Cái 

10,00

0 
30,000,000 

30,00

0 
90,000,000 30,000 90,000,000 70,000 210,000,000   210,000,000 

  
HΣp triΘn khai k° 

hoͧch tͻp huͫn 
lớp 1 10,250,000 1 10,250,000 1 10,250,000 3 30,750,000   30,750,000 

  Hội nghị đầu bờ HN 1 11,750,000 1 11,750,000 1 11,750,000 3 35,250,000   35,250,000 

  Bảng biểu MH Cái 2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 6 6,000,000   6,000,000 

  
Thùng thu gom 

chất thải rắn 
Cái     10 20,000,000 10 20,000,000 20 40,000,000   40,000,000 

C Chi ph²  ki֓n to¨n t֡ chֵc 300,000,000           300,000,000   300,000,000 

  Kiện toàn tổ chức các HTX 100,000,000           100,000,000   100,000,000 

  
Thành lập các nhóm sản xuất trong 

HTX 
100,000,000           100,000,000   100,000,000 

  
Hỗ trợ kinh phí vận hành mô hình năm 

đầu tiên 
100,000,000           100,000,000   100,000,000 

D Chi ph² quӶn lĨ (3%) 302,556,964   19,451,131   19,451,131   341,459,225 332,458,430   

  

 
T֠NG 10,387,789,094   667,822,151   667,822,151   11,723,433,395 9,683,242,340 2,017,743,363 
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3. QUӵN Lħ,GIĆM SĆT CֲA CHĉNH QUYԓN ņ֖A PHһҹNG Vê CĆC T֠ CHִC Xë 

H֤I TӳI ņ֖A PHһҹNG  

3.1. Vai tr¸, tr§ch nhiΜm cνa c§c c̭ quan quͩn lĨ thχc hiΜn dχ §n 

+ Ban quản lý dự án tỉnh Hà Tĩnh: với vai trò Chủ đầu tư, Ban có trách nhiệm: 

- Lấy ý kiến đơn vị chuyên môn về PCSA; Phê duyệt PCSA, phê duyệt (kΔ hoͧ ch Ľuͫ 

th uͭ/mua sͽm, HΩ s̭ mγi th uͭé, KΔ hoͧ ch tͻp huͫ n/Ľ¨o toͧ) 

- Phối hợp các cơ quan liên quan (Chi cλc, Ph¸ng, Trung t©mé) tham gia, hỗ trợ dự án 

- Chủ trì tổ chức giám sát, đánh giá, phê duyệt các điều chỉnh… 

- Đề xuất, kiến nghị (Bộ, Tỉnh) điều chỉnh, bổ sung (quy định, cơ chế) trong quá trình 

thực hiện PCSA (nếu cần). 

- Trình Sở NN&PTNT Hà Tĩnh phê duyệt PCSA và ký kết Thỏa thuận thực hiện với 

HTX/TCDN để triển khai thực hiện mô hình CSA. 

- Lập KH đấu thầu/mua sắm, HSMT (với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tư vấn CSA) cho (xây lͽp 

HT kênh nίi ĽΩng, mua sͽm máy móc, thiΔt bΠé) trình Sở NN&PTNT Hà Tĩnh phê duyệt; Tổ 

chức đấu thầu/mua sắm, quản lý hợp đồng, cấp phát/bàn giao cho HTX… 

-  Nghiệm thu, thanh quyết toán đầy đủ và đúng tiến độ cho các (vͻt t̯, giΧngé c¹ng cλ) 

HTX mua theo Thỏa thuận thực hiện PCSA đã được đã ký kết; 

- Chỉ đạo chuyên gia Đội tư vấn CSA hỗ trợ kỹ thuật cho HTX/TCDN trong toàn bộ quá 

trình xây dựng kế hoạch và thực hiện mô hình, bao gồm đánh giá hiệu quả và đề xuất các điều 

chỉnh cần thiết. 

- Trình Sở NN&PTNT phê duyệt các điều chỉnh trong quá trình thực hiện; Đề xuất Sở 

NN&PTNT trình, kiến nghị (Bộ, Tỉnh) điều chỉnh/bổ sung (quy định, cơ chế) trong quá trình 

thực hiện PCSA (nếu cần). 

- Phối hợp chặt chẽ và tham vấn thường xuyên với các cơ quan huyện, xã, các tổ chức xã 

hội, đoàn thể địa phương, để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động thực hiện mô hình CSA. 

- Giám sát HTX/TCDN trong việc bảo quản và sử dụng các công trình, máy móc, vật tư 

thiết bị theo đúng mục đích. 

3.2. Sχ phΧi hιp v¨ trι gi¼p cνa μy ban Nh©n d©n huyΜn v¨ Ph¸ng N¹ng nghiΜp 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý dự án và Tư 

vấn CSA trong quá trình chỉ đạo thực hiện mô hình CSA. 

- Trợ giúp UBND xã Tượng Sơn, HTX Hoàng Hà và các hộ dân tham gia thực hiện mô 

hình về chủ trương, chính sách trong quá trình thực hiện mô hình. 

- Cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia cùng Ban Quản lý dự án, Tổ công tác của Sở 

và Tư vấn CSA trong các buổi tham vấn cộng đồng, họp dân, hội nghị, hội thảo và chỉ đạo thực 

hiện mô hình. 

- Tham gia vào quá trình giám sát, đánh giá hiệu quả mô hình và nhân rộng mô hình.  
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- Là cầu nối liên kết giữa các Doanh nghiệp tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện với 

HTX Hoàng Hà và các hộ dân trong khu mẫu để tiêu thụ sản phẩm. 

3.3. Sχ gi§m s§t cνa ch²nh quyΖn ĽΠa ph̯̭ng v¨ c§c tΫ chοc x« hίi ĽΧi vαi hoͧt Ľίng thχc 

hiΜn m¹ h³nh 

+ Cơ chế giám sát của chính quyền địa phương và tổ chức xã hội đối với các hoạt động thực 

hiện mô hình. 

- Giám sát kế hoạch thực hiện của các HTX và nông dân thực hiện mô hình; 

- Giám sát các nội dung thực hiện, tình hình sử dụng vật tư, thiết bị, máy móc của HTX 

Hoàng Hà và các hộ dân tham gia thực hiện mô hình; 

- Giám sát kết quả thực hiện của mô hình so với mục tiêu và kế hoạch đề ra.  

+ Những trợ giúp cần thiết để việc thực hiện mô hình đạt được những mục tiêu đề ra. 

- Trợ giúp về mặt chủ trương, chính sách cho HTX, các hộ nông dân trong quá trình thực 

hiện mô hình. 

- Trợ giúp trong vấn đề tuyên truyền, vận động, đặc biệt là vấn đề bình đẳng giới trong 

hoạt động sản xuất. 

3.4. Vai tr¸ v¨ tr§ch nhiΜm cνa HTX trong viΜc triΘn khai thχc hiΜn PCSA 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH 

(PCSA)với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của dự án thông qua Thỏa thuận thực hiện được ký 

với Ban PPMU; 

- Tổ chức triển khai mô hình CSA thông qua các công việc: Tuyên truyền vận động nông 

hộ trong khu mẫu tham gia mô hình; rà soát danh sách và diện tích của các nông hộ tham gia mô 

hình; mua sắm và cấp phát vật tư cho nông hộ bằng nguồn tiền hỗ trợ của dự án, lập hồ sơ, 

chứng từ thanh quyết toán kinh phí theo đúng Thỏa thuận thực hiện đã ký kết với PPMU;; tổ 

chức tập huấn và hội nghị tổng kết đánh giá mô hình CSA;  

- Tiếp nhận các máy móc, công cụ và công trình được bàn giao/cấp phát từ PPMU, tổ chức 

quản lý, bảo dưỡng và sử dụng có hiệu quả; 

3.5. Vai tr¸ v¨ tr§ch nhiΜm cνa c§c hί n¹ng d©n tham gia m¹ h³nh CSA sΒ thχc hiΜn. 

- Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, tập huấn và tham quan mô hình; 

- Thực hiện đúng hướng dẫn quy trình kỹ thuật của cán bộ kỹ thuật HTX trên ruộng; 

- Tiếp nhận giống và vật tư từ HTX để xây dựng mô hình CSA, đối ứng đầy đủ và đúng 

thời điểm phần vật tư còn lại để xây dựng mô hình CSA; 

- Được hưởng toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch của mô hình CSA; 

- Bảo quản và sử dụng các công trình, máy móc thiết bị, dụng cụ cầm tay mà dự án đầu tư 

hỗ trợ đúng mục đích. 

- Trao đổi, phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kinh nghiệm sản xuất  
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4.  CĆC KHčA TӿP HUӷN THּC HI֒N MĎ HČNH CSA 

BӶng 23: Nhu cӺu Ľ¨o tӴo/hҼ֧ng dӾn ĽԜ thֽc hi֓n m¹ h³nh CSA rau  

TT HӴng m cֱ Ľ¨o tӴo/hҼn֧g dӾn  S֝  ngҼ֩i  S֝  l p֧ Th i֩ gian  

1 

- Tập huấn Quy trình sản xuất dưa chuột 

thích ứng biến đổi khí hậu 

- Tập huấn Quy trình sản xuất cây mướp 

hương, mướp đắng thích ứng biến đổi khí hậu  

- Tập huấn Quy trình sản xuất cây mồng tơi, 

rau dền thích ứng biến đổi khí hậu  

- Tâp huấn Quy trình sản xuất cây cà chua 

thích ứng BĐKH 

- Tập huấn Quy trình sản xuất các loại cây 

họ cà (Cà tím; Cà pháo; Cà dừa) thích ứng 

biến đổi khí hậu 

- Tâp huấn Quy trình sản xuất Bắp cải, su 

hào thích ứng BĐKH 

- Tập huấn Quy trình sản xuất cây họ thập tự 

ăn lá (cải canh, cải chíp, cải bẹ, cải mào 

gà…) thích ứng BĐKH 

- Tập huấn Quy trình sản xuất cây rau gia vị 

thích ứng BĐKH 

- Tập huấn kỹ thuật bón phân: Sử dụng 

lượng bón hợp lý và thời điểm bón phù hợp 

với yêu cầu sinh lý của cây rau theo từng 

mùa vụ, thời gian cách ly và xử lý lượng 

phân bón dư thừa 

186 

2 lớp/ quy 

trình x 10 quy 

trình x 

1lớp/vụ x 7 vụ 

= 140 lớp  

(Mỗi lớp 35 

người) 

1 lần / vụ, vào 

đầu vụ 

Vụ Thu Đông 

2016 : Tháng 

7/2016; 

Vụ Xuân Hè 

2017: 2/2017 

Vụ Hè Thu 

2017: 5/2017 

Vụ Thu Đông 

2017: 8/2017 

Vụ Xuân Hè 

2018: 2/2018 

Vụ Hè Thu 

2018: 5/2018 

Vụ Thu Đông 

2018: 8/2018 

 

2 
Tập huấn Quy trình xử lý phụ phẩm cây rau 

làm phân hữu cơ vi sinh 
14 3 

T12/2016 

T12/2017 

T12/2018 

4 

- Đào tạo kiến thức tổ chức sản xuất cho cán 

bộ HTX  

- Đào tạo kỹ năng kinh doanh, thương thảo 

hợp đồng cho cán bộ HTX 

- Đào tạo về quản lý và vận hành hệ thống 

tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt 

- Đào tạo về quản lý, vận hành hệ thống sơ 

chế, chế biến 

- Đào tạo về kỹ thuật sản xuất cây giống 

trong nhà ươm. 

50 15 

T8/2016 

T2/2017 

T2/2018 

 

 Tổng số 250 158   

Ghi chú: Tϋ lΜ nυ trong mέi lαp Ľ¨o toͧ cͭ n Ľͧt ít nhͫ t là 40% 

Comment [w30]: Quá nhi̓ u lΩp th  ̋này thì 
tʨp huʠn th  ̋n¨o dʇαc? Cʢn gom các lΩp lʜi, 
mΧt lΩp có th  ʾtʨp huʠn nhi u̓ cây mΧt lʢn thì 
hαp lĨ hʅn. 
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5.  KԑT LUӿN Vê KIԑN NGH֖ 

5.1. KԒt luԀn 

Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và thực trạng sản xuất cùng với các thuận 

lợi, khó khăn và nhu cầu của phát triển sản xuất cũng như khả năng đầu tư của Dự án, mô hình 

CSA sản xuất rau của xã Tượng Sơn với tổng diện tích 20,437 ha tại 2 vùng (Vùng 1 thuộc cánh 

đồng Nương Cộ với tổng diện tích 11,28 ha; Vùng 2 thuộc cánh đồng Hạ Bái với tổng diện tích 

9,152 ha) được thiết kế thành các khu chức năng đồng bộ từ sản xuất (khu sản xuất, vườn ươm, 

sơ chế) tới công trình phụ trợ (hệ thống thủy lợi, giao thông, hồ chứa, xử lý phụ phẩm,…); Từ 

sản xuất theo công nghệ cao (tưới tiết kiệm) tới tiên tiến (nhà vòm đơn giản, tưới tiết kiệm) với 

khu vực sản xuất gồm 41 ô. 

Mô hình được thực hiện như thiết kế sẽ đem lại những lợi ích sau: 

Các hộ nông dân đơn lẻ được liên kết để thực hiện chung quy trình sản xuất kết hợp làm 

ổn định chất lượng để phù hợp với thị trường. 

Thiết lập được một hệ thống kiểm soát rau an toàn từ việc cung cấp vật tư đầu vào, quy 

trình sản xuất đến quá trình lưu thông thương mại sản phẩm. 

Các hộ nông dân có quy mô sản xuất nhỏ được hỗ trợ sản xuất được sản phẩm có chất 

lượng cao và có kiến thức về thực hành thương mại tốt.  

Các hộ nông dân được tiệp cận với các công nghệ sản xuất tiên tiên hiện đại như: vườn 

ươm, hệ thống tưới tiết kiệm, khu sơ chế… làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm tác 

sự ảnh hướng của biến đổi khí đến sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm từ đó đem lại thu nhập 

cao hơn.  

-  Bản thiết kế mô hình CSA rau xã Tượng Sơn mở ra một hướng đi mới cho việc khai 

thác, cải tạo, quản lý, sử dụng đất nông nghiệp một các hợp lý theo hướng công nghệ cao, với 

kỹ thuật sản xuất tiên tiến, đưa lại hiệu quả kinh tế xã hội to lớn góp phần quan trọng cho việc 

chuyển dịch cơ cấu sản xuất; tạo việc làm, thu hút lao động nông nghiệp. Tạo ra hướng mới 

cho sản xuất hàng hóa nông nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. 

 Việc bố trí quy hoạch các khu sản xuất, công trình hạ tầng…đều hướng tới phục vụ tốt 

cho sản xuất thực phẩm xanh theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, phát 

triển bềnvững, không ảnh hưởng đến môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa 

phương. 

5.2. KiԒn ngh֗ 

Ban quản lý dự án (CPO) xem xét bản thiết kế mô hình,  phê duyệt sớm và bố trí  kinh phí 

để thực hiện mô hình đúng tiến độ. 

Ban quản lý dự án tỉnh Hà Tĩnh sớm hoàn thiện thủ tục đấu thầu các tổ chức thi công thực 

hiện để mô hình đạt tiến độ 

UBND xã Tượng Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công thực hiện xây dựng mô 

hình, tuyên truyền người dân tham việc xây dựng mô hình./. 
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CÁC PH  ְL Cְ 

PH  ְL Cְ 1: DANH SÁCH CÁC H  ֤THAM GIA MÔ HÌNH  

TT Tên chֳ  h  ֥ V  ֗Trí Lô SX ņ֗a ņiԜm 

1 Bùi Đình Khôi A1  Hạ Bái 

2 Bùi Đức Chung A2 Hạ Bái 

3 Bùi Đức Công A18 Hạ Bái 

4 Bùi Đức Hảo A19 Hạ Bái 

5 Bùi Đức Hùng A20, A12 Hạ Bái 

6 Bùi Đức Khiên A2 , A3   Hạ Bái 

7 Bùi Đức Lịch A9 Hạ Bái 

8 Bùi Đức Lý A10, A7 Hạ Bái 

9 Bùi Đức Ngoãn A9, A6 Hạ Bái 

10 Bùi Đức Quản A10, A19,A20 Hạ Bái 

11 Bùi Đức Tri A11, A15 Hạ Bái 

12 Bùi Hữu Hảo A20 Hạ Bái 

13 Bùi Hữu Phong A2,A5,A19,A20 Hạ Bái 

14 Bùi Hữu Phú A19, A20 Hạ Bái 

15 Bùi Thị Thắng A1, A17, A19, A20 Hạ Bái 

16 Bùi Thị Toản A6, A7 Hạ Bái 

17 Bùi Văn Hương A18 Hạ Bái 

18 Dương Kim Lộc A4, A8 Hạ Bái 

19 Dương Thị Cường A17, A19, A20 Hạ Bái 

20 Dương Văn Hương A9, A14,A20 Hạ Bái 

21 Dương Văn Phú A3, A12 Hạ Bái 

22 Dương Văn Thủy A2, A6, A7,A10,A11 Hạ Bái 

23 Hồ Thị Vịnh A4, A8,A11,A14 Hạ Bái 

24 Lưu Văn Đồng A20 Hạ Bái 

25 Nguyễn Hữu Minh A9 Hạ Bái 

26 Nguyễn Hữu Quý A5, A13 Hạ Bái 

27 Nguyễn Thị Đào A6 Hạ Bái 

28 Nguyễn Thị Hoa A20 Hạ Bái 

29 Nguyễn Thị Nhâm A14 Hạ Bái 

30 Nguyễn Thị Thịnh A9, A10, A20 Hạ Bái 

31 Nguyễn Thị Tín A13, A14 Hạ Bái 

32 Nguyễn Trọng Anh A16, A17 Hạ Bái 

33 Nguyễn Trọng Cung A3, A11 Hạ Bái 

34 Nguyễn Trọng Điểu A3, A20 Hạ Bái 

35 Nguyễn Trọng Hà A6 Hạ Bái 

36 Nguyễn Trọng Hùng A18 Hạ Bái 

37 Nguyễn Trọng Nga A12, A16, A17 Hạ Bái 

38 Nguyễn Trọng Thạch A18 Hạ Bái 
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39 Nguyễn Trọng Thành A16 Hạ Bái 

40 Nguyễn Trọng Thảo A12 Hạ Bái 

41 Nguyễn Trọng Thiết A5, A11, A13, A14,A17,A10 Hạ Bái 

42 Nguyễn Trọng Thuật A10, A11 Hạ Bái 

43 Nguyễn Trọng Thuyền A10, A11 Hạ Bái 

44 Nguyễn Trọng Trường A18 Hạ Bái 

45 Nguyễn Trọng Túc A3, A5,A20,A4 Hạ Bái 

46 Nguyễn Trọng Tưởng A10, A11, A12 Hạ Bái 

47 Nguyễn Văn Dần A15 Hạ Bái 

48 Nguyễn Viết Dượng A1 Hạ Bái 

49 Nguyễn Viết Hải A16 Hạ Bái 

50 Nguyễn Viết Hùng A12 Hạ Bái 

51 Nguyễn Viết Sáng A7,A8 Hạ Bái 

52 Nguyễn Viết Trạm A4 Hạ Bái 

53 Nguyễn Viết Tuấn Hải A6, A7 Hạ Bái 

54 Nguyễn Viết Ty A6 Hạ Bái 

55 Trần Hậu Ánh A10, A13,A14 Hạ Bái 

56 Trần Hậu Oanh A13,A14 Hạ Bái 

57 Trần Quốc Duẫn A12,A13 Hạ Bái 

58 Trần Thị Hợp A15 Hạ Bái 

59 Trần Thị Thanh A20 Hạ Bái 

60 Trần Thị Vân A15 Hạ Bái 

61 Trần Xuân Chiến A6,A7 Hạ Bái 

62 Trần Xuân Chức A6, A7,A10,A14,A20 Hạ Bái 

63 Trần Xuân Ngô A2,A7,A8 Hạ Bái 

64 Trần Xuân Thìn A16 Hạ Bái 

65 Trần Xuân Thuận A1 Hạ Bái 

66 Trần Xuân Thực A20 Hạ Bái 

67 Trần Xuân Thủy A10, A11, A19 Hạ Bái 

68 Trần Xuân Tộ A13,A14,A20 Hạ Bái 

69 Trần Xuân Tuấn A16,A17 Hạ Bái 

70 Trần Xuân Tuất A13 Hạ Bái 

71 Trần Xuân Tuệ A3 Hạ Bái 

72 Trần Xuân Tụy A10,A11,A14 Hạ Bái 

73 Trần Xuân Tuyển A6,A7 Hạ Bái 

74 Trần Xuân Tỵ A15 Hạ Bái 

75 Trần Xuân Vận A3 Hạ Bái 

76 Văn Đồng A10 Hạ Bái 

77  Dương Kim Cần A27 Nương Cộ 

78  Dương Thị Hòa A35 Nương Cộ 

79  Dương Thị Xuân A28 Nương Cộ 
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80  Hoàng Thị Chiến A32 Nương Cộ 

81  Hoàng Thị Huyền A41 Nương Cộ 

82  Hoàng Thị Lý A29 Nương Cộ 

83  Hoàng Thị Thanh A22 Nương Cộ 

84  Hoàng Trọng Cẩ A33 Nương Cộ 

85  Hoàng Trọng Cũng A33 Nương Cộ 

86  Hoàng Trọng Đồng A33 Nương Cộ 

87  Hoàng Trọng Dụng A29 Nương Cộ 

88  Hoàng Trọng Hạo A23 Nương Cộ 

89  Hoàng Trọng Kỳ A30, A21 Nương Cộ 

90  Hoàng Trọng Lâm A26,A29 Nương Cộ 

91  Hoàng Trọng Ngôn A28 Nương Cộ 

92  Hoàng Trọng Thanh A24 Nương Cộ 

93  Hoàng Trọng Thế A23 Nương Cộ 

94  Hoàng Trọng Việt A29 Nương Cộ 

95  Hoàng Trung Thông A21 Nương Cộ 

96  Nguyễn Doãn Đề A25 Nương Cộ 

97  Nguyễn Doãn Toàn A24 Nương Cộ 

98  Nguyễn Huy Thi A36 Nương Cộ 

99  Nguyễn Phi Kháng A30 Nương Cộ 

100  Nguyễn Phi Sơn A22 Nương Cộ 

101  Nguyễn Phi Thông A39 Nương Cộ 

102  Nguyễn Phi Uyễn A27 Nương Cộ 

103  Nguyễn Thị Hòa A37 Nương Cộ 

104  Nguyễn Thị Phệ A38 Nương Cộ 

105  Nguyễn Thị Thảo A22 Nương Cộ 

106  Nguyễn Văn Thái A25 Nương Cộ 

107  Nguyễn Văn Thìn A40 Nương Cộ 

108  Nguyễn Văn Tuân A26 Nương Cộ 

109  Trần Bá Liện A30 Nương Cộ 

110  Trần Danh Bính A21 Nương Cộ 

111  Trần Danh Cương A22 Nương Cộ 

112  Trần Danh Rường A22 Nương Cộ 

113  Trần Văn Hòa A35 Nương Cộ 

114 Trần Văn Thanh A28 Nương Cộ 

115 Trần Văn Tịnh A35 Nương Cộ 

116 Dương Thị Hương A36 Nương Cộ 

117 Hoàng Trọng Đồng A36 Nương Cộ 

118 Hoàng Trọng Hiếu A29,A35 Nương Cộ 

119 Nguyễn Chính Hiền A35 Nương Cộ 

120 Bùi Văn Sơn A27 Nương Cộ 
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121 Dương Kim Bảo A35 Nương Cộ 

122 Dương Kim Cử A38 Nương Cộ 

123 Dương Kim Hải A31 Nương Cộ 

124 Dương Kim Huy A31 Nương Cộ 

125 Dương Thị Hoa A37,A32 Nương Cộ 

126 Dương Thị Tâm A36 Nương Cộ 

127 Dương Thị Xoan A21 Nương Cộ 

128 Nguyễn Thị Lạc A24 Nương Cộ 

129 Hoàng Minh Thống A31 Nương Cộ 

130 Hoàng Quốc Phòng A21,A34 Nương Cộ 

131 Hoàng Thị Lý A30 Nương Cộ 

132 Hoàng Thị Thành A34 Nương Cộ 

133 Hoàng Trọng Anh A24 Nương Cộ 

134 Hoàng Trọng Cẩm A33 Nương Cộ 

135 Hoàng Trọng Cử A25 Nương Cộ 

136 Hoàng Trọng Cường A32,A21,A25 Nương Cộ 

137 Hoàng Trọng Đào A22 Nương Cộ 

138 Hoàng Trọng Đồng A33 Nương Cộ 

139 Hoàng Trọng Dũng A33,A38 Nương Cộ 

140 Hoàng Trọng Hải A28,A29 Nương Cộ 

141 Hoàng Trọng Hiền A37,A38,A40 Nương Cộ 

142 Hoàng Trọng Kỳ A21 Nương Cộ 

143 Hoàng Trọng Lâm A41 Nương Cộ 

144 Hoàng Trọng Ngô A26, A31 Nương Cộ 

145 Hoàng Trọng Thành A29 Nương Cộ 

146 Hoàng Trọng Thế A21,A39 Nương Cộ 

147 Hoàng Trọng Thìn A31,A24 Nương Cộ 

148 Hoàng Trọng Thống A37 Nương Cộ 

149 Hoàng Trọng Việt A33 Nương Cộ 

150 Hoàng Trọng Vịnh A32 Nương Cộ 

151 Hoàng Trung Cử A25 Nương Cộ 

152 Hoàng Trung Thông A25,A39 Nương Cộ 

153 Ngô Văn Sơn A32 Nương Cộ 

154 Nguyễn Doãn Bình A23 Nương Cộ 

155 Nguyễn Doãn Đề A21 Nương Cộ 

156 Nguyễn Đoàn Diện A24 Nương Cộ 

157 Nguyễn Doãn Thông A24 Nương Cộ 

158 Nguyến Huy Hồng A35 Nương Cộ 

159 Nguyễn Phi Dũng A23 Nương Cộ 

160 Nguyễn Phi Hoàng A24,A28 Nương Cộ 

161 Nguyễn Phi Kháng A26,A34 Nương Cộ 
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162 Nguyễn Phi Lập A29 Nương Cộ 

163 Nguyễn Phi Lộc A22 Nương Cộ 

164 Nguyến Phi Sơn A40,A26,A28 Nương Cộ 

165 Nguyễn Phi Việt A29 Nương Cộ 

166 Nguyễn Thanh Đức A37 Nương Cộ 

167 Nguyễn Thị Chiểu A25 Nương Cộ 

168 Nguyễn Thị Hương A30 Nương Cộ 

169 Nguyễn Thị Liên A29 Nương Cộ 

170 Nguyễn Thị Phệ A27 Nương Cộ 

171 Nguyễn Thị Thảo A24 Nương Cộ 

172 Nguyễn Trọng Cũng A36 Nương Cộ 

173 Nguyễn Trung Thành A26 Nương Cộ 

174 Nguyễn Văn Minh A22 Nương Cộ 

175 Nguyễn Văn Thái A21,A39 Nương Cộ 

176 Nguyễn Văn Thìn A23 Nương Cộ 

177 Trần Bá Liện A23 Nương Cộ 

178 Trần Danh Cửu A26 Nương Cộ 

179 Trần Danh In A41 Nương Cộ 

180 Trần Danh Minh A28 Nương Cộ 

181 Trần Danh Phương A23 Nương Cộ 

182 Trần Văn Dịnh A32 Nương Cộ 

183 Trần Văn Luân A33 Nương Cộ 

184 Trần Văn Thanh A23 Nương Cộ 

185 Trần Văn Thế A21 Nương Cộ 

186 Trần Văn Tịnh A32,A37 Nương Cộ 

PH  ְL Cְ 2: BӵN ņ֞ THI ԑT Kԑ KHU TһI֦ MӽU CĆNH ņN֞G NһҹNG C ֤VÀ 

CĆNH ņN֞G Hӳ BÁI  

PH  ְL Cְ 3: D  ּTOÁN CHI TI ԑT KINH PHÍ L ԁP ņԉT H  ֒TH N֜G Tһ֦I PHUN 

MһA, TһI֦ NH  ֚GI T֘ 

D  ּTOĆN KINH PHĉ TһI֦ PHUN MһA CHO KHU Hӳ BÁI (1.28 Ha) 

TT LoӴi thiԒt b  ֗
ņҺn 

v  ֗
S֝  lҼ֯ng Giá tiԚn Thành tiԚn T n֡g 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[4]x[5]  [7] 

I  M§y bҺm tӴo ngu֟ n Cái 1 
      

4,000,000  

     

4,000,000  

         

4,000,000  

II  M§y bҺm §p lcֽ Cái 1 
      

2,800,000  

     

2,800,000  

         

2,800,000  

III  Dây Ľi֓n m 400           30,000  
   

12,000,000  

       

12,000,000  

IV  ņҼ֩ng ֝ ng dӾn ngu n֟ m 410             4,000                
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nҼ֧c 1,640,000  1,640,000  

V 
bԜ 

ch aֵ(15m3) 

dây thép kg 8.832           11,500  
        

101,568  

       

23,401,530  

thép tròn kg 343.04           15,000  
     

5,145,600  

xi măng kg 3306.24             1,300  
     

4,298,112  

cát m
3
 5.94         190,000  

     

1,128,600  

đá dặm m
3
 4.36         420,000  

     

1,831,200  

gạch  viên 2937               850  
     

2,496,450  

công lắp 

đặt 
công 42         200,000  

     

8,400,000  

VI  bԜ l c֙(5m3) 

dây thép kg 2.96           11,500           34,040  

       

18,208,740  

thép tròn kg 89.5           15,000  
     

1,342,500  

xi măng kg 861.3           13,000  
   

11,196,900  

cát m
3
 1.545         190,000  

        

293,550  

đá dặm m
3
 1.135         420,000  

        

476,700  

gạch  viên 1253               850  
     

1,065,050  

công lắp 

đặt 
công 19         200,000  

     

3,800,000  

VII  

HӺm máy 

bҺm (d¨i 

100 cm x 

r n֥g 70 cm 

x sâu 50 cm) 

xi măng kg 220             1,300  
        

286,000  

         

2,961,193  

cát m
3
 0.287         190,000           54,530  

đá dặm m
3
 0.59         420,000  

        

247,963  

gạch  viên 262               850  
        

222,700  

công lắp 

đặt 
công 8.6         250,000  

     

2,150,000  

VIII  

H  ֝van (dài 

50 cm x 

r n֥g 30 cm 

x sâu 50 cm 

xi măng kg 50             1,300           65,000  

         

1,949,750  

cát m
3
 0.085         190,000           16,150  

đá dặm m
3
 0.08         420,000           33,600  

gạch  viên 100               850           85,000  

công lắp công 7         250,000       
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đặt 1,750,000  

IX  

B° t¹ng ĽԜ 

c c֙ vòi phun 

(dài 20 cm x 

r n֥g 20 cm 

x dày 10 cm) 

xi măng kg 5             1,300             6,500  

         

1,759,780  

cát m
3
 0.004         190,000                760  

đá dặm m
3
 0.006         420,000             2,520  

công lắp 

đặt 
công 7         250,000  

     

1,750,000  

X 

vòi 

phun(R=5m; 

khoӶng 

cách=7,4) 

vòi phun Vòi 300             5,000  
     

1,500,000         

14,760,000  đường ống 

nhánh 
m 2210             6,000  

   

13,260,000  

XI  T n֡g               83,480,993  

 
B ńg chυ: T§m m̯̭i ba triΜu,bΧn trŁm t§m m̯̭i ngh³n ch²n trŁm ch²n 

m̯̭i ba ĽΩng ./.  

 D  ּTOĆN KINH PHĉ TһI֦ PHUN MһA CHO KHU NһҹNG C  ֤(1.13 Ha) 

TT LoӴi thiԒt b  ֗
ņҺn 

v  ֗
S֝  lҼ֯ng Giá tiԚn Thành tiԚn T n֡g 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[4]x[5]  [7] 

I  M§y bҺm tӴo ngu֟ n Cái 1 
      

4,000,000  

     

4,000,000  

         

4,000,000  

II  M§y bҺm §p lcֽ Cái 1 
      

2,800,000  

     

2,800,000  

         

2,800,000  

III  D©y Ľin֓ m 350           30,000  
   

10,500,000  

       

10,500,000  

IV  
ņҼ֩ng ֝ ng dӾn ngu n֟ 

nҼ֧c 
m 295             4,000  

     

1,180,000  

         

1,180,000  

V 
bԜ 

ch aֵ(15m3) 

dây thép kg 7.8           11,500           89,700  

       

19,839,250  

thép tròn kg 305           15,000  
     

4,575,000  

xi măng kg 2850             1,300  
     

3,705,000  

cát m
3
 5.12         190,000  

        

972,800  

đá dặm m
3
 4.2         420,000  

     

1,764,000  

gạch  viên 3215               850  
     

2,732,750  

công lắp 

đặt 
công 30         200,000  

     

6,000,000  

VI  bԜ l c֙(5m3) 

dây thép kg 2.62           11,500           30,130  

       

18,295,030  
thép tròn kg 94.5           15,000  

     

1,417,500  

xi măng kg 880.4           13,000     
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11,445,200  

cát m
3
 1.78         190,000  

        

338,200  

đá dặm m
3
 1.3         420,000  

        

546,000  

gạch  viên 1080               850  
        

918,000  

công lắp 

đặt 
công 18         200,000  

     

3,600,000  

VII  

HӺm máy 

bҺm (d¨i 

100 cm x 

r n֥g 70 cm 

x sâu 50 cm) 

xi măng kg 180             1,300  
        

234,000  

         

2,386,900  

cát m
3
 0.25         190,000           47,500  

đá dặm m
3
 0.32         420,000  

        

134,400  

gạch  viên 260               850  
        

221,000  

công lắp 

đặt 
công 7         250,000  

     

1,750,000  

VIII  

H  ֝van (dài 

50 cm x 

r n֥g 30 cm 

x sâu 50 cm 

xi măng kg 23.79             1,300           30,927  

         

1,849,587  

cát m
3
 0.062         190,000           11,780  

đá dặm m
3
 0.014         420,000             5,880  

gạch  viên 60               850           51,000  

công lắp 

đặt 
công 7         250,000  

     

1,750,000  

IX  

B° t¹ng ĽԜ 

c c֙ vòi phun 

(dài 20 cm x 

r n֥g 20 cm 

x dày 10 cm) 

xi măng kg 1.66             1,300             2,158  

         

1,527,300  

cát m
3
 0.06         190,000           11,400  

đá dặm m
3
 0.03         420,000           13,742  

công lắp 

đặt 
công 6         250,000  

     

1,500,000  

X 

vòi 

phun(R=5m; 

khoӶng 

cách=7,4) 

vòi phun Vòi 200             5,000  
     

1,000,000         

11,320,000  đường ống 

nhánh 
m 1720             6,000  

   

10,320,000  

XI  T n֡g               73,698,067  

B ńg chυ: B yͩ m̯̭i ba triΜu, s§u trŁm ch²n m̯̭i t§m ngh³n kh¹ng trŁm s§u m̯̭i byͩ ĽΩng ./. 

 

D  ּTOĆN KINH PHĉ TһI֦ NH  ֚Gi T֘ CHO KHU Hӳ BÁI (2.97 Ha) 

TT LoӴi thiԒt b  ֗
ņҺn 

v  ֗

S֝  

lҼ֯ng 
Giá tiԚn 

Thành 

tiԚn 
T n֡g 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[4]x[5]  [7] 

I  M§y bҺm tӴo ngu֟ n Cái 1 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

II  M§y bҺm §p lcֽ Cái 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
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III  D©y Ľin֓ m 920 30,000 27,600,000 27,600,000 

IV  
ņҼ֩ng ֝ ng dӾn ngu n֟ 

nҼ֧c 
m 762.5 4,000 3,050,000 3,050,000 

V 
bԜ 

ch aֵ(15m3) 

dây thép kg 21.49 11,500 247,135 

58,883,565 

thép tròn kg 815.96 13,000 10,607,480 

xi măng kg 7821.5 1,300 10,167,950 

cát m
3
 13.8 190,000 2,622,000 

đá dặm m
3
 10.1 420,000 4,242,000 

gạch viên 8820 850 7,497,000 

công lắp 

đặt 
công 94 250,000 23,500,000 

VI  bԜ l c֙(5m3) 

dây thép kg 6.89 11,500 79,235 

19,155,480 

thép tròn kg 266.815 13,000 3,468,595 

xi măng kg 2558 1,300 3,325,400 

cát m
3
 4.59 190,000 872,100 

đá dặm m
3
 3.37 420,000 1,415,400 

gạch viên 2935 850 2,494,750 

công lắp 

đặt 
công 30 250,000 7,500,000 

VII  

HӺm máy 

bҺm (d¨i 100 

cm x r n֥g 70 

cm x sâu 50 

cm) 

xi măng kg 338.58 1,300 440,154 

8,074,754 

cát m
3
 0.72 190,000 136,800 

đá dặm m
3
 0.55 420,000 231,000 

gạch viên 608 850 516,800 

công lắp 

đặt 
công 27 250,000 6,750,000 

VIII  

H  ֝van (dài 50 

cm x r n֥g 30 

cm x sâu 50 

cm 

xi măng kg 70 1,300 91,000 

6,729,050 

cát m
3
 1.18 190,000 224,200 

đá dặm m
3
 0.04 420,000 16,800 

gạch viên 173 850 147,050 

công lắp 

đặt 
công 25 250,000 6,250,000 

IX  

B° t¹ng ĽԜ c c֙ 

vòi phun (dài 

20 cm x r֥ ng 

20 cm x dày 

10 cm) 

xi măng kg 4.9 1,300 6,370 

6,408,421 

cát m
3
 0.06 190,000 11,400 

đá dặm m
3
 0.334884 420,000 140,651 

công lắp 

đặt 
công 25 250,000 6,250,000 

X 
ņҼ֩ng ֝ ng nh  ֛gi t֙ m 5138 8,500 43,673,000 43,673,000 

T n֡g 
    

179,574,270 

        BԄng chֻ : M t֥ trŁm bӶy mҼҺi ch²n triu֓, nŁm trŁm bӶy mҼҺi tҼ ngh³n hai trŁm bӶy mҼҺi Ľn֟g 
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D  ּTOÁN KINH PHĉ TһI֦ NH  ֚Gi T֘ CHO KHU NһҹNG C ֤(2.85 Ha) 

TT LoӴi thiԒt b  ֗
ņҺn 

v  ֗

S֝  

lҼ֯ng 
Giá tiԚn 

Thành 

tiԚn 
T n֡g 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[4]x[5]  [7] 

I  M§y bҺm tӴo ngu֟ n Cái 1 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

II  M§y bҺm §p lcֽ Cái 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

III  D©y Ľin֓ m 885 30,000 26,550,000 26,550,000 

IV  
ņҼ֩ng ֝ ng dӾn ngu n֟ 

nҼ֧c 
m 722.5 4,000 2,890,000 2,890,000 

V 
bԜ 

ch aֵ(15m3) 

dây thép kg 19.665 11,500 226,148 

55,654,583 

thép tròn kg 783.8 13,000 10,189,400 

xi măng kg 7381.55 1,300 9,596,015 

cát m
3
 14.208 190,000 2,699,520 

đá dặm m
3
 10.7 420,000 4,494,000 

gạch viên 8470 850 7,199,500 

công lắp 

đặt 
công 85 250,000 21,250,000 

VI  bԜ l c֙(5m3) 

dây thép kg 6.75 11,500 77,625 

19,813,461 

thép tròn kg 265 13,000 3,445,000 

xi măng kg 2560.258 1,300 3,328,336 

cát m
3
 4.45 190,000 845,500 

đá dặm m
3
 3.5 420,000 1,470,000 

gạch viên 2820 850 2,397,000 

công lắp 

đặt 
công 33 250,000 8,250,000 

VII  

HӺm máy 

bҺm (d¨i 100 

cm x r n֥g 70 

cm x sâu 50 

cm) 

xi măng kg 325 1,300 422,500 

7,520,200 

cát m
3
 0.75 190,000 142,500 

đá dặm m
3
 0.485 420,000 203,700 

gạch viên 590 850 501,500 

công lắp 

đặt 
công 25 250,000 6,250,000 

VIII  

H  ֝van (dài 50 

cm x r n֥g 30 

cm x sâu 50 

cm 

xi măng kg 67.8 1,300 88,140 

6,283,220 

cát m
3
 0.18 190,000 34,200 

đá dặm m
3
 0.039 420,000 16,380 

gạch viên 170 850 144,500 

công lắp 

đặt 
công 24 250,000 6,000,000 

IX  

B° t¹ng ĽԜ c c֙ 

vòi phun (dài 

20 cm x r֥ ng 

20 cm x dày 

10 cm) 

xi măng kg 4.73 1,300 6,149 

6,021,767 

cát m
3
 0.057 190,000 10,830 

đá dặm m
3
 0.0114 420,000 4,788 

công lắp 

đặt 
công 24 250,000 6,000,000 
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X 
ņҼ֩ng ֝ ng nh  ֛gi t֙ m 4905 8,500 41,692,500 41,692,500 

T n֡g 
    

172,425,730 

 
BԄng chֻ : M t֥ trŁm bӶy mҼҺi hai triu֓, b֝ n trŁm hai mҼҺi lŁm ngh³n bӶy trŁm ba mҼҺi Ľn֟g ./. 

PH  ְL Cְ 4: D  ּTOÁN CHI TI ԑT KINH PHÍ XÂY D NּG Vһ֨N һҹM, NHê Sҹ CHԑ 

D  ֽtoán chi tiԒt xây d nֽg nh¨ vҼn֩ ҼҺm rn֥g 600 m
2
 

ņ̭n vΠ: ņΩng 

TT HӴng m cֱ 
ņҺn 

v  ֗

S֝  

lҼ֯ng 

ņҺn gi§ 

(Ľ֟ng) 

Thành 

tiԚn 

(Ľ֟ng) 

H  ֣tr  ֯

(Ľ֟ng) 

T n֡g c֥ ng 

(Ľ֟ng) 

[1] [2] 
 

[3] [4] [5]=[3]*[4]  [6] [7] 

I  

Móng 

nhà 

mái 

vòm 

Đào hố cột trụ, hố 

kiểm tra 
Hố 110 120,000 13,200,000 13,200,000 

126,069,000 

Đổ bê tông, vữa bê 

tông mác 200 
Hố 90 400,000 36,000,000 36,000,000 

Lắp đặt thép móng 

cột 
Hố 90 454,100 40,869,000 40,869,000 

Công lắp đặt Công 120 300,000 36,000,000 36,000,000 

II  

Thép 

nhà 

mái 

vòm 

Sản xuất cột trụ, cột 

dầm 
Cột 90 400,000 36,000,000 36,000,000 

148,800,000 

Lắp dựng cột thép Cột 90 280,000 25,200,000 25,200,000 

Sản xuất thép khung 

dàn 
Khung 90 300,000 27,000,000 27,000,000 

Lắp đăt hệ khung 

dàn, dầm thép 
Khung 45 280,000 12,600,000 12,600,000 

Công lắp đặt Công 150 320,000 48,000,000 48,000,000 

III  

CӸp 

nҼ֧c 

nhà 

mái 

vòm 

Ống nhựa HDPE 

D32 
m 500 23,100 11,550,000 11,550,000 

78,354,000 

Máy bơm nước Cái 3 2,800,000 8,400,000 8,400,000 

Van khóa Cái 35 25,000 875,000 875,000 

Vòi phun mưa Cái 35 17,000 595,000 595,000 

Van nối Cái 165 10,000 1,650,000 1,650,000 

Ống nhựa HDPE 

D90 
m 135 98,400 13,284,000 13,284,000 

Hệ thống dây tưới 

nhỏ giọt 
m² 500 45,000 22,500,000 22,500,000 

Công lắp đặt Công 65 300,000 19,500,000 19,500,000 

IV  

CӸp 

Ľi֓n 

nhà 

mái 

Dây dẫn điện cu/pvc 

2(1x6) 
m 500 47,000 23,500,000 23,500,000 

124,900,000 
Dây dẫn điện cu/pvc 

2(1x1,5) 
m 500 18,000 9,000,000 9,000,000 
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vòm Bóng đèn 40w Bóng 35 180,000 6,300,000 6,300,000 

Quạt thông gió Cái 42 1,250,000 52,500,000 52,500,000 

Máy phát điện dự 

phòng 
Cái 1 18,600,000 18,600,000 18,600,000 

Công lắp đặt Công 50 300,000 15,000,000 15,000,000 

V 

LҼ֧i 

chԂn, 

màng 

film  

Màng film 

polyethylene 

Ginegar có độ dày 

150 micoron mét 

m² 750 58,000 43,500,000 43,500,000 

86,130,000 
Lưới cước chống 

côn trùng 
m² 85 58,000 4,930,000 4,930,000 

Nẹp lợp bóng kính m² 250 50,000 12,500,000 12,500,000 

Công lắp đặt Công 90 280,000 25,200,000 25,200,000 

VII  
T n֡g 

c n֥g       
564,253,000 

  
B ńg chυ: NŁm trŁm s§u m̯̭i t̯ triΜu, hai trŁm nŁm m̯̭i ba ngh³n ĽΩng 

 
 

D  ֽtoán chi tiԒt xây d nֽg nh¨ ĽiԚu h¨nh, khu sҺ chԒ r n֥g 350 m
2
  

ņ̭n vΠ: ņΩng 

TT HӴng m cֱ 
ņҺn 

v  ֗

S֝  

lҼ֯ng 

ņҺn 

giá 

(Ľ֟ng) 

Thành tiԚn 

(Ľ֟ng) 

H  ֣tr  ֯

(Ľ֟ng) 

T n֡g c֥ ng 

(Ľ֟ng) 

[1] [2] 
 

[3] [4] [5]=[3]*[4]  [6] [7] 

I  

Móng 

nh¨ sҺ 

chԒ 

Đào hố cột trụ, 

hố kiểm tra 
Hố 20 100,000 2,000,000 2,000,000 

42,800,000 

Đổ bê tông, vữa 

bê tông mác 200 
Hố 20 400,000 8,000,000 8,000,000 

Lắp đặt thép 

móng cột 
Hố 20 240,000 4,800,000 4,800,000 

Đổ móng m² 60 300,000 18,000,000 18,000,000 

Công lắp đặt Công 40 250,000 10,000,000 10,000,000 

II  

Thép 

nh¨ sҺ 

chԒ 

Lắp đăt hệ khung 

dàn, dầm thép 
Khung 30 280,000 8,400,000 8,400,000 

16,800,000 

Công lắp đặt Công 30 280,000 8,400,000 8,400,000 

III  

CӸp 

nҼ֧c 

nh¨ sҺ 

chԒ 

Ống nhựa HDPE 

D32 
m 100 23,100 2,310,000 2,310,000 

8,160,000 Van khóa Cái 30 25,000 750,000 750,000 

Van nối Cái 30 20,000 600,000 600,000 

Công lắp đặt Công 15 300,000 4,500,000 4,500,000 

IV  CӸp Dây dẫn điện m 100 47,000 4,700,000 4,700,000 12,300,000 
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Ľi֓n 

nh¨ sҺ 

chԒ 

cu/pvc 2(1x6) 

Bóng đèn 40w Bóng 20 80,000 1,600,000 1,600,000 

Công lắp đặt Công 20 300,000 6,000,000 6,000,000 

VI  

Mái 

nh¨ sҺ 

chԒ 

Tôn lạnh m² 350 340,000 119,000,000 119,000,000 

121,240,000 
Công lắp đặt Công 8 280,000 2,240,000 2,240,000 

VII  D nֱg cֱ  sҺ chԒ Ľ·ng g·i 
     

98,700,000 

 

T n֡g 

c n֥g       
300,000,000 

  
B ńg chυ: Ba trŁm triΜu ĽΩng chΈn ./. 

 
 

D  ֽtoán chi tiԒt xây d nֽg khu x  ֹlý ph  ֱphӼm 50 m
2
  

ņ̭n vΠ: ņΩng 

TT HӴng m cֱ 
ņҺn 

v  ֗

S֝  

lҼ֯ng 

ņҺn 

giá 

(Ľ֟ng) 

Thành 

tiԚn(Ľ֟ng) 

H  ֣tr  ֯

(Ľ֟ng) 

T n֡g c֥ ng 

(Ľ֟ng) 

[1] [2] 
 

[3] [4] [5]=[3]*[4]  [6] [7] 

I  
Móng nhà 

x  ֹlý 

Đổ bê tông, 

vữa bê tông 

mác 200 

m² 50 100,000 5,000,000 5,000,000 

21,900,000 Đổ nền m² 50 200,000 10,000,000 10,000,000 

Xây tường 

bao 
m² 40 60,000 2,400,000 2,400,000 

Công Công 18 250,000 4,500,000 4,500,000 

II  
CӸp nҼc֧ 

nhà xֹ  lý 

Ống nhựa 

HDPE D32 
m 20 23,100 462,000 462,000 

1,132,000 Van khóa Cái 2 25,000 50,000 50,000 

Van nối Cái 2 10,000 20,000 20,000 

Công lắp đặt Công 2 300,000 600,000 600,000 

III  
CӸp Ľin֓ 

nhà xֹ  lý 

Dây dẫn điện 

cu/pvc 2(1x6) 
m 20 47,000 940,000 940,000 

1,700,000 Bóng đèn 

40w 
Bóng 2 80,000 160,000 160,000 

Công lắp đặt Công 2 300,000 600,000 600,000 

IV 
Chi phí 

khác       
4,068,000 

V T n֡g c֥ ng 
      

28,800,000 

  
B ńg chυ :Hai m̯̭i t§m triΜu, t§m trŁm ngh³n ĽΩng ./. 

  
PH  ְL Cְ 5: D  ּTOÁN CHI TI ԑT KINH PHÍ XÂY D NּG H  ֒TH N֜G KÊNH 

MһҹNG, ņһN֨G GIAO THÔNG  


